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	Tiết theo KHDH:
	


Chương I: SỐ HỮU TỈ
§ 1: TẬP HỢP  CÁC SỐ HỮU TỈ
Thời gian thực hiện: 4 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- HS nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.
- HS nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.
- HS biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số.
- HS nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.
- HS nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ. So sánh được hai số hữu tỉ. 
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm số hữu tỉ, số đối của một số hữu tỉ.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về số hữu tỉ, biết được thế nào là hai số hữu tỉ đối nhau; biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số; so sánh được hai số hữu tỉ; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Năng lực sử dụng công cụ và mô hình toán học: Sử dụng thành thạo thước đo độ dài để biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:………………..
Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (khoảng 5 phút)
Cùng tìm hiểu về thời tiết vùng cao.
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm số hữu tỉ từ phân số 
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Quan sát bảng nhiệt độ và đọc được nhiệt độ của một số trạm đo. Các số chỉ nhiệt độ đó có thể viết được dưới dạng phân số không?
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
c) Sản phẩm: Các số thập phân được viết về phân số.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm cặp.
- Viết các số thập phân dưới dạng phân số
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Viết các số thập phân dưới dạng phân số.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả viết các số thập phân dưới dạng phân số.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Vậy các số được viết dưới dạng phân số được gọi là gì?
	
	Nhóm
	Các phân số 

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	20
	


Đáp án 
	Nhóm
	Các phân số

	1
	


	2
	

	3
	

	…
	

	20
	





B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (khoảng 30 phút)
Hoạt động 1: Khái niệm số hữu tỉ (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ. 
- HS nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.
b) Nội dung:
- Học sinh đọc SGK phần Hoạt động 1, phát biểu được khái niệm số hữu tỉ, viết được khái niệm dưới dạng tổng quát.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Luyện tập 1 (SGK trang 6), làm bài tập 2 phần vận dụng (SGK trang 10)
c) Sản phẩm: 
- Khái niệm số hữu tỉ. Tập hợp số hữu tỉ. Số hữu tỉ viết dưới dạng tổng quát.
- Lời giải : Ví dụ 1, Luyện tập 1, bài tập 2 SGK trang 10.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV giới thiệu có thể viết số thập phân  dưới dạng phân số 

- Yêu cầu HS viết các số  dưới dạng phân số.
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách viết gọn.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm số hữu tỉ như SGK trang 5, yêu cầu vài HS đọc lại.
	I. Số hữu tỉ
a) Ví dụ

a) 

b) 
b) Khái niệm


Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số  với .

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 6.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1 SGK trang 6.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập 1 GV nêu chú ý SGK trang 6
* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của phần vận dụng trang 10. ( Khoảng 5 phút)
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	c) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 6)
Các số đã cho là số hữu tỉ vì mỗi số đó đều được viết dưới dạng phân số




; ; ; 
 Luyện tập 1 (SGK trang 6)
Các số đã cho là số hữu tỉ vì mỗi số đó đều được viết đưới dạng phân số





; ; ; ; 





Lưu ý: Điều kiện để  là phân số: , là số nguyên,  khác 
d) Chú ý

+ Mọi số nguyên  là một số hữu tỉ.
+ Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số hữu tỉ.
Vận dụng
Bài 2 (SGK trang 10):



a)        b)       c) 



d)           e)   g) 


Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu: 

-  HS biểu diễn được số hữu tỉ lớn hơn  trên trục số.
b) Nội dung:
- HS đọc phần giới thiệu về biểu diễn số hữu tỉ và HĐ2 trong SGK trang 6 từ đó hiểu được chú ý khi biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số và biết được các bước biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số.
c) Sản phẩm: 
- Chú ý khi biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
- Lời giải hoạt động 2 SGK trang 6, ví dụ 3 SGK trang 7.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc nội dung giới thiệu về biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 6
- Dự đoán và đưa ra các bước thực hiện biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số
- Thực hiện Ví dụ 3 SGK trang 7
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS nêu cách để biểu diễn các số hữu tỉ khác.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, Ví dụ 3.
	II. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

1. Biểu diễn số hữu tỉ lớn hơn  trên trục số
a) Chú ý


- Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ  được gọi là điểm .
- Ta thường chọn phân số tối giản để biểu diễn số hữu tỉ đó.
b) HĐ2
[image: ]
c) Ví dụ 

Biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số

Ta có 
[image: ]


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( Khoảng 7 phút )
a) Mục tiêu: 
- HS  vận dụng được kiến thức đã học để xác định được số hữu tỉ, biểu diễn được một số hữu tỉ lớn hơn 0 trên trục số.
b) Nội dung:
- HS tham gia trò chơi “ Giải cứu nông trại”
c) Sản phẩm: 


Câu 1: . Vì không có số hữu tỉ mẫu là 


Câu 2: Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 
Câu 3: 
[image: ]
Câu 4: 
[image: Ảnh có chứa văn bản, ăng-ten

Mô tả được tạo tự động]
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giới thiệu luật chơi: Có 4 câu hỏi, với mỗi câu trả lời đúng nông trại sẽ giải cứu được con vật tương ứng với câu hỏi đã chọn.
Câu 1: Trong các số sau số nào là số hữu tỉ? Vì sao?


Câu 2: Cho hình vẽ. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào trên trục số?
[image: Ảnh có chứa ăng-ten
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Câu 3: Tìm điểm biểu diễn số  trên trục số
[image: ]

Câu 4: Xác định điểm biểu diễn số  trên trục số
[image: Ảnh có chứa ăng-ten
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:  
 HS thực hiện trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập: 
 - GV gọi HS trả lời. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
 - HS nhận xét.
 - GV nhận xét mức độ vận dụng kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (khoảng 3 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về số hữu tỉ, biểu diễn số hữu tỉ lớn hơn 0 trên trục số.
b) Nội dung: 


- Biểu diễn số hữu tỉ  và trên trục số


- Chuẩn bị giờ sau: Ôn tập biểu diễn số hữu tỉ lớn hơn 0 trên trục số; tìm hiểu cách biểu diễn số hữu tỉ  và  trên trục số.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: 


- HS dự đoán được điểm biểu diễn số hữu tỉ  và trên trục số.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
· Đọc lại các kiến thức đã học và ghi nhớ: khái niệm số hữu tỉ; kí hiệu số hữu tỉ; biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
· Làm các bài tập 3 trong SGK trang 10.

**********************
Ngày dạy:…………………
Tiết 2
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (khoảng 5 phút)
- Biểu diễn số hữu tỉ lớn hơn 0 trên trục số
a) Mục tiêu	: 
- Kiểm tra, đánh giá kĩ năng biểu diễn số hữu tỉ lớn hơn 0 trên trục số. 
b) Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ:

- Làm bài tập 1: Biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số
c) Sản phẩm: 

Điểm biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân và một học sinh lên bảng trình bày.
- Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Biểu diễn số hữu tỉ đã cho trên trục số.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

- GV đặt vấn đề vào bài mới: Vậy để biểu diễn các số hữu tỉ nhỏ hơn  trên trục số ta làm thế nào?
	
[image: ]



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (khoảng 22 phút)
Hoạt động 1: Biểu diễn số hữu tỉ âm trên trục số (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS biểu diễn một số hữu tỉ nhỏ hơn  trên trục số
b) Nội dung:

- HS đọc VD2 trong SGK trang 7 từ đó làm Bài tập 2: biểu diễn số hữu tỉ  trên cùng trục số đã vẽ ở Bài tập 1 (Hoạt động mở đầu) ; làm Luyện tập 2.
c) Sản phẩm: 
- Lời giải Bài tập 2.
- Lời giải Luyện tập 2.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc nội dung ví dụ 2 trong sgk trang 7 về biểu diễn số hữu tỉ âm trên trục số
- Thực hiện Bài tập 2
- Làm Luyện tập 2
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện.
- GV yêu cầu vài HS so sánh cách biểu diễn số hữu tỉ dương và cách biểu diễn số hữu tỉ âm trên trục số
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	II. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

1. Biểu diễn số hữu tỉ lớn hơn  trên trục số

2. Biểu diễn số hữu tỉ nhỏ hơn  trên trục số

- Bài tập 2: Biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số

[image: ]


-Luyện tập 2: Biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số.

Ta có 
[image: ]



Hoạt động 2: Số đối của một số hữu tỉ (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được khái niệm số đối của một số hữu tỉ, kí hiệu số đối của số hữu tỉ a.
b) Nội dung:
- Học sinh đọc SGK phần Hoạt động 3, phát biểu được khái niệm số đối của một số hữu tỉ, viết được khái niệm dưới dạng tổng quát.
- Làm các bài tập: HĐ3, Luyện tập 3 (SGK trang 8), làm bài tập 5 và 6 phần vận dụng (SGK trang 11)
c) Sản phẩm: 
- Khái niệm số đối của một số hữu tỉ.
- Dạng tổng quát số đối của một số hữu tỉ.
- Lời giải : HĐ3; Luyện tập 3 (SGK trang 8); Bài tập 5 và 6 ( SGK trang 11 ).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện hoạt động 3 trong sgk trang 7.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- GV giới thiệu khái niệm số đối của một số hữu tỉ như SGK trang 8, yêu cầu vài HS đọc lại.
	III. Số đối của một số hữu tỉ
a) Hoạt động 3: 
[image: ]




Hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ  và  nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều điểm 0. Hai số  và  được gọi là hai số đối nhau.
b) Khái niệm:
- Trên trục số, hai số hữu tỉ (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của điểm gốc 0 và cách đều điểm gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.

- Số đối của số hữu tỉ a kí hiệu là 


- Số đối của số  là .



c) Nhận xét: Số đối của số  là số , tức là .
d) Luyện tập 
Luyện tập 3 SGK trang 8


Số đối của  là .


Số đối của  là 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (13 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS  vận dụng được kiến thức đã học biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số và tìm được số đối của một số hữu tỉ.
b) Nội dung:
- HS tham gia trò chơi “ Ô cửa bí mật”
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh


Câu 1: Số đối của các số  lần lượt là 

Câu 2: Điểm A biểu diễn số hữu tỉ 
Câu 3: 
[image: ]
Câu 4: 
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giới thiệu luật chơi: Có 4 câu hỏi, với mỗi câu trả lời đúng ô cửa sẽ được mở và xuất hiện phần thưởng tương ứng với câu hỏi đã chọn.
Câu 1: Tìm số đối của mỗi số sau


Câu 2: Cho hình vẽ. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào trên trục số?
[image: ]
Câu 3: Tìm điểm biểu diễn số - 1,2 trên trục số
[image: ]
Câu 4: Biểu diễn số đối của mỗi số đã cho trên trục số sau

[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:  
 HS thực hiện trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập: 
 - GV gọi HS trả lời. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
 - HS nhận xét.
 - GV nhận xét mức độ vận dụng kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về số hữu tỉ, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
- Làm các bài tập:

Bài 1: Tìm số đối của các số sau: 
Bài 2: Biểu diễn số  và  trên cùng một trục số
- Chuẩn bị giờ sau: So sánh các số hữu tỉ
c) Sản phẩm: 


Bài 1: Các số đối của các số   lần lượt là 
Bài 2: 
[image: Ảnh có chứa ăng-ten, thiết bị

Mô tả được tạo tự động]
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập 5; 6 SGK trang 11.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
**********************
Ngày dạy :………………
Tiết 3
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu	: 
- HS so sánh phân số và hình thành được so sánh số hữu tỉ 
b) Nội dung: HS được yêu cầu:

- Ai nhanh hơn: Học sinh được chia thành 4 đội điền dấu  vào ô trống. Đội nào hoàn thành nhanh và chính xác nhất đội đó thắng.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS điền vào phiếu học tập


d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo đội :

- Điền dấu  vào ô trống


* HS thực hiện nhiệm vụ:.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả..
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Vậy muốn so sánh các số hữu tỉ ta làm như thế nào?
	Sản phẩm của các đội




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( khoảng 30 phút )
Hoạt động 1. So sánh các số hữu tỉ (khoảng 10 phút)
1.1. So sánh hai số hữu tỉ
a) Mục tiêu:
- Biết dùng kí hiệu “<”, “>”, “=” để thể hiện quan hệ thứ tự của hai số hữu tỉ
- Nhận biết được số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm
- Nắm được tính chất bắc cầu trong so sánh hai số hữu tỉ
b) Nội dung:

- HS đọc phần 1: So sánh hai số hữu tỉ SGK trang 8 từ đó biết cách sử dụng dấu khi so sánh hai số hữu tỉ.
c) Sản phẩm: 
- So sánh hai số hữu tỉ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện đọc nội dung phần IV.1 SGK trang 8.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện .
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của IV.1 .
	IV. So sánh các số hữu tỉ
1.So sánh hai số hữu tỉ.


- Nếu số hữu tỉ a nhỏ hơn số hữu tỉ b thì ta viết  hay .

- Số hữu tỉ lớn hơn  gọi là số hữu tỉ dương.

- Số hữu tỉ nhỏ hơn  gọi là số hữu tỉ âm.

- Số hữu tỉ  không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.



- Nếu  và  thì .




1.2: Cách so sánh hai số hữu tỉ (10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS so sánh được hai số hữu tỉ.
b) Nội dung:
- HS làm HĐ4 SGK trang 9 từ đó biết cách so sánh số hữu tỉ.
- Vận dụng làm Ví dụ 5, luyện tập 4 SGK trang 9.
c) Sản phẩm: 
- Cách so sánh hai số hữu tỉ.
- Lời giải HĐ4, Ví dụ 5, luyện tập 4 SGK trang 9.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ4 trong SGK trang 9
- Nêu cách so sánh hai số hữu tỉ.
- Làm ví dụ 5 SGK trang 9.
- Làm Luyện tập 4 SGK trang 9.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Luyện tập 4 thực hiện nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4.
- GV yêu cầu vài HS nêu cách đê so sánh hai số hữu tỉ.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày ví dụ 5.
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Luyện tập 4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, chuẩn hóa cách so sánh hai số hữu tỉ, kết quả ví dụ 5 kết quả Luyện tập 4.
	2. Cách so sánh hai số hữu tỉ.
* HĐ4: 

a)  


Vì  nên 

b) 

c) 


Vì  nên 
* Nhận xét.
* Ví dụ 5:

a) 


Do  nên 


b) ; 


Do  nên 
* Luyện tập 4 SGK 9:

a) 


b) ; 


Do  nên 


1.3: Minh họa trên trục số (10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS so sánh được hai số hữu tỉ khi biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số
b) Nội dung:
- HS làm HĐ5 SGK trang 9, Ví dụ 6 SGK trang 10 và Bài tập vận dụng 8 SGK trang 11 từ đó biết được số nào nhỏ hơn, số nào lớn hơn khi nhìn vào trục số biểu diễn các điểm đó; biết sắp sếp các số hữu tỉ theo thứ tự.
- Vận dụng làm Ví dụ 6 SGK trang 10, bài tập 8a phần vận dụng SGK trang 11.
c) Sản phẩm:
- Nhận xét 
- Lời giải Ví dụ 6 SGK trang 10, bài tập 8a phần vận dụng SGK trang 11.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ5 trong SGK trang 9
- Nêu cách so sánh hai số hữu tỉ.
- Làm ví dụ 6 SGK trang 10.
- Làm bài tập 8a phần vận dụng SGK trang 11.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Bài tập 8a phần vận dụng thực hiện nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ5.


- GV yêu cầu vài HS liên hệ vị trí hai số hữu tỉ trên trục số nằm ngang khi 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày ví dụ 6.
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Vận dụng 8a.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, kết quả ví dụ 6,  kết quả vận dụng 8a.
	3. Minh họa trên trục số.


* Nhận xét: Nếu  hay  thì

- Trên trục nằm ngang điểm nằm bên trái điểm y.
- Trên trục số thẳng đứng điểm x nằm phía dưới điểm y.
* Ví dụ 6

a) 


Mà  suy ra 

Thứ tự tăng dần 


b) Điểm  biểu diễn số hữu tỉ 
[image: ]
*BT 8a (SGK trang 11 ) 




Mà  suy ra 

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự tăng dần : 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS  vận dụng được kiến thức đã học để so sánh được các số hữu tỉ.
b) Nội dung:
- HS tham gia trò chơi “ Du hành vũ trụ”
c) Sản phẩm: 1-A; 2-B; 3-A; 4-C
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giới thiệu luật chơi:
 	Thảo luận nhóm đôi tham gia trả lời các câu hỏi.
Đĩa bay sẽ bắt đầu khởi hành và bay qua các hành tinh gồm: Sao Kim, sao Mộc, sao Thủy và sao Hỏa. Qua mỗi hành tinh sẽ có một câu hỏi đợi các bạn trả lời. Đội nào có tín hiệu nhanh nhất sẽ được ưu tiên trả lời trước, nếu câu trả lời đúng đĩa bay sẽ đưa đội đó đến với hành tinh tiếp theo, nếu trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho đội có tín hiệu nhanh thứ hai và mất quyền tham gia trò chơi.  

Câu 1: Chọn đáp án đúng. Trên trục số nằm ngang
A. 
Các điểm biểu diễn số hữu tỉ âm nằm bên trái điểm .
B. 
Các điểm biểu diễn số hữu tỉ dương nằm bên trái điểm .
C. Các điểm biểu diễn số hữu tỉ âm nằm bên phải điểm biểu diễn số hữu tỉ dương.
D. 
Các điểm biểu diễn số hữu tỉ âm nằm bên phải số .

Câu 2. Sắp xếp các số hữu tỉ theo thứ tự tăng dần. Chọn đáp án đúng.
A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 3: Các điểm biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số lần lượt là.
[image: ]
A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 4: Tìm số hữu tỉ âm trong các số sau:  
A. 



		B. 			C. 		D. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:  
 HS thực hiện trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập:
 - GV gọi HS trả lời. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
 - HS nhận xét.
 - GV nhận xét mức độ vận dụng kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về số hữu tỉ, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, số đối của số hữu tỉ, so sánh các số hữu tỉ để giải một số bài tập
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
Làm bài tập:
Học sinh của một trường học THCS đăng kí tham gia 4 câu lạc bộ năng khiếu của trường đó là:CLB Ghi ta,CLB Mỹ thuật,CLB Nhảy, CLB Bóng đá. Nhà trường đã thống kê được số lượng học sinh đăng kí tham gia từng CLB so với số học sinh cả trường như sau.
	STT
	Tên
	Số lượng

	1
	CLB Ghi ta
	

	2
	CLB Mỹ thuật
	

	3
	CLB Nhảy
	

	4
	CLB Bóng đá
	



Hãy sắp xếp các Câu lạc bộ theo thứ tự từ nhiều học sinh tham gia đến ít học sinh tham gia?
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập vận dụng
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập 7; 8; 9; 10 SGK trang 11.
- Chuẩn bị giờ sau: Ôn tập so sánh các số hữu tỉ; xác định được số hữu tỉ âm, số hữu tỉ dương. Ôn tập kiến thức toàn bộ bài học để tiết sau luyện tập.
**********************
Ngày dạy:………………….
Tiết 4:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU ( 5 phút )
Trò chơi “ Chọn đâu cho đúng”
a) Mục tiêu	: 
- HS khắc sâu được số hữu tỉ, số đối của số hữu tỉ, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ.
b) Nội dung: HS làm bài tập sau:
- Quan sát bảng nhóm và chọn đáp án chính xác.
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	
Số nào là số hữu tỉ trong các số sau: 
	

	2
	
Số đối của số 
	

	3
	

Điền dấu  vào ô trống 
	

	4
	Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào 
[image: ]
	

	5
	

Có hai bình nước. Bình 1 chứa được lít nước, bình 2 chứa được  lít nước. Hỏi bình nào chứa được nhiều nước hơn.
	



c) Sản phẩm:
Đáp án của các câu hỏi 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Hãy chọn đáp án thích hợp điền vào ô “ Đáp án”
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả ..
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

	
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	
Số nào là số hữu tỉ trong các số sau: 
	


	2
	
Số đối của số 
	


	3
	

Điền dấu  vào ô trống 
	


	4
	Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào 
[image: ]
	


	5
	

Có hai bình nước. Bình 1 chứa được lít nước, bình 2 chưa được  lít nước. Hỏi bình nào chứa được nhiều nước hơn.
	Bình 1






B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( khoảng 2 phút )
a) Mục tiêu: 
- HS ôn tập lại khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, so sánh được hai số hữu tỉ và nhận biết được số đối của số hữu tỉ
b) Nội dung:
- HS nhắc lại các kiến thức về khái niệm số hữu tỉ, biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, cách so sánh hai số hữu tỉ và số đối của số hữu tỉ.
c) Sản phẩm: 
Sơ đồ tư duy về “ Số hữu tỉ”
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Viết công thức tổng quát của số hữu tỉ, khái niệm số đối của số hữu tỉ, cách so sánh hai số hữu tỉ

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân
* Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ nhắc lại các kiến thức về số hữu tỉ
- Cả lớp lắng nghe và nhận xét
* Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa câu trả lời của HS
	V. Luyện tập
1. Kiến thức cần nhớ


+  Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số với 

+ Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là 


+ Số đối của số hữu tỉ  là 
+ Số đối của số 0 là 0
+ Để so sánh hai số hữu tỉ, ta viết chúng về cùng dạng phân số (hoặc cùng số thập phân) rồi so sánh chúng



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( khoảng 33 phút )
a) Mục tiêu: 
- HS khắc sâu khái niệm số hữu tỉ, biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số, số đối của số hữu tỉ, so sánh hai số hữu tỉ, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS làm các bài tập từ 3 đến 10 SGK trang 11.
c) Sản phẩm: 
- Lời giải các bài tập từ 3 đến 10 SGK trang 11.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Viết công thức tổng quát của số hữu tỉ, nêu kí hiệu tập hợp số hữu tỉ.
- Làm các bài tập: Làm các bài tập 3 SGK trang 10.




* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2: đặc trựng của các tập hợp số  là gì?
Hãy lấy ví dụ để giải thích tại sao phát biểu đó không đúng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát của số hữu tỉ, kí hiệu của tập hợp số hữu tỉ.
 GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 2abc, 1 HS lên bảng làm bài tập 2deg.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	3. Luyện tập





+ Số hữu tỉ ; , là số nguyên,  khác 

+ Kí hiệu 


Dạng 1 : Quan hệ giữa các tập hợp số:
Bài tập 3 SGK trang 11
a) 

Nếu  thì  - Đ
b) 

Nếu  thì  - Đ
c) 

Nếu  thì  - S


VD:  nhưng 
d) 

Nếu  thì  - S


VD:  nhưng 
e) 

Nếu  thì  - S
Vì mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu là 1
g) 

Nếu  thì - S



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  Nêu số đối của số hữu tỉ.
- Hoạt động cá nhân bài tập 4, 5 SGK trang 11. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 4: Kiểm tra xem đoạn thẳng đơn vị chia làm bao nhiêu phần.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại số đối của số hữu tỉ, cách biểu diễn 1 số hữu tỉ trên trục số.
- GV yêu cầu 2 HS lên trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
.
	Dạng 2 : Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
Bài tập 4 SGK trang 11

- Điểm A biểu diễn số .

- Điểm B biểu diễn số .

- Điểm C biểu diễn số .

- Điểm D biểu diễn số .
Bài tập 5 SGK trang 31


- Số đối của   là .


- Số đối của   là .


- Số đối của   là .


- Số đối của   là .

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 7, 8b SGK trang 11.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm 4.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: thực hiện tương tự Luyện tập 4 SGK trang 9.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm .
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 3: So sánh hai số hữu tỉ
Bài tập 7 SGK trang 11


a)  và 


; 


Do  nên .

Suy ra 


b)  và 


; 


Do  nên 

Suy ra 


c)  và 


; 


Do  nên 

Suy ra 
Bài tập 8b SGK trang 11


Ta có ; 


; 

Do  

nên 
Vậy thứ tự sắp xếp theo thứ tự giảm dần



	GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 9 SGK trang 11.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: thảo luận với học sinh để xác định cân nặng chính xác.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: Bài toán thực tế
Bài tập 9 SGK trang 11






Bạn Dương đọc đúng. Vì trong 1 đoạn đơn vị từ  đến chia làm  phần, mỗi một phần bằng . Vạch chỉ qua số  và thêm 

Vậy cân nặng đúng là 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về số hữu tỉ, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, số đối của số hữu tỉ, so sánh các số hữu tỉ để giải một số bài tập gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản
[image: ]b) Nội dung: Làm bài tập 10 SGK – Tr11:
Cô Hạnh dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. Một công ty tư vấn xây dựng đã cung cấp cho cô Hạnh lựa chọn một trong sáu số đo chiều cao của tầng hầm như sau: . Cô Hạnh dự định chọn chiều cao của tầng hầm lớn hơn  để đảm bảo ánh sáng, thoáng đãng, cân đối về kiến trúc và thuận tiện trong sử dụng. Em hãy giúp cô Hạnh chọn đúng số đo chiều cao của tầng hầm.
c) Sản phẩm: Lời giải Bài 10 SGK – Tr11
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV chọn một số HS đã hoàn thành nhiệm vụ trên lớp kiểm tra, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
E. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ (2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Làm các bài tập còn lại trong SGK và SBT và phiếu bài tập 1:
- Chuẩn bị giờ sau: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
PHIẾU BÀI TẬP 1
1) Các số sau có phải là số hữu tỉ không? Vì sao?: 
2) So sánh các số hữu tỉ sau:






a) và       		b)  và 			c)  và 

3) Cho các số hữu tỉ: 
a) Biểu diễn các số hữu tỉ trên cùng một trục số.
b) Xác định số đối của các số trên.
c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần.
==================================














































	Ngày soạn: …………………
	 Ngày dạy: …………………….

	Tiết theo KHBD: 5 + 6 +7
	


§ 2 CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
- HS ghi nhớ các tính chất của phép cộng, phép nhân số hữu tỉ để vận dụng trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí)
- HS mô tả được quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ; các tính chất của phép nhân cộng, phép nhân số hữu tỉ; quy tắc chuyển vế.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực sử dụng công cụ phương tiện học toán: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, …để rút ra quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ; các tính chất của phép cộng, phép nhân số hữu tỉ; quy tắc chuyển vế; có kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân số hữu tỉ để tính nhanh và đúng; vận dụng các kiến thức để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: …………………..
Tiết 1   CỘNG, TRỪ HAI SỐ HỮU TỈ. QUY TẮC CHUYỂN VẾ
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS thấy ví dụ thực tế về cộng trừ số hữu tỉ.
b) Nội dung: 
- Hai vòi nước cùng chảy vào 1 bể. Linh mở vòi thứ 1 chảy trong 1,5 giờ rồi khóa lại và mở tiếp vòi thứ 2 chảy trong 45 phút thì đầy bể. Viết phép tính để tính tổng thời gian cả 2 vòi đã mở là bao nhiêu giờ?
c) Sản phẩm: 
- HS nêu được phép tính tổng hai số hữu tỉ.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Đọc ví dụ mở đầu (GV chiếu trên màn chiếu) rồi nêu phép tính để tính được tổng thời gian cả hai vòi đã mở.
GV: Em hãy nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 6, trả lời câu hỏi: 
- Nêu quy tắc cộng 2 phân số (cùng mẫu, khác mẫu), cộng 2 số thập phân.
HS thảo luận cặp đôi, đứng tại chỗ trả lời
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc ví dụ mở đầu
- Thảo luận nhóm, viết phép tính để tính tổng thời gian cả hai vòi đã mở. 
- 3 nhóm nhanh nhất cử đại diện viết phép tính lên bảng.
* Báo cáo, thảo luận: 
-  GV chọn 1 nhóm bất kì trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ, ta làm thế nào?
	

[bookmark: MTBlankEqn]Đổi: phút =  giờ.
Tổng thời gian cả hai vòi đã mở là:

 (giờ)



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (28 phút)
Hoạt động 1: Quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS biết cộng, trừ hai số hữu tỉ.
b) Nội dung: 
- Làm Hoạt động 1 SGK, ôn lại phép cộng trừ phân số, cộng trừ số thập phân.
- Đọc nhận xét SGK trang 12, nêu quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ.
- Tính kết quả của phép tính ở ví dụ mở đầu.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Luyện tập 1, Bài tập 1.
c) Sản phẩm: 
- HS nhớ và biết áp dụng quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ.
- Lời giải bài Luyện tập 1 SGK trang 13, Bài tập 1 SGK trang 16.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV: Dựa vào tắc cộng hai phân số đã học ở lớp 6 hãy nêu cách thực hiện phép tính,
HS hoạt động cặp đôi:
- HS: Làm Hoạt động 1 SGK trang 12 (Với nội dung chia trong 3 ví dụ: VD1,VD2,VD3)

- HS: Đọc Nhận xét SGK trang 12 rồi đề xuất cách thực hiện phép tính ở ví dụ mở đầu: =?
Từ đó nêu cách cộng trừ hai số hữu tỉ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên 

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Lời giải hoạt động 1 và phép tính ở phần mở đầu.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
- GV chốt lại quy tắc cộng trừ hai số hữu tỉ.
- GV nhận xét ý thức tham gia hoạt động nhóm của các thành viên trong các nhóm
	I. Cộng, trừ hai số hữu tỉ. Quy tắc chuyển vế.
1. Cộng trừ số hữu tỉ
a) Ví dụ

VD1: 

VD2:

              

VD3:  

Hoặc .
b) Nhận xét (SGK trang 12)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
HS hoạt động cá nhân:
- Đọc Ví dụ 1 SGK trang 12.
- Làm Luyện tập 1 SGK trang 13
- GV: Để trừ 2 phân số, 2 số thập phân ở lớp 6, em đã làm gì?
** HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS cả lớp đọc Ví dụ 1 
- 2 HS lên bảng làm Luyện tập 1; HS còn lại làm vào vở. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS cả lớp quan sát, nhận xét bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV: Vậy muốn cộng, trừ hai số hữu tỉ ta làm thế nào?
HS (nêu nội dung nhận xét): 
- Vì mọi số hữu tỉ đều  viết được dưới dạng phân số nên ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.
- Khi hai số hữu tỉ  cùng viết dưới dạng số thập phân(với hữu hạn chữ số khác 0 ở phần thập phân) thì ta có thể cộng, trừ hai số theo quy tắc cộng trừ hai số thập phân.
	c) Áp dụng
* Luyện tập 1 (SGK 13)

a) 

  

b) 



Hoạt động 2: Tính chất của phép cộng các số hữu tỉ  (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được các tính chất của phép cộng các số hữu tỉ.
- HS vận dụng được các tính chất đó để tính nhanh.
b)- Nội dung:
- Thực hiện HĐ2 SGK trang 13.
- Vận dụng làm luyện tập 2 SGK trang 13.
c) Sản phẩm:
- Lời giải luyện tập 2 SGK trang 13.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại các tính chất của phép cộng phân số, số thập phân đã học ở lớp 6.
- HS hoạt động theo cặp làm HĐ2 SGK trang 13
- Phân tích ví dụ 2 SGK để thấy các tính chất của phép cộng số hữu tỉ đã được áp dụng. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS lần lượt thực hiện các yêu cầu được giao.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS đọc từng bước tính ở VD2 và nêu tính chất đã được sử dụng.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, khẳng định các tính chất của phép cộng số nguyên vẫn được áp dụng với phép cộng số hữu tỉ.
	2. Tính chất của phép cộng các số hữu tỉ
a) Tính chất
- Giao hoán
- Kết hợp
- Cộng với số 0
- Cộng với số đối


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS làm Luyện tập 2 SGK trang 13. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
HS thực hiện theo nhóm 4.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Cho các nhóm nhận xét, đánh giá chéo bài làm của nhóm bạn, góp ý cho nhau để hoàn thiện bài trình bày hoàn chỉnh.
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Luyện tập 2.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	b) Áp dụng
* Luyện tập 2 (SGK 13)


a)  

b) 

 


1.3. Quy tắc chuyển vế (8 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được quy tắc chuyển vế
- HS vận dụng được quy tắc vào làm bài tập tìm x.
b) Nội dung:
- Thực hiện HĐ3 SGK trang 13 và rút ra quy tắc chuyển vế.
- Vận dụng làm luyện tập 3 SGK trang 14.
c) Sản phẩm:
- Quy tắc chuyển vế
- Lời giải luyện tập 2 SGK trang 13.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 



- GV: Nếu  thì để tính  hoặc  ta làm thế nào?


- HS: Để tính  hoặc ta sử dụng quy tắc tìm số hạng chưa biết trong một tổng:

 
- HS hoạt động theo nhóm 4:
+ Làm HĐ3 SGK trang 13
+ Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải……. số hạng đó.


* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS lần lượt thực hiện các yêu cầu được giao.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3 và đọc các khẳng định đúng.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc chuyển vế.
	3. Quy tắc chuyển vế
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.





	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Đọc VD3 SGK và làm Luyện tập 2 SGK trang 13. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
HS hoạt động cá nhân, 2 HS lên bảng làm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	* Luyện tập 3 (SGK 13)

a) 

 

Vậy .

b) 



Vậy .


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục đích: 
- HS thực hiện được phép tính cộng, trừ các số hữu tỉ.
- Vận dụng tính chất của phép cộng các số hữu tỉ để tính hợp lý.
- Vận dụng quy tắc chuyển vế để làm bài tập tìm x.
b) Nội dung: 
- Làm bài tập tính (hợp lý)
- Làm bài tập tìm x.
c) Sản phẩm: 
- Lời giải các bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế.
- HS làm các bài tập:
Bài 1: Tính (hợp lí nếu được):

a) 

b) 

c) 
Bài 2: Tìm x, biết:

a) 

b) 

c) 

d) 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 4 HS lên bảng, một HS làm bài 1; 1 HS làm bài 2 phần a,b; 1 HS làm bài 2 phần c; 1 HS làm bài 2 phần d.
- GV chiếu bài của 1 số HS khác lên màn hình
- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi bài chấm chéo
* Kết luận, nhận định:
GV nhận xét tính chính xác và chuẩn hóa kiến thức.
	Bài 1:

a) 

b) 

c) 

 

Bài 2:

a) 

 

Vậy  

b) 

 

Vậy  

c) 

     

      

    

            

Vậy  

d) 

    

            

              

              


              . Vậy  


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (không) 
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ghi nhớ cách cộng, trừ số hữu tỉ.
- Ghi nhớ tính chất của phép cộng các số hữu tỉ và vận dụng để tính hợp lý một biểu thức
- Ghi nhớ quy tắc chuyển vế và vận dụng làm bài tập tìm x.
- Làm bài tập 1, bài 4 phần a,b SGK trang 16.
- Đọc trước phần II. Tiết sau học tiếp.
=====================
Ngày dạy: …………….
Tiết 2  NHÂN, CHIA HAI SỐ HỮU TỈ
a) Mục tiêu: HS thấy được ví dụ về phép nhân số hữu tỉ trong thực tế.
b) Nội dung: HS đọc VD mở đầu SGK trang 12. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 6, nêu phép tính để tính được độ dài của đèo Hải Vân   

c) Sản phẩm: HS có một số kiến thức thực tế về đèo Hải Vân, viết được công thức tính độ dài của đèo Hải Vân:  (km)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS hoạt động nhóm đôi, đọc VD mở đầu SGK trang 12 (GV chiếu trên màn chiếu) rồi nêu phép tính để tính được độ dài của đèo Hải Vân.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc ví dụ mở đầu
- Thảo luận nhóm, viết phép tính để tính độ dài của đèo Hải Vân.
- 3 nhóm nhanh nhất cử đại diện viết phép tính lên bảng.
* Báo cáo, thảo luận: 
-  GV chọn 1 nhóm bất kì trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để thực hiện nhân, chia các số hữu tỉ, ta làm thế nào?
	
      Đèo Hải Vân là một cung đường hiểm trở trên tuyến giao thông xuyên suốt Việt Nam. Để thuận lợi cho việc đi lại, người ta đã xây dựng hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân. Hầm Hải Vân có chiều dài 6,28km và bằng  chiều dài độ dài của đèo Hải Vân.
[image: Đèo Hải Vân Thuộc Dãy Núi Nào]

Độ dài đèo Hải Vân là:

 (km)


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (23 phút)
Hoạt động 1: Quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ (8 phút)
a) Mục tiêu:
- Học sinh hiểu và nhớ được quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ.
- Học sinh thực hiện được phép nhân, chia hai số hữu tỉ.
- Học sinh vận dụng được phép nhân, chia hai số hữu tỉ để giải bài toán thực tế.
b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 4 trong SGK trang 14.
- Rút ra quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ.
- Quan sát ví dụ 4 SGK.
- Thực hiện vận dụng 4, 5.
c) Sản phẩm:
- Kết quả thực hiện hoạt động 4 trong SGK trang 14.
- Rút ra được quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ.
- Áp dụng được quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ để thực hiện phép tính và giải bài tập vận dụng 4, 5 trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
2.1 Quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân chia phân số, số thập phân đã học ở lớp 6.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện hoạt động 4 trong SGK trang 14 vào vở
- GV yêu cầu HS rút ra quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ sau khi hoàn thành hoạt động 4 SGK trang 14
* HS thực hiện nhiệm 1:
- HS làm hoạt động 4 trong SGK trang 14 vào vở
- HS rút ra quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ sau khi hoàn thành hoạt động 4.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng làm hoạt động 4, mỗi HS làm một câu
- HS cả lớp quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại bài của mình.
- GV yêu cầu 1 HS rút ra quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ
- HS cả lớp lắng nghe và nêu các câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV nhận xét tính chính xác kết quả hoạt động 4
- GV chốt lại quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ. 
	II. NHÂN, CHIA HAI SỐ HỮU TỈ
1. Quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ
* HĐ4 (SGK trang 14) 

a) 

b) 

c) 
* Nhận xét (SGK trang 14)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
GV hỏi HS cách thực hiện phép tính ở Ví dụ 4
Yêu cầu HS làm việc cá nhân làm ví dụ 4
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS làm bài cá nhân làm ví dụ 4 vào vở
* Báo cáo, thảo luận 2:
- GV gọi 2 HS lên bảng làm ví dụ 4, mối HS làm một câu
- HS cả lớp quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại bài của mình.
* Kết luận, nhận định 2:
GV nhận xét tính chính xác và chuẩn hóa kiến thức
	* Ví dụ 4. Tính (SGK trang 14) 

a) 

b) 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS vận dụng quy tắc nhân 2 số hữu tỉ nêu cách tìm chiều dài của đèo Hải Vân trong phần mở đầu. 
- HS hoạt động theo nhóm 4 làm vận dụng 4, 5 trong thời gian 4 phút
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận 3:
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày, mỗi HS làm một bài
- GV chiếu bài làm của một số nhóm khác
- HS cả lớp quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định 3:
- GV chính xác hóa kết quả
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	* Vận dụng 4 (SGK trang 14)
Độ dài của đèo Hải Vân là:


* Vận dụng 5 (SGK trang 14)
Thời gian ô tô đi hết cả quãng đường AB là:

 (giờ)


Hoạt động 2: Tính chất của phép nhân các số hữu tỉ (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhắc lại được những tính chất của phép nhân các số nguyên.
- HS liên hệ được phép nhân các số nguyên và phép nhân các số hữu tỉ, từ đó rút ra được tính chất của phép nhân các số hữu tỉ.
- HS áp dụng tính chất của phép nhân các số hữu tỉ để tính hợp lý một số biểu thức.
- HS nhận xét được đặc điểm của hai số là nghịch đảo của nhau, tìm được số nghịch đảo của một số hữu tỉ bất kỳ.
b) Nội dung:
- HS làm Hoạt động 5; 6 trong sách giáo khoa, đọc nhận xét và rút ra kết luận.
- HS xem Ví dụ 5; 6 sách giáo khoa, giải thích được các bước thực hiện trong Ví dụ 5.
- HS làm Luyện tập 6; 7 sách giáo khoa. 
c) Sản phẩm:
- HS trình bày được các tính chất của phép nhân các số hữu tỉ.
- HS tính hợp lý được giá trị các biểu thức trong Ví dụ 6 sách giáo khoa.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV hỗ trợ HS rút ra được tính chất của phép nhân các số hữu tỉ dựa vào kiến thức phép nhân các số nguyên.
- GV hướng dẫn phân tích Ví dụ 5 sách giáo khoa.
- GV đánh giá kết quả thực hiện trình bày Luyện tập 6 sách giáo khoa.
2.2. Tính chất của phép nhân các số hữu tỉ 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm với nội dung:
+ Thi viết tất cả những tính chất của phép nhân các số nguyên.
+ Dự đoán tính chất của phép nhân các số hữu tỉ.
Các nội dung ghi vào bảng phụ trong thời gian tối đa 3 phút. Xếp hạng thứ tự nhóm theo tiêu chí: đáp án chính xác, thời gian ngắn. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS nhận xét bài của các nhóm.
- GV thông báo thời gian, đáp án chính xác và kết quả xếp thứ tự nhóm. 
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhắc lại những tính chất của phép nhân các số nguyên. 
- HS nhận định kết quả dự đoán thông qua đọc nhận xét SGK trang 15.
	a) Tính chất của phép nhân các số hữu tỉ 
Phép nhân các số nguyên có tính chất:
- Giao hoán.
- Kết hợp.

- Nhân với số 1.
- Phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ.
Nhận xét: Phép nhân các số hữu tỉ có tính chất giống với phép nhân các số nguyên:
- Giao hoán.
- Kết hợp.

- Nhân với số 1.
- Phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ.

 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS quan sát Ví dụ 5 (SGK trang 15), giải thích các bước làm trong từng ý tính hợp lý của Ví dụ 5, viết vào bảng phụ GV đã chuẩn bị.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân trong 2 phút.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV chiếu slide hoặc treo bảng phụ có nội dung Ví dụ 5.
- 2 HS lên bảng viết các bước làm vào dòng tương ứng.
- Các bạn khác đứng tại chỗ nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét kết quả.
- GV lưu ý HS: bước đổi từ STP sang PS có thể không cần trình bày riêng ở ngoài, ta thể hiện nó trong khi trình bày thực hiện phép tính (tức gộp Bước 1 và Bước 2 trong Ví dụ 5a SGK).


	Ví dụ 5 (SGK trang 15)

a) Ta có: : đổi STP sang PS

Do đó:   

: thay số 

: áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

: nhân 2 số hữu tỉ

: cộng 2 số hữu tỉ

b) 

: áp dụng quy tắc phân phối của phép nhân đối với phép cộng

: đổi phép trừ thành phép cộng số đối

: cộng 2 số hữu tỉ của phép tính trong ngoặc

: nhân 2 số hữu tỉ. 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS làm Luyện tập 6 (SGK trang 15) vào vở trong 5 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động cá nhân.
- 2 HS lên bảng trình bày lời giải.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS nhận xét bài của các bạn trên bảng.
* Kết luận, nhận định 1: 
- HS nhận định kết quả chính xác của Luyện tập 6 (SGK trang 15).
	Ví dụ 6 (SGK trang 15)

a) 







b) 












2.2 Tính chất của phép nhân các số hữu tỉ 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi, nghiên cứu SGK trang 15 hoàn thành phiếu học tập trong 2 phút.
	Phiếu hoạt động nhóm


- Phân số nghịch đảo của phân số  là: …….



- Mỗi số hữu tỉ  khác đều có số nghịch đảo sao cho tích của nó với  bằng ….. 
* Nhận xét:


- Số nghịch đảo của số hữu tỉ  khác  kí hiệu là….

- Số nghịch đảo của số hữu tỉ  là ….



- Nếu  là hai số hữu tỉ và  thì 


* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 2 nhóm bất kỳ báo cáo kết quả, các nhóm còn lại nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đưa ra nhận định chính xác trong SGK.
- Các nhóm cạnh nhau trao đổi phiếu, chấm điểm bài làm của nhóm bạn (mỗi ý đúng 2 điểm) và lớp nộp lại toàn bộ phiếu về GV.
	b) Số nghịch đảo của một số hữu tỉ 




- Phân số nghịch đảo của phân số  là: 




- Mỗi số hữu tỉ  khác đều có số nghịch đảo sao cho tích của nó với  bằng 
* Nhận xét (SGK trang 15)



- Số nghịch đảo của số hữu tỉ  khác  kí hiệu là 


- Số nghịch đảo của số hữu tỉ  là 



- Nếu  là hai số hữu tỉ và  thì  

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:  


- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 6 SGK, nêu cách tìm số nghịch đảo của một số hữu tỉ  khác .
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân, đọc sách và đưa ra nhận định.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- 2 bạn đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của GV.
- Các bạn còn lại trong lớp nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đưa ra cách làm tổng quát.
	





Số nghịch đảo của số hữu tỉ  khác  là , hay số nghịch đảo của số hữu tỉ  khác  là kết quả của của phép chia .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS làm vào vở Luyện tập 7 (SGK trang 16) trong 1 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động cá nhân, làm bài vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- 2 bạn đứng tại chỗ trả lời yêu cầu của Luyện tập 7. 
- Các bạn còn lại trong lớp nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đưa ra kết quả chính xác.
- HS có thể trình bày theo 2 cách:

+ Cách 1: Thực hiện phép chia .





+ Cách 2: Biểu diễn . Số nghịch đảo của  khác  là .
	Luyện tập 7 (SGK trang 16)

- Số nghịch đảo của  là:

 . 


- Số nghịch đảo của  là .


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (12 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng quy tắc nhân chia các số hữu tỉ, các tính chất của phép nhân các số hữu tỉ vào tính giá trị các biểu thức, tính hợp lý nếu có thể.

- HS trình bày được bài toán tìm .
b) Nội dung: 
- Làm Bài 2: Tính, Bài 3: Tính giá trị biểu thức (SGK trang 16).

- Tìm thừa số, số chia (hoặc số bị chia) chưa biết trong bài toán tìm : Bài 4 c,d (SGK trang 16).
c) Sản phẩm: 
- Trình bày được lời giải Bài 2; 3; 4cd; 5 (SGK trang 16) vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
- Giáo viên cho HS hoạt động cá nhân ở làm Bài 2; 3 SGK trang 16; hoạt động nhóm 
- Giáo viên đánh giá kết quả thực hiện trình bày bài tập.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc nhân, chia số hữu tỉ đã học ở tiết trước và lưu ý gì khi phép tính có cả phân số, hỗn số và số thập phân.
- GV yêu cầu HS quan sát tổng quan Bài 2 (SGK trang 16), đưa ra cách làm tổng quát. 
- GV yêu cầu HS làm Bài 2 (SGK trang 16) vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 2 HS đứng tại chỗ nói cách làm tổng quát của Bài 2.
- 3 HS lên bảng trình bày lời giải Bài 2.
- Các HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt kết quả cuối cùng.
- GV nhấn mạnh:
+ Phép nhân, chia giữa 1 phân số và 1 số thập phân hoặc hỗn số, ta nên đổi số thập phân/hỗn số sang phân số tối giản.
+ Phép chia biến đổi thành phép nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia.
	1. Dạng 1: Tính, tính hợp lý
Bài 2 (SGK trang 16)

a) 

b) 

c) 




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS quan sát Bài 3 (SGK trang 16), nêu tên tính chất của phép phân các số hữu tỉ đã được áp dụng trong bài toán.
- GV yêu cầu HS làm Bài 3 (SGK trang 16) vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS hoạt động cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- 2 HS đứng tại chỗ nêu tính chất của phép nhân các số hữu tỉ đã được áp dụng ở Bài 3.
- 2 HS lên bảng trình bày lời giải Bài 3.
- Các HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt kết quả cuối cùng.
	Bài 3 (SGK trang 16)

a) 



b) 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Để tìm được x 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm Bài 4 c,d (SGK trang 16) trong 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS hoạt động nhóm đôi, trình bày vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày lời giải.
- Các nhóm còn lại nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt kết quả cuối cùng.
	
Dạng 2: Tìm 
Bài 4 (SGK trang 16)
	
c) 

    

      

       

Vậy  
	
d) 

    

          

          

Vậy   





D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)
a) Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức về phép nhân, phép chia số hữu tỉ để giải quyết một số bài toán có yếu tố thực tế.
b) Nội dung: 
- Giải quyết bài toán có lời văn liên quan đến lãi suất ngân hàng.
c) Sản phẩm: 
- HS trình bày được lời giải Bài 5 (SGK trang 16)
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm 4, trao đổi ngoài giờ lên lớp và nộp sản phẩm (trình bày trên giấy) cho GV trước tiết học tiếp theo. GV tổng hợp và trả bài sau.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Đọc lại các nội dung đã học trong tiết.
· Làm bài tập 6; 7 (SGK trang 16).
Ngày dạy:………………….
Tiết 3: LUYỆN TẬP
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS ghi nhớ được quy tắc cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế, tính chất của phép cộng, phép nhân các số hữu tỉ.
- HS được rèn luyện khả năng nhay nhẹn, tinh thần đồng đội.
- HS hứng thú với tiết học.
b) Nội dung: 
- HS trả lời hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với nội dung liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ mà GV đưa ra.
c) Sản phẩm: 
- HS đưa ra đáp án của mỗi câu trắc nghiệm. 
- HS nhắc lại thêm một số kiến thức đã được học trong tiết trước khi trả lời đến mỗi câu hỏi có kiến thức liên quan. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chia lớp thành các nhóm 4HS, mỗi nhóm được phát 4 tấm bảng, mỗi tấm có ghi lựa chọn A, B, C, D.
- GV chiếu câu hỏi trên màn hình. Ở mỗi câu, HS có 30 giây thảo luận và đưa ra đáp án khi chuông báo hết thời gian.
- Mỗi trả lời đúng, nhóm được cộng 1 điểm.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động nhóm, phân công thành viên giơ bảng đáp án.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS đưa ra đáp án cho từng câu hỏi.
- Giải thích lựa chọn của nhóm (nếu được GV yêu cầu).
- Đưa thêm một số thông tin hoặc nội dung kiến thức liên quan đến nội dung câu hỏi đang nhắc đến.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chốt đáp án.
	Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Tổng của 2 số hữu tỉ âm là số hữu tỉ dương.
A. Hiệu của 2 số hữu tỉ âm là số hữu tỉ âm.
B. Hiệu của 2 số hữu tỉ dương là số hữu tỉ âm.
D. Tổng của 2 số hữu tỉ dương là số hữu tỉ dương.
Đáp án: D
Câu 2. Phép cộng các số hữu tỉ không có tính chất nào sau đây?
A. Giao hoán           B. Kết hợp

C. Cộng với số .   D. Cộng với số nghịch đảo.
Đáp án: D. Do phép cộng không có tính chất cộng với số nghịch đảo, chính xác phải là tính chất cộng với số đối.
Câu 3. Phép biến đổi nào sau đây đúng với quy tắc chuyển vế?

A. 

B. 

C. 

D. 
Đáp án: A


Câu 4. Nếu  thì tích  bằng:




A.      B.     C.    D. 
Đáp án: B.
Câu 5. Chọn khẳng định sai:


A. Nếu một tích có một thừa số bằng thì tích đó bằng .
B. Mọi số hữu tỉ đều có số nghịch đảo.
C. Muốn chia hai số hữu tỉ, ta lấy số hữu tỉ thứ nhất nhân với số nghịch đảo của số hữu tỉ thứ hai.

D. Tích của hai số hữu tỉ (khác ) cùng dấu là một số hữu tỉ dương.

Đáp án: D. Do số  không có số nghịch đảo.


B. HÌNH THÀNH/ÔN TẬP KIẾN THỨC (6 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được quy tắc, cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
- HS phát biểu được quy tắc chuyển vế.
- HS phát biểu được các tính chất của phép cộng, phép nhân các số hữu tỉ.
b) Nội dung: 
- HS trình bày quy tắc, cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
- HS hoạt động nhóm, điền phiếu học tập tổng hợp tính chất của phép cộng, phép nhân các số hữu tỉ.
c) Sản phẩm: 
- Trình bày lại được các kiến thức lý thuyết về phép cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ vào vở ghi và phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ nêu quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ và quy tắc chuyển vế.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 1 HS đứng tại chỗ nêu quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
- 1 HS đứng tại chỗ trình bày quy tắc chuyển vế.
- Các HS còn lại nhận xét phần trình bày của 2 bạn trên.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt kiến thức.
	1. Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia SHT
- Có thể cộng, trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Khi hai số hữu tỉ cùng viết ở dạng số thập phân thì ta có thể cộng, trừ, nhân, chia hai số đó theo quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
2. Quy tắc chuyển vế
“Chuyển vế - đổi dấu”






	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm. Hoàn thành phiếu học tập dưới đây trong vòng 3 phút. Mỗi tính chất cần ghi tên là công thức tương ứng.
	Tính chất
	Phép cộng
	Phép nhân

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	



* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- 1 HS đứng tại chỗ nêu quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
- 1 HS đứng tại chỗ trình bày quy tắc chuyển vế.
- Các HS còn lại nhận xét phần trình bày của 2 bạn trên.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt kiến thức.
- GV có thể bổ sung tính chất phép nhân với số nghịch đảo vào bảng nếu HS bỏ trống (do nội dung về số nghịch đảo đã được SGK giới thiệu sau khi học tính chất của phép nhân các số hữu tỉ). 
		Tính chất
	Phép cộng
	Phép nhân

	1
	Giao hoán


	Giao hoán



	2
	Kết hợp


	Kết hợp



	3
	
Cộng với số 


	Nhân với số 1



	4
	Cộng với số đối


	Phép nhân với số nghịch đảo



	5
	Phân phối của phép nhân đối với phép cộng (phép trừ)







C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (27 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải các dạng bài tập.
- HS tự sáng tạo được một số câu hỏi có sử dụng các kiến thức về cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
b) Nội dung: - Làm các bài tập thuộc các dạng toán mà GV giới thiệu.
c) Sản phẩm: 

- Trình bày được lời giải của các bài tập: Tính hợp lý (nếu có thể), tìm , toán có lời văn.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ, lưu ý khi phép tính có lẫn cả phân số, số thập phân, hỗn số.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm: 

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) 

b) 

c) 	
Bài 2. Tính một cách hợp lý:

a) 

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân, trình bày bài vào vở
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi HS lên bảng chữa bài.
- Các HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV lưu ý cho HS các bước thực hiện phép tính:
Bước 1: Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số (nếu cần).
Bước 2: Áp dụng các qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số để tính.
Bước 3: Rút gọn kết quả (nếu có thể).
- Chú ý vận dụng tính chất của các phép tính trong trường hợp có thể.
	1. Dạng 1: Tính, tính hợp lý 
Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) 


	
b) 



	
c) 










Bài 2: Tính một cách hợp lý: 

a) 











b) 









	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc chuyển vế, các bước tìm số chưa biết:
Bước 1: Xác định vai trò của số cần tìm
Bước 2: Thực hiện đúng thứ tự thực hiện phép tính để tìm chính xác số cần tìm.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm:

Bài 2: Tìm 

a) 

b) 

c) 

d) 

- GV yêu cầu HS nêu các cách tìm  ở ý a, b, c; hướng giải quyết ý d.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS hoạt động cá nhân, trình bày lời giải vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi 4 HS lên bảng làm bài.
- Các HS còn lại nhận xét, đưa ra cách giải 2 đối với câu b.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt đáp án.
- GV lưu ý HS: 
+ Ở một số câu tìm x, có thể làm sử dụng quy tắc tìm số hạng/số bị trừ/số trừ hoặc quy tắc chuyển vế để làm.


+ Hai biểu thức có tích bằng  thì một trong hai biểu thức đó bằng . Tương tự với trường hợp có nhiều biểu thức hơn.
	
Dạng 2: Tìm 

Bài 2: Tìm 

a) 

    

          

          

Vậy  
	b) Cách 1: 



   

       

       

       

Vậy  

	Cách 2: 



         

            

           

           

Vậy  



c) 

          

          

              

              

Vậy  

d) 


TH1:        TH2: 


                                


                                

Vậy .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS đưa ra các cách để tính diện tích mặt bằng ngôi nhà. Lựa chọn cách: tính diện tích của mỗi căn phòng để cho HS được hoạt động nhóm. Các cách còn lại, khuyến khích HS về nhà trình bày vào vở.
- GV chia lớp thành các nhóm 6 thành viên, yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 6 SGK theo kỹ thuật khăn trải bàn: Nhóm trưởng phân công 5 thành viên còn lại mỗi bạn tính diện tích 1 phòng, sau đó nhóm trường cùng các thành viên tính tổng diện tích mặt bằng. (GV có thể in sơ đồ ngôi nhà để HS điền diện tích tương ứng trực tiếp vào sơ đồ). Thời gian làm: 4 phút.
Bài 6 (SGK trang 16)
Tính diện tích mặt bằng ngôi nhà trong hình vẽ (các số đo trên hình tính theo đơn vị mét).
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề bài Bài 7 (SGK trang 16), yêu cầu HS nêu các cách để kiểm tra khoảng cách có đảm bảo yêu cầu không.

Bài 7 (SGK trang 16): Theo yêu cầu của kiến trúc sư, khoảng cách tối thiểu giữa ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm là 60cm. Trên bản vẽ có tỉ lệ  của thiết kế nhà chú Năm, khoảng cách từ ổ cắm điện đến vòi nước đo được là 2,5cm. Khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư hay không? Giải thích vì sao.
Gợi ý: Cách 1: Tính khoảng cách tối thiểu trên bản vẽ giữa ổ cắm và vòi nước để đảm bảo yêu cầu. 

Cách 2: Tính khoảng cách thực tế tương ứng với  trên bản đồ.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trình bày cách số 1 vào vở và về nhà làm theo cách số 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động nhóm làm Bài 6 (SGK trang 16).
- HS hoạt động cá nhân, trình bày lời giải Bài 7 (SGK trang 16) vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm thảo luận làm Bài 6 (SGK trang 16), trình bày lời giải sẵn, ghi số liệu ra bản vẽ cô giáo phát. 1 nhóm trình bày cách làm của mình, các nhóm còn lại nhận xét.
- 1 HS lên bảng trình bày lời giải Bài 7 (SGK trang 16), các HS khác nhận xét bài làm.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt kết quả, đánh giá hiệu quả hoạt động nhóm.




- Đối với Bài 6 (SGK trang 16), có thể làm theo cách coi cả căn nhà là một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là , chiều rộng , mảnh đất này đi khuyết đi một phần đất hình chữ nhật có chiều dài , chiều rộng . Với cách làm này, số lượng phép tính không quá chênh lệch với cách trong hoạt động nhóm, nhưng sẽ giảm được số lượng phép tính nhân 2 số thập phân, dễ dàng hơn khi đặt tính.
	Dạng 3: Toán có lời văn
Bài 6 (SGK trang 16)
Diện tích phòng bếp là:


Diện tích phòng WC1 là:


Diện tích phòng WC2 là:


Diện tích phòng ngủ là:


Diện tích phòng khách là:


Diện tích mặt bằng của ngôi nhà là:



Vậy diện tích mặt bằng của ngôi nhà là  
Bài 7 (SGK trang 16)
Khoảng cách tối thiểu trên bản vẽ giữa ổ cắm điện và vòi nước để đảm bảo yêu cầu là:

.

Vì  nên không đảm bảo khoảng cách tối thiểu. Do đó khoảng cách trên bản vẽ không phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS thực hiện được phép tính phép cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
- HS sáng tạo được mô hình bài toán tương tự.
b) Nội dung: 


Do khi in ấn bị lỗi nên tài liệu mà cô giáo in ra bị mất một số dấu ngoặc tròn và một số dấu  ở nửa sau của phép tính trên đề bài. Các bạn hãy giúp cô giáo khôi phục lại câu hỏi của đề bài, biết rằng cô giáo nhớ đáp số của phép tính khi cô soạn đề là: .
Bài tập: Thực hiện phép tính:



c) Sản phẩm: - HS trình bày được kết quả: 
d) Tổ chức thực hiện: 
- HS hoạt động nhóm 4 điền ngoặc, dấu phép tính vào vị trí thích hợp trong câu hỏi mà GV đưa ra. Thời gian hoạt động: 2 phút. Các nhóm đưa ra kết quả, GV chốt đáp án cuối cùng cho bài toán.
- Về nhà HS thiết kế 1 câu đố tương tự.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Đọc lại các nội dung lý thuyết, bài tập đã được ôn tập trong tiết.
· Trình bày cách 2 cho Bài 6 và Bài 7 (SGK trang 16).
· Sáng tạo 1 câu đố theo yêu cầu của phần Vận dụng.
· Xem trước “Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ”.
	Ngày soạn:………………...
	
	Ngày dạy: ………………………..

	Tiết theo KHDH: 8 + 9 +10 + 11
	
	


§3: PHÉP TÍNH LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ
Thời gian thực hiện: ( 4 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- HS phát biểu được khái niệm  luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, biết cách đọc lũy thừa, phân biệt cơ số, số mũ.
-Biết cách viết một tích dưới dạng một lũy thừa, tính được giá trị lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
-Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số hữu tỉ.
-Biết nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số và lũy thừa của một lũy thừa.
- Biết lũy thừa của một tích, một thương.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, các quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, biết được các quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa và vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………………….
Tiết 1: PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Trò chơi: “ Thi ai nhanh hơn” để giúp học sinh nhớ lại khái niệm lũy thừa của một số tự nhiên và xác định được cơ số và số mũ đã học ở lớp 6.
- Qua trò chơi đó học sinh tiếp cận với khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ có gì giống và khác lũy thừa của một số tự nhiên.
b) Nội dung
Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa và nêu cơ số, số mũ của chúng:




  			                         		 n thừa số 12





c) Sản phẩm:                                		  			                         n thừa số 12

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV: giao nhiệm vụ học tập: “Thi ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Mỗi bạn trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập của mình tối đa là 3 phút, ai xong  thì nộp theo thứ tự. Chọn ra bạn có câu trả lời nhanh nhất, chính xác nhất là người chiến thắng đạt điểm 10, người thứ 2 đạt điểm 9.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân (3phút ). 
 Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa và nêu cơ số, số mũ của chúng:
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Viết các tích thành một lũy thừa rồi nêu cơ số, số mũ vào phiếu học tập của mình rồi nộp ra đầu bàn cho giáo viên thu xếp theo thứ tự.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS:  nộp phiếu làm bài.
- GV: chọn ra bạn nhanh nhất chụp chiếu lên màn hình.
- HS: cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV: nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa đáp án.
- GV: công bố HS giải nhanh nhất, chính xác nhất.
- GV: chốt lại kiến thức đã học.
- GV: đặt vấn đề vào bài mới:


Khối lượng Trái Đất khoảng   .

Khối lượng Sao Hỏa khoảng . 
Vậy khối lượng Sao Hỏa bằng khoảng bao nhiêu lần khối lượng Trái Đất?
HS: suy nghĩ 
GV: Để trả lời cho câu hỏi trên thì cô trò ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay. 
	1.Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa và nêu cơ số, số mũ của chúng:


Cơ số là : 7
Số mũ là : 5

   thừa số 12


Cơ số là : 12
Số mũ là : n



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 25 phút )
Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.
a) Mục tiêu:
- Học sinh nắm vững khái niệm  luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, biết cách đọc lũy thừa, phân biệt cơ số, số mũ .Biết cách viết lũy thừa của một số hữu tỷ,viết gọn một tích các thừa số giống nhau bằng cách dùng lũy thừa
-Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số hữu tỉ.
b) Nội dung:
-  HS quan sát bài tập phần mở đầu để phát biểu định nghĩa  lũy thừa bậc n của một số tự nhiên đã học ở lớp 6 từ đó phát biểu định nghĩa lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x và viết được dưới dạng tổng quát.
- HS áp dụng công thức làm ví dụ 1,2 – sgk trang 17-18
c) Sản phẩm:  kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV: giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Nhắc lại định nghĩa luỹ thừa bậccủa một số tự nhiên  đã học ở lớp 6?
- Viết dạng tổng quát?

- Qua bài tính trên, em hãy phát biểu định nghĩa luỹ thừa bậc của một số hữu tỉ?
* HS: thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS quan sát ví dụ rồi phát biểu định nghĩa lũy thừa
của một số tự nhiên, viết dạng tổng quát.
-Tương tự HS phát biểu lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ và viết dạng tổng quát.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV: Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu 2-> 3 HS phát biểu.

- HS: phát biểu định nghĩa lũy thừa bậccủa một số tự nhiên.
- 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát, dưới lớp nhận xét và sửa lại cho đúng.
- GV: Tương tự như lũy thừa của một số tự nhiên, mời 1->2 HS phát biểu lũy thừa của một số hữu tỉ.
( HS có thể phát biểu đúng hoặc sai)
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV: nhận xét phần trả lời của HS.
- GV giới thiệu định nghĩa lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ, dạng tổng quát SGK trang 17.
- GV nêu chý ý SGK trang 17.
- GV: mời 3->4 HS đọc lại và ghi công thức vào vở.
	I. Phép tính lũy thừa với sô mũ tự nhiên
1) Hoạt động 1

 


Cơ số là :         Số mũ là : 

 n thừa số 12




Cơ số là :                 Số mũ là : 


TQ:    n thừa số a




Quy ước:   

2) Định nghĩa:





Luỹ thừa bậc  của một số hữu tỉ, kí hiệu   , là tích củathừa số  

TQ:  

  thừa số 




Quy ước:   
· Chú ý:







 đọc là “  mũ ” hoặc “ lũy thừa ” hoặc “ lũy thừa bậccủa ”. 



còn được đọc là “  bình phương” hay “ bình phương của ”.



còn được đọc là “ lập phương’’ hay “ lập phương của ’’.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân ví dụ 1 trang 17 SGK.
- Hoạt động nhóm ví dụ 2 trang 18 SGK. (3’)
2 bàn tạo thành một nhóm làm ví dụ 2 vào bảng nhóm.


* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- 1HS lên bảng làm ví dụ 1 còn dưới lớp làm vào vở.
- 2 bàn tạo thành một nhóm làm ví dụ 2 vào bảng nhóm.
* Hướng dẫn hỗ trợ:




 Để viết lũy thừa bậc n của phân số  , ta phải viết   trong dấu ( ), tức là   
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS: Ví dụ 1: bài làm của 1HS trên bảng và vở của HS dưới lớp.
- HS: nộp bảng nhóm cho GV.
- GV: thu bảng nhóm rồi chọn ra 2 nhóm treo lên bảng.
- HS: cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV: gọi 1->2 HS nhận xét ví dụ 1 của HS trên bảng.
- HS: nhận xét bài làm đúng hoặc sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng.


GV: Đưa ra đáp án đúng rồi chốt lại Qua ví dụ 1,2 GV lưu ý HS khi  số hữu tỉ viết dưới dạng  thì .
	2) Áp dụng
Ví dụ 1: Viết mỗi tích sau dưới dạng một lũy thừa:

 

 


Ví dụ 2: So sánh


  và   
Ta có 


  


Vậy   =  



  và   
Ta có:

 



Vậy   =  




*Để viết lũy thừa bậc n của phân số  , ta phải viết   trong dấu ( ), tức là   



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 12 phút )
a) Mục tiêu: - Học sinh nhận biết được cơ số, số mũ và biết tính giá trị của một lũy thừa. Ngược lại biết viết lũy thừa khi biết cơ số và số mũ, biết tìm số mũ và viết lũy thừa khi biết giá trị lũy thừa và cơ số.
- Học sinh biết vận dụng các công thức lũy thừa  một cách linh hoạt vào giải các bài toán đơn giản trong thực tiễn.
b) Nội dung:
- HS làm luyện tập 1,2 – sgk trang 17-18. Bài 1-sgk trang 20.
c) Sản phẩm:Lời giải phần luyện tập 1 và 2 sách giáo khoa trang 17-18
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân luyện tập 1 trang 17 SGK.
- Hoạt động cặp đôi luyện tập 2 trang 18 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
-1HS lên bảng làm luyện tập 1 còn dưới lớp làm vào vở.
- 2 bạn trong 1 bàn cặp đôi làm luyện tập 2  rồi điền vào chỗ ... để được khẳng định đúng.


 thì 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS: luyện tập 1: bài làm của 1HS trên bảng và vở của HS dưới lớp.
- GV: gọi đại diện 1->2  cặp đôi lên bảng trình bày luyện tập 2.
- HS: cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV gọi 1->2 HS nhận xét luyện tập 1 của HS trên bảng.
- HS nhận xét bài làm đúng hoặc sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
GV: Đưa ra đáp án đúng rồi chốt lại kiến thức khi tính giá trị lũy thừa của một số hữu tỉ vào các bài toán đơn giản trong thực tiễn.
	Luyện tập 1: ( SGK trang 17 )
Thể tích của bể nước là :


  
Luyện tập 2: ( SGK trang 18 )

 

 


 thì .

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4: 
- HS hoạt động cá nhân bài 1 trên phiếu học tập:
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS hoàn thành phiếu học tập bài 1 sgk trang 20.
* Báo cáo, thảo luận 4 : 
- Thu phiếu học tập.
- Chiếu 1 vài phiếu học tập cho cả lớp quan sát, nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 4 : 
- GV: chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS qua bài 1 SGK trang 20. 
- GV: nhắc lại kiến thức lũy thừa với số mũ nguyên dương của một số hữu tỉ và quy ước. 
- HS: ghi nhớ để làm bài tập.
	 Bài 1 ( SGK trang 20)
Tìm số thích hợp điền vào bảng sau:
	Lũy thừa
	
 
	
 
	

	

	


	Cơ số
	

	

	1,5
	
 
	2

	Số mũ
	

	

	2
	4
	


	Giá trị của lũy thừa
	

	

	

	

	1





D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học về lũy thừa để giải quyết các bài tập hoặc các vấn đề trong thực tiễn.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân: Làm các bài tập 2 sgk trang 20.
c) Sản phẩm:
- Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở phần bài tập và học thuộc định nghĩa, công thức tổng quát, quy ước lũy thừa của một số hữu tỉ.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số bài của các bạn nộp ở đầu giờ của tiết học lần sau để chấm nhanh.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ; biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa.Tính được lũy thừa của một số hữu tỉ.
- Làm bài tập  1, 2a SGK trang 20.
- Đọc nội dung phần II  của bài, tiết sau học tiếp.
---------------------------------------




Ngày dạy: ……………………..
Tiết 2    TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ.
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ lại quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số đã học ở lớp 6.
b) Nội dung:- HS được làm hoạt động 2 ( sgk-t18).
c) Sản phẩm: 
-Lời giải của hoạt động 2 sgk-trang18.
-Quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : Trò chơi ( 3’)
- HS thi ai tính nhanh và viết nhanh  phép tính vào bảng nhóm và ghi lại kiến thức đã sử dụng tính.
Đội nào viết nhanh nhất, chính xác nhất là đội chiến thắng sẽ được điểm 10.
- Hai bàn  là một đội mỗi thành viên làm 1 phép tính rồi dán vào bảng nhóm.
- Cuộc thi được chia làm 2 phần: Đội làm nhanh nhất được 5 điểm, đội chính xác nhất, rõ ràng, sạch đẹp được 5 điểm. Tổng 2 phần xem đội nào cao nhất là đội chiến thắng được điểm 10.
Lưu ý là các thành viên đều phải làm, nhóm nào thiếu bài thì bị loại được điểm 0.
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- Mỗi học sinh trong nhóm làm 1 phép tính ra phiếu của mình rồi dán vào bảng nhóm. 
- Nhóm trưởng sẽ chọn cách làm đúng nhất dán ở giữa còn các bạn khác dán xung quanh.
* Báo cáo, thảo luận : 
- Nhóm trưởng lần lượt nộp kết quả.
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét kết quả các nhóm.
- GV gọi vài học sinh nhận xét, đánh giá .
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả hoạt động 2
- Công bố đội thắng cuộc được điểm 10.
Đặt vấn đề vào bài: 
? Bài tập trên các em đã sử dụng kiến thức nào để làm?
HS: Sử dụng phép nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số của một số tự nhiên.
GV: Vậy tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số của số hữu tỉ có giống như trong số tự nhiên không? Cô trò ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.
	1. Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

 



   với   



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 25 phút )
a) Mục tiêu:  - HS học được quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số .
b) Nội dung:
 - Làm hoạt động 2, rút ra được quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
- Áp dụng làm ví dụ 3, luyện tập 3  sgk trang 19
c) Sản phẩm: - Quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Hs làm việc cá nhân làm hoạt động 2.
Viết công thức tổng quát tính tích và thương hai lũy thừa cùng cơ số.- Viết công thức tổng quát .
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
 -HS làm hoạt động 2 cá nhân
- HS phát biểu quy tắc
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS cá nhân lên bảng làm hoạt động 2
- HS phát biểu quy tắc
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
- Viết công thưc tổng quát và quy ước lên bảng.
- Gọi 3-> 4 em nhắc lại quy tắc.
- HS: đọc nhẩm quy tắc 1-2 phút và ghi nhớ công thức.
	II. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
1. Hoạt động 2: Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

 



   với   

2. Quy tắc:
a) Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số , ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ:

 
b) Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số ( khác 0), ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia:

 


Quy ước:   

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm ví dụ 3 vào vở. đại diện 1 HS lên bảng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Học sinh hoàn thành bài trong vở và trên bảng.
- GV yêu cầu HS quan sát và gọi vài học sinh nhận xét, đánh giá .
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả  ví dụ 3.
	3. Áp dụng
 Ví dụ 3
Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

 


 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- HS hoạt động nhóm làm luyện tập 3- sgk tr 19.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động nhóm phần luyện tập 3.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS: nộp bảng nhóm.
- GV cho các nhóm nhận xét và chọn ra 1 nhóm cho  HS quan sát và gọi vài học sinh nhận xét, đánh giá .
- HS nhắc lại quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả  luyện tập 3
	 Luyện tập 3
Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

 

 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 9 phút )
a) Mục tiêu: 
HS áp dụng quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số vào làm các bài tập tính giá trị hay thu gọn biểu thức
b) Nội dung:
- HS nhắc lại quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
- Áp dụng làm bài 2 sgk trang 20, trả lời câu hỏi phần đạt vấn đề ở tiết 1.
c) Sản phẩm:  Lời giải bài 2a- sgk trang 20 và trả lời câu hỏi khối lượng Sao Hỏa bằng mấy lần khối lượng trái đất.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: ( 10 phhút)
- HS hoạt động cặp đôi bài 2a – sgk trang 20
- HS làm việc cá nhân: Trả lời câu hỏi phần đặt vấn đề (ở đầu bài học)
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS làm bài 2a – sgk trang 20
- HS  suy nghĩ trả lời  câu hỏi phần đặt vấn đê.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- 1-2> HS đại diện cho các cặp đôi lên bảng trình bày , dưới lớp theo dõi bài làm.
- GV yêu cầu HS quan sát và gọi vài học sinh nhận xét, đánh giá .
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả  bài 2a – sgk trang 20 và câu hỏi phần đặt vấn đề ở phần đầu.
- Gv thông qua bài tập chốt lại  quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số:Bài tập trên các em đã sử dụng những kiến thức nào ? Hãy phát biểu nội dung kiến thức đã sử dụng?
Như vậy kiến thức toán học ứng dụng trong cuộc sống rất nhiều, các em về nhà lấy ví dụ thực tế dùng công thức lũy thừa để giải.
	 Bài 2 a -  sgk trang 20. So sánh: 


  và  

Ta có: 




=>=  
Tìm tòi mở rộng:


Khối lượng Trái Đất khoảng   .

Khối lượng Sao Hỏa khoảng . 
Khối lượng Sao Hỏa bằng số lần khối lượng Trái Đất là:

  

Vậy khối lượng Sao Hỏa bằng  khối lượng Trái Đất


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (4 phút)
a) Mục tiêu:  Học sinh vận dụng các kiến thức đã học về lũy thừa để giải quyết các bài tập hoặc các vấn đề trong thực tiễn.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Học thuộc định nghĩa, công thức tổng quát, quy ước lũy thừa của một số hữu tỉ.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân: Làm các bài tập 2a,d; 3, 6-  sgk trang 20
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở phần bài tập và học thuộc định nghĩa, công thức tổng quát, quy ước lũy thừa của một số hữu tỉ.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số bài của các bạn nộp ở đầu giờ của tiết học lần sau để chấm nhanh.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập 2a,d  3, 6, SGK trang 20.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
---------------------------------------
Ngày dạy : ………………………
Tiết 3    LŨY THỪA CỦA MỘT LŨY THỪA
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (8 phút)
a) Mục tiêu:
-  HS  hiểu định nghĩa lũy thừa của một số hữu tỉ,  ghi nhớ công thức tổng quát, quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
- HS vận dụng thành thạo quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
b) Nội dung:
- Học sinh viết công thức tổng quát về lũy thừa của một số hữu tỉ đã học ở 2 tiết trước.
- HS làm bài 3 – skg trang 20
c) Sản phẩm:
-  Công thức  tổng quát về lũy thừa của một số hữu tỉ
-Lời giải bài 3 – skg trang 20
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Học sinh viết công thức tổng quát về lũy thừa của một số hữu tỉ đã học ở 2 tiết trước
- HS hoạt động cá nhân bài 3- sgk trang 20
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- 1 HS bảng phát biểu và ghi công thức tổng quát
- HS làm bài 3 vào vở  và đại diện 2  HS lên bảng
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét kết quả bài trên bảng.
- GV gọi vài học sinh nhận xét, đánh giá .
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả  bài 3- sgk trang 20.
GV đặt vấn đề vào bài:
- Hôm nay chúng ta nghiên cứu phần tiếp theo lũy thừa của một lũy thừa.
	

TQ:    n thừa số x





Quy ước:  ;  

  

 
Bài 3- sgk trang 20: Tìm x biết 
	

 

                

                

                

Vậy 

	
 

                

                   

   

Vậy  





B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 25 phút )
a) Mục tiêu: 
- HS  hiểu quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa
- HS vận dụng công thức về lũy thừa  để làm bài tập .
b) Nội dung:
- HS làm hoạt động 3- sgk 19
- Áp dụng làm ví dụ 3, luyện tập 3  sgk trang 19
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa
- Lời giải ví dụ 4, ví dụ 5, luyện tập 4 – sgk trang 19
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Dựa vào định nghĩa lũy thừa của một số hữu tỉ các em thảo luận nhớm hoạt động 3 – sgk trang 19.
- Dựa vào hoạt động 3 phát biểu quy tắc lũy thừa của một lũy thừa và viết công thức tổng quát.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thảo luận nhóm hoạt động 3 – sgk trang 19.
- HS ghi bài vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS: nộp bảng nhóm.
- GV thu bảng nhóm, treo lên bảng 2 nhóm còn lại  cho các nhóm chấm chéo nhau.
- HS quan sát và gọi học sinh nhận xét, đánh giá .
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV: chính xác hóa kết quả hoạt động 3

- GV: chỉ vào  giới thiệu cho HS cách viết như trên thì đâu là cơ số? đâu là số mũ?
- HS: trả lời GV ghi bảng.


- GV:Cách viết  là cách viết lũy thừa của một lũy thừa, đọc là “  mũ 3 tất cả mũ 2”
- GV: từ kết quả của hoạt động 3 khái quát thành  quy tắc và công thức tổng quát khi tính lũy thừa của một lũy thừa.
- GV cho HS đọc thuộc quy tắc và ghi nhớ công thức.
	III. Lũy thừa của một lũy thừa
1. Hoạt động 3: So sánh


  và    
Bài giải
Ta có :

 


Vậy    =    











Cơ số:             Số mũ :   
2. Lũy thừa của một lũy thừa.
Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ: 


  

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 4,5
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS làm ví dụ 4,5
Ví dụ 4: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa của a



   với   




   với   

 Ví dụ 5: Viết   dưới dạng :

a) Lũy thừa của  
b) Lũy thừa của 8
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- 2 HS lên bảng làm bài dưới lớp theo dõi đối chiếu với bài làm của mình trong vở và nhận xét.
- GV yêu cầu HS quan sát và gọi vài học sinh nhận xét, đánh giá .
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả  ví dụ 4,5
	3. Áp dụng
Đáp án
 Ví dụ 4: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa của a


=   


mà    nên 

Vậy 



  


Mà  nên 

Vậy 

 Ví dụ 5: Viết   dưới dạng :

a) Lũy thừa của  


 Do   nên  
b) Lũy thừa của 8


Do nên 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 9 phút )
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu quy tắc lũy thừa của một lũy thừa  và sử dụng quy tắc vào làm các bài tập tính giá trị,các bài toán trong thực tế.
b) Nội dung:
- HS nhắc lại quy tắc tắc lũy thừa của một lũy thừa..
- Áp dụng làm luyện tập 4- sgk trang 20, bài 6- sgk trang 20.
c) Sản phẩm:  Lời giải phần luyện tập 4, bài 3- sgk trang 20 và phát biểu quy tắc tắc lũy thừa của một lũy thừa..
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- HS hoạt động nhóm làm luyện tập 4- sgk trang 19
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động nhóm luyện tập 4
Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng  lũy thừa a:


a)    với    



b)   với  
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Nhóm trưởng nộp bảng nhóm.
- GV cho các nhóm nhận xét và chọn ra 1 nhóm cho  HS quan sát và gọi vài học sinh nhận xét, đánh giá .
- HS nhắc lại quy tắc lũy thừa của một lũy thừa.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả  luyện tập 4 và nhận xét kết quả hoạt động nhóm và cho điểm.
	 Luyện tập 4
Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng  lũy thừa a:


a)    với    



b)   với  

 a) Ta có




Mà   nên ta có 

b) Ta có 


Mà  nên ta có

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- HS hoạt động cặp đôi bài 5 – sgk trang 20
- Bài 6 – sgk trang 20 học sinh làm việc cá nhân
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS cặp đoi làm bài 5 – sgk trang 20 ,
- Bài 6 – sgk trang 20 : 1 hs lên bảng, dưới lớp làm vào vở.

Nếu học sinh không làm được thì GV hỗ trợ học sinh nhớ lại kiến thức tỉ lệ xích trên bản đồ  

  trong đó :  khoảng cách giữa 2 điểm trên bản đồ.

 khoảng cách giữa 2 điểm trên thực tế.
Vậy muốn tìm khoảng cách thực tế ta làm thế nào?

- HS: 
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- HS: đại diện 1-> 2 cặp đôi đọc kết quả.
- GV yêu cầu HS nghe và gọi vài học sinh nhận xét, đánh giá .
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả  bài 5, 6 – sgk trang 20
- Gv thông qua bài tập chốt lại  quy tắc lũy thừa của một lũy thừa.
	4. Vận dụng.
 Bài 5 -  sgk trang 20. 

Cho x là số hữu tỉ. Viết   dưới dạng:


Lũy thừa của  

b) Lũy thừa của  
Bài giải



a) Ta có:   nên   


b) Ta có   nên 
Bài 6:- sgk trang 20
Độ dài thực 1 cạnh của cách đồng là: 

 
Diện tích cách đồng lúa thực tế là:

  
Vậy diện tích thực tế cách đồng lúa là:

 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)
a) Mục tiêu:  HS vận dụng các kiến thức đã học về lũy thừa để giải quyết các bài tập hoặc các vấn đề trong thực tiễn.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Học thuộc định nghĩa, công thức tổng quát, quy ước lũy thừa của một số hữu tỉ.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân: Làm các bài tập 2,4,7,8-  sgk trang 20
c) Sản phẩm:
 Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở phần bài tập và học thuộc định nghĩa, công thức tổng quát, quy ước lũy thừa của một số hữu tỉ.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số bài của các bạn nộp ở đầu giờ của tiết học lần sau để chấm nhanh.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm lũy thừa, quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa, biết viết gọn một tích dưới dạng một lũy thừa;Tính được lũy thừa với số tự nhiên của một số hữu tỉ
- Làm bài tập  2,4, 7, 8, SGK trang 20. tiết sau luyện tập.
------------------------------------
Ngày dạy: ……………………….
Tiết 4   LUYÊN TẬP
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU ( 5 phút )
a) Mục tiêu: HS ghi nhớ khái niệm, các quy tắc và công thức tổng quát lũy thừa của một số hữu tỉ.
b) Nội dung: 
- HS hoàn thành  Bài tập dạng lí thuyết ( bảng phụ )
	Điền vào chỗ ….. để được khẳng định đúng.


 với   . n thừa số x


……… là cơ số, n là ………..



Quy ước:  ;  
	
 

 

d) 



c) Sản phẩm:  Lời giải bài tập  đã cho
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: Trò chơi “ Ai nhớ nhất” 
Trong 1 phút HS điền vào phiếu học bài của mình nhanh nhất, chính xác nhất là người chiến thắng.
- Khẳng định đó thể hiện nội dung kiến thức nào đã học?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS: chọn cử 2 bạn đại diện cho 2 dãy lên chơi còn cả lớp theo dõi và quan sát chấm điểm.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS theo dõi và nhận xét bài của các bạn.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét kết quả các bạn rồi chốt kiến thức cần nhớ để vận dụng giải các bài tập.
	Dạng 1:  Bài tập lí thuyết
Điền vào chỗ ….. để được khẳng định đúng.


 với   . n thừa số x


 Số x  là cơ số, n là  số mũ.



Quy ước:  ;  



 

  


B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI .
C.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (30 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng các công thức vào  giải một số dạng bài tập . Học sinh liên hệ thực tế việc sử dụng luỹ thừa thông qua bài toán áp dụng tính diện tích mảnh vườn hình vuông.
b) Nội dung: các bài tập  từ 1-9 gv đưa vào 
c) Sản phẩm:  lời giải các bài tập 1 đến 9,bài tập 6 (SGK).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- 2HS lên bảng làm bài  các em khác hoàn thành vào vở
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
HS hoàn thành bài 4 vào vở.
1HS làm ý a,c  
1HS làm ý b,d
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV cho học sinh quan sát kết quả bài làm làm của bạn trên bảng rồi một vài học sinh nhận xét 
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét kết quả bài làm, chốt lại kiến thức và cho điểm.
	Dạng 2 : Bài 1: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa của a:


  với  



  với  a = 0,25




  với  





 với   



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Trò chơi tiếp sức: Chọn 6 học sinh chia làm 2 nhóm tương ứng với học sinh ở 2 dãy. Mỗi HS làm một phép tính, bạn thứ nhất làm xong thì đưa phấn cho bạn thứ hai rồi đến bạn thứ ba. Đội nào làm xong trước đạt 10 điểm, mỗi ý đúng 10 điểm.
Đội nào thắng cuộc mỗi bạn đều đạt được điểm 10 điểm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- Mỗi dãy chọn cử 3 học sinh tham gia trò chơi.
Các bạn cùng theo dõi bài làm của các bạn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV cho học sinh quan sát kết quả bài làm làm của bạn trên bảng rồi một vài học sinh nhận xét 
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét kết quả bài làm của các đội, chốt lại đội thắng cuộc và cho điểm.
	Dạng 3: Tính và so sánh:
 Bài 2: So sánh:


  và  

Ta có:  





Vậy      


 và 
Ta có: 







Vậy   


 và   
Ta có: 





Vậy      

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- HS làm việc cá nhân bài tập 7,8 đại diện học sinh lên bảng trình bày
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS làm hoàn thành bài 7,8
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV cho học sinh quan sát kết quả bài làm làm của bạn trên bảng rồi một vài học sinh nhận xét 
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét kết quả bài làm của học sinh và đưa ra đáp án đúng rồi cho điểm.
	Dạng 4:  Bài toán thực tế.
Bài 7 – sgk trang 20
Đổi :  8 phút 19 giây = 67 giây

Ta có:  

 

=  
Bài 8: -sgk trang 21
Diện tích của mảnh vườn thứ nhất là: 

 
Diện tích của mảnh vườn thứ hai là: 

 

Ta có:  
Vậy diện tích mảnh vườn thứ nhất gấp 9 lần diện tích mảnh vườn thứ hai.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS  biết sử dụng máy tính cầm tay tính giá trị của lũy thừa, của biểu thức.
- HS vận dụng kiến thức làm bài tập bằng cách sử dụng máy tính cầm tay.
- HS hiểu lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương trong phần có thể em chưa biết rồi vận dụng làm ví dụ  - sgk trang 22
b) Nội dung: - HS dùng máy tính cầm tay làm bài tập 11 – sgk trang 21 vào vở.
- HS đọc hiểu rồi ghi công thức tổng quát lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương vào vở
- Áp dụng công thức làm ví dụ  - sgk trang 22 vào vở.
c) Sản phẩm: - Lời giải các bài tập 11,ví dụ sách giáo khoa trang 22
-Công thức lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu chức năng các phím, cách nhập tính rồi vận dụng làm bài tập 11- sgk trang 21.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm việc cá nhân dùng máy tính cầm tay để  hoàn thành bài 11- sgk trang 21
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS làm, đọc kết quả và ghi kết quả vào vở
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả bài 11.
- HS đối chiến đáp án rồi ghi vào vở.
	Bài 11- sgk trang 21

 

 


  

 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS đọc phần có thể em chưa biết, ghi lại công thức tổng quát 
- Áp dụng công thức làm ví dụ - sgk trang 22.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2 :
- HS làm việc cá nhân đọc và làm ví dụ - sgk trang 22
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS làm và ghi kết quả vào vở
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa lại kiến thức trong phần có thể em chưa biết và kết quả hoạt động ví dụ sgk trang 22.

	Có thể em chưa biết
1. Lũy thừa của một tích.

Với  

 
 thừa số

 thừa số

 thừa số



TQ:  
( Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa )
2. Lũy thừa của một thương.

Với  
 thừa số


 
 thừa số

 thừa số

3. Ví dụ
Tính 

 

 

 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm lũy thừa, quy tắc tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa, biết viết gọn một tích dưới dạng một lũy thừa;Tính được lũy thừa với số tự nhiên của một số hữu tỉ
- Học thuộc công thức tính lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương
- Làm bài tập  9,10 SGK trang 20. 
- Đọc trước bài 4
===========================
	Ngày soạn:……………………
	
	Ngày dạy:………………………..

	Tiết theo KHBD: 12+ 13 + 14 + 15
	
	


BÀI 4 – THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH. QUY TẮC DẤU NGOẶC
Thời gian thực hiện: (4 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
 - Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc trong tập hợp số hữu tỉ.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ.
2. Về năng lực:
*  Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt:
- Thông qua các thao tác tính toán, chuyển đổi các bài toán thực tế thành các biểu thức toán học từ đó giải quyết các bài toán thực tiễn học sinh có cơ hội hình thành một số năng lực như NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa toán học; NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Thông qua các thao tác như phát biểu quy tắc thứ tự thực hiện phép tính  trong biểu thức có nhiều ngoặc bằng ngôn ngữ  sang mô hình kí hiệu toán học; trao đổi với GV và bạn bè về suy nghĩ và lập luận của mình là cơ hội góp phần để HS hình thành NL giao tiếp toán học.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng,máy chiếu, bộ thẻ đáp án A,B,C, D, thăm chia hoạt động nhóm.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Ngày day: ………………………..
Tiết 1      THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu:
HS ôn tập lại các phép tính với số hữu tỉ  và tạo không khí thoải mái trước khi vào lớp học.
b) Nội dung:Học sinh sử dụng bảng đáp án A,B, C, D tham gia trò chơi.
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV chiếu slide các câu hỏi kiểm tra bài cũ và phát thẻ A,B, C, D đã chuẩn bị cho mỗi HS .
GV bấm giờ, mỗi câu hỏi có 30s suy nghĩ.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trò chơi bằng cách đọc câu hỏi trên slide và đưa ra đáp án đúng bằng cách giơ thẻ tại chỗ.
- HS ghi lại số lượng câu hỏi chính xác vào vở.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ thẻ có chữ cái của đáp án mình lựa chọn tại chỗ,
- Sau mỗi câu hỏi đứng tại chỗ nêu cách tính khi được GV yêu cầu
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa  đáp án cho mỗi câu hỏi và động viên các HS thực hiện tốt,
- GV dẫn dắt vào bài: các câu hỏi các con vừa thực hiện đa số chỉ gồm một hoặc hai phép toán với số hữu tỉ, vậy trong trường hợp biểu thức cần tính gồm nhiều phép tính thì chúng ta sẽ thực hiện tính như thế nào?
Để trả lời câu hỏi này, các con sẽ tìm hiểu trong nội dung bài học  hôm nay.
	Câu 1: Kết quả của phép tính

 là:




A.  B.    C.     D. 

Câu 2: Giá trị của lũy thừa là:




A.     B.     C.     D. 
Câu 3. Kết quả của phép tính

 là




A.     B.     C.      D.
Câu 4. Kết quả của phép tính

 là




A.   B.    C.       D.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (12 phút)
Hoạt động 1: Thứ tự thực hiện phép tính(12 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính trong tập hợp số hữu tỉ
b) Nội dung: HS đọc sách giáo khoa, nghiên cứu ví dụ 1 – SGK/23, ví dụ 2 – SGK/24 .
c) Sản phẩm: + Nhận xét được cách làm của bạn Châu trong ví dụ 1
+ Phát biểu  được thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Đọc và thảo luận nhóm đôi ví dụ 1 (SGK/23) , từ đó mô tả thứ tự thực hiện phép tính với  biểu thức không có ngoặc  trong tập hợp số hữu tỉ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các thảo luận và nhóm thực hiện lần lượt các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
GV cho 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận;
- Các nhóm khác cho nhận xét  và bổ sung
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của VD 1;
- GV chốt kiến thức và chiếu slide thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ.
	1. Thứ tự thực hiện các phép tính
Ví dụ 1 – SGK/23

Thứ tự thực hiện các phép tính với biểu thức không có dấu ngoặc trong tập hợp số hữu tỉ tương tự thứ tự thực hiện các phép tính trong các tập hợp số đã học.
+ Khi biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia) ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng là cộng và trừ.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
?) HS nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức có dấu ngoặc đã học.
Đọc ví dụ 2 (SGK/23) , từ đó nhận xét về  thứ tự thực hiện phép tính với  biểu thức có dấu  ngoặc  trong tập hợp số hữu tỉ..

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc SGK và thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
- Các HS  khác cho nhận xét  và bổ sung.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chốt kiến thức và chiếu slide thứ tự thực hiện phép tính biểu thức có dấu ngoặc  trong tập hợp số hữu tỉ.
	-Trong một biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện tính trong dấu ngoặc trước.

 -Nếu biểu thức có chứa nhiều dấu ngoặc thì  thứ tự thực hiện như sau:


Ví dụ 2 – SGK/23
Tính giá trị của mỗi biểu thức sau

a) 

b) 
Giải

a) 

b) 



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (25 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện tính được các giá trị biểu thức.
b) Nội dung: HS làm luyện tập 1 -23, luyện tập 2 – SGK/24, bài 3 – SGK/26
c) Sản phẩm: đáp án của  luyện tập 1, luyện tập 2, đáp án bài 3 – SGK/26.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
HS làm việc cá nhân thực hiện Luyện tập 1/ SGK -23
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm bài thực hiện Luyện tập 1
- GV hỗ trợ HS bằng cách đưa ra các câu hỏi
?) Quan sát mỗi biểu thức và nêu các phép tính có trong biểu thức đó.
?) Với các phép tính đã nêu, các em  tính  theo thứ tự như thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV chấm bài của 3 HS nhanh nhất lớp và mời 2 HS lên bảng làm bài
- Các HS nhận xét bài làm trên bảng và tự chấm bài  tại chỗ .
* Kết luận, nhận định 1: 
- GVnhận xét và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
- GV động viên các HS có đáp án chính xác.
	Luyện tập 1: Tính giá trị mỗi biểu thức sau:

a) 

b)
Giải

a)



b)




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
HS làm việc cá nhân thực hiện Luyện tập 2/ SGK -24
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS làm bài thực hiện Luyện tập 1
- GV hỗ trợ HS bằng cách đưa ra các câu hỏi
?) Quan sát mỗi biểu thức và nêu thứ tự thực hiện các phép tính có trong biểu thức đó.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV chấm bài của 3 HS nhanh nhất lớp và mời 2 HS lên bảng làm bài.
- Các HS nhận xét bài làm trên bảng và đổi bài chấm chéo cho bạn bên cạnh.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GVnhận xét và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
- GV động viên các HS có đáp án chính xác.

	Luyện tập 2: Tính giá trị mỗi biểu thức sau:

a) 

b) 
Giải

a)



b)



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
HS làm việc nhóm 4 bài tập 3 – SGK/ 26 và trả lời câu hỏi: 
Em rút ra kết luận gì thông qua các so sánh ở bài tập 3?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS  thảo luận và thực hiện yêu cầu của GV trong thời gian 3 phút.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Hết thời gian 2  nhóm  nhanh nhất mang bảng phụ của nhóm mình treo trên bảng. 
- Các HS ở các nhóm còn lại nhận xét và chữa trao đổi bảng nhóm chấm chéo.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GVnhận xét và chính xác lại kết quả bài làm của 2 nhóm  trên bảng.
- GV động viên các nhóm  có đáp án chính xác.
GV chốt lại: với các biểu thức có nhiều phép tính, cần  thực hiện đúng thứ tự thực hiện phép tính.
	Bài 3 – SGK/26

a) 

b) 

c) 

d) 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)
a) Mục tiêu: HS sử dụng các kiến thức đã học thiết kế sơ đồ tư duy về thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ.
b) Nội dung: Nhiệm vụ ở nhà:
Học sinh được chia làm các nhóm 4 bạn để làm sản phẩm sơ đồ tư duy nội dung về thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ  trên giấy A4 hoặc thiết kế bản mềm trên các phần mềm .
c) Sản phẩm: sản phẩm sơ đồtư duy của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà, nộp cho GV vào tiết sau và trình bày trước lớp khi được yêu cầu
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Làm các bài tập 1,2 – SGK/25
· Ôn tập lại Quy tắc dấu ngoặc.
------------------------------------------

Ngày dạy: …………………..
Tiết 2       QUY TẮC DẤU NGOẶC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút)
a) Mục tiêu:HS ôn tập lại nội dung lí thuyết thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ.
b) Nội dung:Đại diện các nhóm trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy thể hiện thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV mời đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm sơ đồ tư duy đã chuẩn bị ở nhà.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe thuyết trình.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS đại diện nhóm thuyết trình.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Các nhóm chấm chéo sản phẩm cho nhau.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, chốt kiến thức, đánh giá sản phẩm của các nhóm và chiếu slide sơ đồ tư duy hoàn chỉnh chốt kiến thức.

	[image: ]


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (20 phút)
Hoạt động 1: Quy tắc dấu ngoặc(20 phút)
a) Mục tiêu: HS mô tả được quy tắc dấu ngoặc đối với  số hữu tỉ.
b) Nội dung: HS đọc sách giáo khoa, nghiên cứu ví dụ 3 – SGK/24, ví dụ 4 – SGK/25.
HS thảo luận nhóm trò chơi mảnh ghép hoàn hảo
c) Sản phẩm:
+ Tái hiện lại quy tắc dấu ngoặc qua đáp án trò chơi mảnh ghép.
+ Phát biểu  được quy tắc dấu ngoặc đối với số hữu tỉ.
d) Tổ chức thực hiện: a + b +c
a + b -c
a + (b –c)

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV tổ chức trò chơi mảnh ghép hoàn hảo theo hình thức nhóm đôi.
Mỗi nhóm được phát 8 mảnh ghép, nhiệm vụ mỗi nhóm hãy ghép 8 mảnh ghép đó thành 2 hình vuông sao cho , hai mảnh ghép khớp nhau tạo thành 1 kết luận đúng theo hàng ngang . Sau đó các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi.
[image: ]
?) Các mảnh ghép này đang nhắc đến nội dung kiến thức nào đã học.
?) Hãy nhắc lại chính xác nội dung đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các thảo luận và thực hiện trò chơi mảnh ghép hoàn hảo.
- GV theo dõi, hỗ trợ HS và bấm thời gian 2 phút.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV chụp ảnh kết quả củanhóm  nhanh nhất và chiếu lên màn hình.
- Các nhóm khác cho nhận xét  và bổ sung.
- Mời đại diện các nhóm đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chiếu kết quả trò chơi, nhận xét và tuyên dương các nhóm làm việc tích cực.
- GV chính xác hóa lại kiến thức và chiếu slide chốt kiến thức  về quy tắc dấu ngoặc.
	II. Quy tắc dấu ngoặc
Quy tắc: 
- Khi bỏ ngoặc với dấu “+”  đằng trước, ta giữ nguyên dấu các số hạng bên trong ngoặc




Khi bỏ ngoặc với dấu “-”  đằng trước, ta đổi dấu các số hạng bên trong ngoặc: dấu “-” thành dấu “+”; dấu “+” thành dấu “-”:




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Đọc ví dụ 3 SGK/24và vận dụng làm Luyện tập 3 – SGK/ 25 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc SGK và thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời 2 HS lên bảng làm Luyện tập 3.
- Các HS  khác cho nhận xét  và bổ sung 
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa lại kết quả Luyện tập 3/ SGK – 25.

	Luyện tập 3 – SGK/25

a) 

b) 
Giải

a)




b)


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Đọc ví dụ 4 SGK/25 và trả lời câu hỏi
?) Dấu của các số hạng thay đổi như thế nào khi đưa các số hạng vào trong dấu ngoặc và có dấu trừ đằng trước.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS đọc SGK và thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV mời HS trả lời tại chỗ.
- Các HS  nhận xét  và bổ sung .
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kiến thức và nêu kết luận.

	Chú ý:
Nếu đưa các số hạng vào trong dấu ngoặc và có dấu “-” đằng trước thì phải đổi dấu số hạng đó.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (15 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng quy tắc dấu ngoặc để thực hiện tính các giá trị biểu thức.
b) Nội dung: HS làm luyện tập 4 -25, bài 4a, 4b – SGK/26.
c) Sản phẩm: đáp án của  luyện tập 4 – SGK/ 25, đáp án bài 4a, 4b – SGK/26.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
HS làm việc cá nhân thực hiện Luyện tập 4/ SGK -25
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm bài thực hiện Luyện tập 4
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV chấm bài của 3 HS nhanh nhất lớp và mời 2 HS lên bảng làm bài
- Các HS nhận xét bài làm trên bảng và tự chấm bài  tại chỗ .
* Kết luận, nhận định 1: 
- GVnhận xét và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
- GV động viên các HS có đáp án chính xác


	Luyện tập 4: Tính một cách hợp lí

a) 

b)
Giải


a) 



b)




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
HS làm việc cá nhân thực hiện Bài 4a, 4b / SGK -26
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS làm bài thực hiện làm bài.
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời 2 HS lên bảng làm bài.
- Các HS còn lại nhận xét bài làm trên bảng và đổi bài chấm chéo .
* Kết luận, nhận định 2: 
- GVnhận xét, cho điểm và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
- GV động viên các HS có đáp án chính xác


	Bài 4a, 4b – SGK/26
Tính một cách hợp lí

a) 

b) 
Giải

a)



b)




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng quy tắc dấu ngoặc để giải quyết bài tập thực tế.
b) Nội dung: Học sinh làm tại nhà bài tập 7 – SGK/26
c) Sản phẩm: đáp án bài tập 7 – SGK/ 26
d) Tổ chức thực hiện
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà và trình bày vào vở bài tập.
 Hướng dẫn tự học ở nhà 
· Làm các bài tập 4,5 – SGK/26
· Ôn tập lại nội dung lí thuyết.
--------------------------------------
Ngày dạy: ……………………..
Tiết 3: LUYỆN TẬP
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(8 phút)
a) Mục tiêu:HS ôn tập lại kiến thức cũ, tạo không khí thoải mái trong lớp học. 
b) Nội dung:Học sinh tham gia trò chơi Bảo vệ khu phố.
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV chiếu slide các câu hỏi trong trò chơi Bảo vệ khu phố.
Luật chơi: Mỗi HS sẽ có giúp đỡ bảo vệ khu phố mình bằng cách trả lời 1 câu hỏi, cứ mỗi câu hỏi đúng 1 con virut sẽ được loại bỏ.
Mỗi câu hỏi HS có 30s suy nghĩa và trả lời.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trò chơi tại chỗ
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS xung phong trả lời câu hỏi tại chỗ  
- Các HS còn lại trao đổi, nhận xét và bổ sung cho bạn trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa  đáp án cho mỗi câu hỏi và động viên các HS thực hiện tốt,
	Câu 1: Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức chỉ có phép cộng, trừ là:
A.Thực hiện từ trái sang phải
B. Thực hiện cộng trước, trừ sau
C. Thực hiện từ phải qua trái
D. Thực hiện theo thứ tự bất kì.
Câu 2.Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc:


A. Nhân và chia  Lũy thừa  Cộng và trừ


B. Cộng và trừ  Nhân và chia 	 Lũy thừa


C.Cộng và trừ	 Lũy thừa  Nhân và chia


D.Lũy thừa  Nhân và chia  Cộng và trừ
Câu 3. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có nhiều  dấu ngoặc là


A. 	B. 


C.	D. 

Câu 4: Giá trị của biểu thức là:
A. 8     B. 10     C. 4      D. 40

Câu 5. Giá trị của biểu thức  là:


A.0     B. 2     C.        D.

Câu 6. Giá trị của biểu thức là




A.  B.    C.   D.



B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (35 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng quy tắc dấu ngoặc để thực hiện tính các giá trị biểu thức.
b) Nội dung: HS làm bài 1, bài 2 -SGK/25, bài 4c, 4d – SGK/26.
c) Sản phẩm: đáp án của  bài 1, bài 2 -SGK/25, bài 4c, 4d – SGK/26
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV chia lớp thành 4 chặng tương ứng với 4nhóm, các nhóm bốc thăm ngẫu nhiên các yêu cầu sau:
Chặng 1:  HS thảo luận và chữa bài tập tập 1 – SGK/ 25.
Chặng  2: HS thảo luận và chữa bài  tập số 2a, 2b – SGK/ 25 .
Chặng  3: HS thảo luận và chữa bài  tập số 2c, 2d – SGK/ 25
- Chặng 4: HS thảo luận và chữa bài 4c, 4d – SGK/ 26. 
Mỗi nhóm sẽ có thời gian 3 phút thảo luận và thống nhất bài làm trên cơ sở bài đã chuẩn bị ở nhà và cử 2 đại diện nhóm lên bảng trình bày bài được giao.
Các HS còn lại lần lượt sẽ chia làm đôi , 1 nửa ở lại nhóm để kiểm tra nội dung của nhóm bạn đã làm về nội dụng được phân công. Một nửa còn lại sẽ di chuyển sang nhóm khác cùng với nội dung đã chuẩn bị ở nhà để trao đổi kiến thức.
Mô hình di chuyển các nhóm, thời gian ở mỗi nhóm là 3 phút.
Vòng 1: nhóm 1 -> Nhóm 2 -> Nhóm 3 -> Nhóm 4 
Vòng 2: Nhóm 4 -  Nhóm 1 
Nhóm 3 – Nhóm 2
Nhóm 2 – Nhóm 4
Nhóm 1 – Nhóm 3
Vòng 3
Nhóm 1 – Nhóm 4
Nhóm 2- Nhóm 1
Nhóm 3 – Nhóm 2
Nhóm 4 – nhóm 3
Hết thời gian các nhóm trở về vị trí của mình.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thảo luận và thực hiện yêu cầu của GV.
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh, giữ trật tự khi các nhóm trao đổi.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
-  2HS đại diện mỗi nhóm lên bảng trình bày.
- Các HS nhận xét bài làm trên bảng và đối chiếu với bài được các nhóm chấm.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GVnhận xét và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
- GV nhận xét tinh thần hoạt động của các nhóm.


	Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1 – SGK/ 25

a)



b) 
Bài 2 – SGK/ 25

a)

b)





c) 



d)



Bài 4c, 4d – SGK/ 26

c) 



d)



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
HS làm việc cá nhân thực hiện Bài 1 - PHT
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS làm bài thực hiện làm bài.
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời 2 HS lên bảng làm bài.
- Các HS còn lại nhận xét bài làm trên bảng và đổi bài chấm chéo .
* Kết luận, nhận định 2: 
- GVnhận xét, cho điểm và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
- GV động viên các HS có đáp án chính xác

	Dạng 2: Tìm x
Bài 1: Tìm x biết

a) 

b) 
Giải
	

Vậy: x = …..
	





Vậy: x = ….




	
* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
HS làm việc nhóm đôi thảo luận nội dung bài tập 2 phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thảo luận theo yêu cầu của GV.
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh .
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS đại diện nhóm  đứng tại chỗ trả lời đáp án của nhóm mình.
- Các HS còn lại nhận xét và bổ sung.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GVnhận xét, chính xác lại kết quả bài tập 2.

- GV hướng dẫn cách HS cách phân tích tránh sai lầm trong các bài toán tìm  phức tạp
	Hướng giải
	Phân tích

	

	
 là kết quả của phép tính nào?( phép trừ)
Số chưa biết nằm  ở bộ phận nào? (số bị trừ)

Cách tìm số bị trừ (Hiệu + số trừ, tức là )




	Bài 2: Trong 1 tiết học Toán, cô giáo cho đề bài như sau: 

Tìm x biết: 
Cô giáo mời 2 bạn lên An và Nam bảng:
An đưa ra lời giải như sau


Nam đưa ra lời giải như sau:


Em đồng ý với cách làm của bạn nào? Tại sao?
Giải
Cách làm của An là chính xác

a) 

Vậy 


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(2 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành phiếu học tập.
b) Nội dung: Học sinh làm tại 3, 4 trong phiếu học tập
Bài 3: Tính hợp lí nếu có thể



       b)     c)

d) 
Bài 4: Tìm x biết



a)    b)    c) 
c) Sản phẩm: đáp án bài tập 2, 3 trong vở ghi của HS
d) Tổ chức thực hiện
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà và trình bày vào vở bài tập.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
· Làm các bài tập trong phiếu học tập.
===========================
Ngày dạy: …………………….
Tiết 4: LUYỆN TẬP
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(7 phút)
a) Mục tiêu:HS ôn tập lại kiến thức cũ, tạo không khí thoải mái trong lớp học. 
b) Nội dung:Học sinh chữa bài 3d, 4b – Phiếu BTVN.
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
HS chữa BTVN bài 3d, 4b  trong phiếu học tập
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện kiểm tra lại phần nội dung BTVN
* Báo cáo, thảo luận: 
- 2 HS lên bảng làm bài
- Các HS còn lại trao đổi, nhận xét bài làm trên bảng.
- GV gọi ngẫu nhiên 1 số HS đem bài lên bảng kiểm tra và chấm.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa  đáp án cho mỗi câu hỏi và động viên các HS thực hiện tốt,
	Bài 3d: Tính hợp lí nếu có thể


Bài 4b: Tìm x biết



Vậy 


B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (35 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức  để giải quyết các bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: HS làm bài  tập 5,6,8  -SGK/ 26
c) Sản phẩm: đáp án của  bài tập 5,6,8  -SGK/ 26.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
HS đọc và tóm tắt đề bài bài tập 5 – SGK/26.
HS suy nghĩ trả lời câu hỏi
?) Mô phỏng bài toán dưới dạng hình vẽ.
?) Dọc theo chiều dài của mảnh vườn, người ta trồng được bao nhiêu khóm khoa.
?) Dọc theo chiều rộng của mảnh vườn, người ta trồng được bao nhiêu khóm khoa.
HS trình bày  làm  bài tập 5 – SGK/26 vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc đề bài trong  SGK và lần lượt thực hiện các yêu cầu của GV.
- HS trình bày bài vào vở .
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi của GV.
- Các HS còn lại nhận xét và và bổ sung.
- Một HS lên bảng trình bày, các HS khác tự trình bày và đổi bài chấm chéo.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GVnhận xét, cho điểm và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
	Dạng 3: Các bài toán thực tiễn
Bài tập 5 – SGK/26
Tóm tắt:
Mảnh vườn hình chữ nhật có:

+ Chiều dài: 5,5 

+ Chiều rộng: 3,75 


Cứ  trồng 1 khóm hoa dọc theo các cạnh của mảnh vườn.
Hỏi: 
Số khóm hoa cần trồng?
Giải
Số khóm hoa cần trồng  là:

(khóm hoa)
Vậy cần trồng 330 khóm hoa.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
HS thảo luận nhóm đôi thực hiện Bài 6–SGK/26.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thảo luận nhóm đôi và  thực hiện làm bài.
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh .
GV chuẩn bị sẵn tấm bìa có kích thước như đề bài để hỗ trợ học sinh tạo mô hình phần b.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV đại diện 2 nhóm nhanh nhấtlên bảng làm bài.
- Các HS còn lại nhận xét bài làm trên bảng và đổi bài chấm chéo .
- Các nhóm bổ sung đóng góp cách thực hiện  phần a theo nhiều cách khác nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GVnhận xét, cho điểm và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
- GV động viên các nhóm  có đáp án chính xác.

	Bài 6 – SGK/ 26
Giải
a) Diện tích của miếng bìa là


b) Thể tích của hình hộp chữ nhật là:





	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
HS đọc và tóm tắt đề bài bài tập 8 – SGK/26.
HS suy nghĩ trả lời câu hỏi
?) Số tiền cửa hàng bỏ ra khi mua số gạo bị hỏng là bao nhiêu.
?) Số tiền cửa hàng bỏ ra mua số gạo còn lại là bao nhiêu.
HS trình bày  làm  bài tập 8 – SGK/26 vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS đọc đề bài trong  SGK và lần lượt thực hiện các yêu cầu của GV.
- HS trình bày bài vào vở .
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi của GV.
- Các HS còn lại nhận xét và và bổ sung.
- Một HS lên bảng trình bày, các HS khác tự trình bày và đổi bài chấm chéo.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GVnhận xét, cho điểm và chính xác lại kết quả bài làm của HS trên bảng.
	Bài 8 – SGK/26
Giải
a) Số tiền cửa hàng bỏ ra để mua số gạo bị giảm chất lượng là: 

(đồng)
Số tiền cửa hàng bỏ ra để mua số gạo còn lại là 

(đồng)
Số tiền chủ cửa hàng thu về khi bán hết số gạo đó là:


(đồng)
Vậy chủ cửa hàng thu về 36 750 000 đồng khi bán hết số gạo đó.

b) Ta có: 

nên cửa hàng đã lãi số phần trăm là

Vậy chủ cửa hàng lãi .


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(2 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành phiếu học tập. 
b) Nội dung: Học sinh làm tại 1, 2, 3 trong phiếu học tập.
c) Sản phẩm: đáp án bài tập 1, 2, 3  trong vở ghi của HS
d) Tổ chức thực hiện
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà và trình bày vào vở bài tập.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
· Làm các bài tập trong phiếu học tập.
· Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo: Biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng số thập phân.
Phiếu học tập Thứ tự thực hiện phép tính. Quy tắc dấu ngoặc.
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau, tính hợp lí ( nếu có thể )
	
a) 	


b)   
	
c)   

d) 




Bài 2: Tìm x




a)      b)    c)    d) 





Bài 3: Vào dịp Tết nguyên đán, bà của An gói bánh chưng gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và lá dong. Mỗi cái bánh chưng sau khi gói nặng khoảng kg gồm kg gạo; kg đậu xanh; kg lá dong còn lại là thịt. Hỏi khối lượng thịt trong mỗi cái bánh là khoảng bao nhiêu?	
========================
	Ngày soạn:……………………..
	
	Ngày dạy:……………………….

	Tiết theo KHBD: 16 + 17
	
	


BIỂU DIỄN THẬP PHÂN CỦA SỐ HỮU TỈ
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Nhận dạng số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. 
- Nhớ được rằng số hữu tỉ là số có biểu diễn thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học : Học sinh hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp thông qua hoạt động cá nhân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác :Học sinh phân công nhiệm vụ trong nhóm biết tương tác, hỗ trợ, trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến trong nhóm để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và nhóm 
* Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học: biết sử dụng các thuật ngữ: số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn, số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp, chu kỳ .
- Năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, thập phân biểu diễn thập phân của số hữu tỉ, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, phiếu bài tập, bảng phụ, phấn màu, máy chiếu.
2. Học sinh: Ôn lại cách viết phân số về dạng số thập phân.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………………
Tiết 1:  BIỂU DIỄN THẬP PHÂN CỦA SỐ HỮU TỈ
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút)
Trò chơi “Nhanh nhất, đúng nhất”
a) Mục tiêu: Bước đầu thấy được một dạng mới của số hữu tỉ.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm dưới hình thức trò chơi
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời miệng của HS về việc viết số hữu tỉ về số thập phân
d) Tổ chức thực hiện: Cá nhân học sinh tham gia trò chơi
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Giáo viên tổ chức trò chơi: “Nhanh nhất, đúng  nhất”:
Luật chơi:   
+ Sau khi giáo viên đọc câu hỏi, Mỗi học sinh có 10 giây suy nghĩ cho một câu hỏi. Sau 10 giây bằng cách giơ tay xin trả lời, bạn nhanh nhất sẽ được gọi trả lời đúng được 10 đ. 
+ Trả lời sai sẽ mất quyền tham gia câu tiếp theo và nhường quyền cho bạn khác. Mỗi câu hỏi tối đa 2 bạn trả lời.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi ?
* Báo cáo, thảo luận: 
- Cá nhân học sinh nêu quy tắc và tính chất đã học.
* Kết luận, nhận định: 
- Học sinh đánh giá câu trả lời của bạn. 
- GV đặt câu hỏi :Hai số thập phân 0,1 và 0,1111.... khác nhau thư thế nào? Chúng có là số hữu tỉ không ?. Từ đó giới thiệu đó cũng là một dạng của số hữu tỉ mà bài hôm nay ta học.
	Bài 1: các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:
A. 

B. 

C. 

D. Cả ba câu đều sai

Bài 2:Viết số hữu tỉ dưới dạng số thập phân là:
A. 

B. 

C. 

D. Cả ba câu trên đều sai

Bài 3: Số hữu tỉ  viết được dưới dạng số thập phân nào sau đây:
E. 

F. 

G. 

H. 





B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25 phút)
Hoạt động 1: Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.(15phút)
a) Mục tiêu: Phân biệt số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn. Cách viết phân số dưới dạng số thập phân . 
b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 1,2, ví dụ 1,2 trong SGK trang 27; 28, và rút ra được nhận xét . Làm bài tập 1  trong SGK trang 29.Làm bài tập luyện tập 1 trong SGK trang 28.
c) Sản phẩm:
- Kết quả thực hiện hoạt động 1,2, ví dụ 1,2 trong SGK trang 27; 28, và rút ra được nhận xét . Làm bài tập 1  trong SGK trang 29.Làm bài tập luyện tập 1 trong SGK trang 28.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi theo bàn làm hoạt động 1 và hoạt động 2 và HS rút ra nhận xét từ hoạt động 1 và 2 . ( Làm ra phiếu học tập )
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu
- HS rút ra nhận xét về số thập phân hữu hạn
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS thảo luận cặp đôi làm phiếu bài tập, trao đổi và chia sẻ bài.
.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động .
- GV đánh giá, nhận xét bài làm của HS, mức độ đạt được của sản phẩm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.

	1. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Phiếu học tập
( Điền vào dấu ..........)
*: Đặt tính để tính thương. Rồi nhận xét số chữ số trong phần thập phân của thương

a)                     b) 


               

Vậy a) 
        b) ,333...
*Nhận xét

- Số thập phân có hai chữ số sau dấu “,”. là số thập phân hữu hạn.

- Sốtrong phần thập phân có chữ số 3 xuất hiện liên tiếp mãi sau dấu ”,” là số thập phân vô hạn tuần hoàn

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân 
+ làm ví dụ. Rút ra nhận xét chu kì số thập phân vô hạn tuần hoàn sau ví dụ 
+ bài tập 1 SGK trang 29, 
+ Luyện tâp 1( SGK trang 28). 
 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu
- HS rút ra nhận xét về chu kì số thập phân vô hạn tuần hoàn
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời ba HS lên bảng trình bày ví dụ, yêu cầu các HS còn lại quan sát và nhận xét.
- GV mời hai HS lên bảng trình bày một học sinh làm bài 1,  một học sinh làm luyện tập 1 SGK trang 28, yêu cầu các HS còn lại quan sát và nhận xét.
- HS dưới lớp quan sát và nhận xét bài của hai bạn trên bảng.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 2.
- GV đánh giá, nhận xét bài làm của HS, mức độ đạt được của sản phẩm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
GV nhấn mạnh  : 

- Các số là các số thập phân hữu hạn


- Còn các số, là các số thập phân vô hạn tuần hoàn. Viết gọn
GV :Chốt kiến thức :
-Các số thập phân chỉ gồm hữu hạn chữ số sau dấu “,”được gọi là số thập phân hữu hạn
- Các số thập phân trong phần thập phân bắt đầu từ một hàng nào đó có một chữ số hay một cụm chữ số liền nhau xuất hiện liên tiếp mãi là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- Các số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là các chữ số được lặp lại trong phần thập phân.
	* Ví dụ  : Sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện mỗi phép chia sau


Giải :





*Nhận xét

- Các số:là các số thập phân vô hạn tuần hoàn.



+Số có chu kì là , viết gọn là 



+Số có chu kì là , viết gọn là 



+Số có chu kì là , viết gọn là 
* Bài tập 1 ( SGK trang 29 ): 


Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn  và 
Giải:

Ta có


* Luyện tâp 1( SGK trang 28): 
Sử dụng máy tính cầm tay để viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:


Giải:




Hoạt động 2: Biểu diễn dạng thập phân của số hữu tỉ ( 10 phút )
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nắm chắc kiến thức: mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.
b) Nội dung:
- Hoàn thành phiếu bài tập
- Trả lời các câu hỏi để rút ra kết luận.
c) Sản phẩm:
- Các nhận xét về biểu diễn dạng thập phân của số hữu tỉ.
- Lời giải bài tập 2
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Gv yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu bài tập (5 phút)
- GV yêu cầu HS dựa vào các kiến thức đã học và việc hoàn thành phiếu bài tập để trả lời các câu hỏi sau
+ Hãy nhắc lại số hữu tỉ được viết dưới dạng nào ?


+ Thực hiện phép tính , ta có thể biểu diễn số hữu tỉ  dưới dạng nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Hs hoạt động cặp đôi thảo luận và trao đổi 
- HS trả lời các câu hỏi câu hỏi của GV
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV mời một HS đứng tại chỗ trả lời
- HS khác quan sát, nhận xét. 
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét và đưa ra các nhận xét về dạng biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
- GV chốt lại: Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
	2. Biểu diễn dạng thập phân của số hữu tỉ.
Phiếu bài tập


* Số hữu tỉ là: ...số có thể viết dưới dạng phân số   với ...
* Viết các số hữu tỉ sau về dạng thập phân




Kết luận:


Thực hiện phép tính , ta có thể biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng: ...số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn....




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 10 phút )
a) Mục tiêu: Học sinh được củng cố kiến thức: Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.
b) Nội dung:  Làm bài áp dụng bài 1 và bài 2
c) Sản phẩm:
- Các nhận xét về biểu diễn dạng thập phân của số hữu tỉ.
- Lời giải bài tập 1, 2
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập củng cố
Bài 1: Viết dạng thập phân của các phân số sau:




;  ;  ;   
-GV có thể đưa thêm dạng bài tập viết từ số thập phân hữu hạn về phân số hoặc giới thiệu thêm cách đưa số thập phân vô hạn tuần hoàn về phân số( nếu còn tgời gian cho trong tiết 1)
Bài 2: viết các số thập phân hữu hạn sau về phân số tối giản 


* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
HS làm bài tập yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV mời bốn HS lên bảng thực hiện, các học sinh khác làm vào vở
- HS khác quan sát, nhận xét. Lưu ý cho học sinh chỉ rõ chu kì với số thập phân vô hạn tuần hoàn.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV nhận xét và nếu đưa được bài tập 2 thì GV chốt lại : mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ. 
	



Bài 1: Viết dạng thập phân của các phân số sau:   ;  ;  ;   
Giải








Bài 2 : viết các số thập phân hữu hạn sau về phân số tối giản 


Giải:





D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 5 phút)
a) Mục tiêu: - HS tổng kết được những kiến thức đã học được trong tiết học.
- Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua các bài tập, trò chơi.
b) Nội dung: - HS nêu lại những kiến thức đã học trong bài.
- HS hoàn thành  câu hỏi, bài tập trong trò chơi
c) Sản phẩm:Câu trả lời của HS và bảng kết quả hoạt cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Tổ chức học sinh tham gia trò chơi 
bằng cách tham gia trả lời các câu hỏi
Quan sát bảng chiếu , luật chơi
Hs hoạt động cá nhân tham gia trò chơi
Bài 3 : Chọn đáp án đúng nhất  trong mỗi khẳng định sau.


Câu 1: Cho các số :  Số nào là số thập phân hữu hạn






Câu 2 :Số có chu kỳ là :




[image: ]

Câu 3:  Cho số : cách viết gọn là :






Câu 4. Số 
Viết được dưới dạng số thập phân là:





* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS dựa vào kiến thức đã học hoàn thành yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi bất kỳ học sinh trả lời các câu hỏi
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định:
HS nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ trong bài
GV chốt lại các kiến thức của tiết học.


	
Bài 3:Chọn đáp án đúng nhất  trong mỗi khẳng định sau.


Câu 1:  

Câu 2 : 

Câu 3:

Câu 4:




 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
Bài 2, bài 3, bài 4 ( SGK trang 29)
Đọc trước phần tìm tòi và mở rộng

-------------------------------------------


Ngày dạy:………………….
Tiết 2: LUYỆN TẬP
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU ( 5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nhắc lại được thế nào số thập phân hữa hạn ,số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- HS nhận diện được các số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- HS biết biểu diễn phần thập phân.
b) Nội dung:
Gợi nhớ kiến thức qua trò chơi: ( 5 phút)
Bằng cách tham gia trả lời các câu hỏi
1.  Trong các số sau, số nào là số thập phân hữu hạn?


2.  Trong các số sau, số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?



3.Phân số    được viết dưới dạng số thập phân là: 

     
4. Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.
A. Đúng                            B. Sai
c) Sản phẩm :
Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào PBT
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ :
 Quan sát bảng chiếu, luật chơi
Hs hoạt động cá nhân tham gia trò chơi
* HS thực hiện nhiệm vụ : 
Hs hoạt động cá nhân tham gia trò chơi
* Báo cáo, thảo luận : 
Hs lắng nghe ,nhận xét đánh giá cho điểm
* Kết luận, nhận định:
Hs nhắc lại kiến thức cơ bản đã học ở tiết trước
	


1- C
2- B
3- D
4- A




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (28phút)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được các dạng bài tập và cách làm
- Biết cách trình bày lời giải các bài tập
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào bài toán cụ thể và bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: Làm 3 dạng bài tập: 
Dạng 1 Viết phân số dưới dạng số thập phân.
Dạng 2 Đưa số thập phân hữu hạn về phân số.
Dạng 3 Mở rộng cách nhận biết dạng thập phân của một số hữu tỉ. 
Dạng 4 ứng dụng với một vài bài toán thực tế. 
c) Sản phẩm: - Lời giải các bài tập của 4 dạng bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân?
- GV yêu cầu HS làm bài tập 1 theo cá nhân
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- Nêu lại nhận xét: Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
- HS làm bài theo yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS trả lời miệng tại chỗ nhận xét.
- Ba HS lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	III. Luyện tập
*Dạng 1: Viết phân số dưới dạng số thập phân

Bài tập 1: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 
Giải: 



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Yêu cầu HS làm bài theo cặp đôi
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS hoạt động cặp đôi bài tập 2 trong 5 phút.	
- GV Hướng dẫn, hỗ trợ: những nhóm HS yếu.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện cặp lên bảng trình bày lời giải bài tập số 2 và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các cặp quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa lời giải, đánh giá mức độ hoàn thành và kĩ năng hoạt độngcủa HS.
	
Bài 2(  Bài 2 - SGK trang 29): Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (Dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì)
Giải:



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Yêu cầu HS làm bài tập 3 (SGK trang 29)
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS sử dụng máy tính cầm tay để làm bài tập trên.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ: những HS yếu.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 4 HS lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa lời giải và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV ghi nhớ cho học sinh qua bài tập 4 ta có

 và ngược lại
		Bài 3 ( Bài 4 SGK trang 29 ) : Sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện mỗi phép chia sau:



Giải:



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- GV yêu cầu HS nhắc lại cánh đưa số thập phân về phân đã học ở lớp dưới.
- Yêu cầu HS thực hiện làm bài theo nhóm trong 5 phút 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS nhắc lại các bước thực hiện
- GV hướng dẫn, hỗ trợ: những HS yếu.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu  HS đại diện cho1 nhóm lên bảng trình bày.
- HS 2 nhóm còn lại quan sát, nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa lời giải và đánh giá mức độ hoàn thành của HS các nhóm.
	*Dạng 2: Đưa số thập phân hữu hạn về phân số.
 Bài 4 ( Bài 3 SGK trang 29 ) : Viết mỗi số thập phân hữu hạn sau dưới dạng phân số


Giải:



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
-GV nêu từ kết quả bài 4 ( SGK trang 29 )

 ta thực hiện bài toán đưa một số  số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn giản về phân số
- GV giới thiệu cách đưa một số số thập phân vô hạn tuần hoàn về phân số và yêu cầu hs làm bài tập tương tự.

* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện làm bài tập trên.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ: những HS yếu.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV mời 3 HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời
- HS khác nhận xét và bổ sung nếu cần.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV nhận xét và chốt kiến thức.
	
Bài tập 5 : Để viết số dưới dạng phân số, ta làm như sau:


Theo cách trên, hãy viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số:


Giải



	* GVgiao nhiệm vụ học tập 6:
Học sinh hoạt động cá nhân làm bài tập 3
Bài  tập 6


* HS thực hiện nhiệm vụ 6 : 
Hai học sinh lên bảng
HS dưới lớp thực hiện
* Báo cáo, thảo luận 6 : 
- nhận xét bài làm của bạn.
HS lắng nghe ,nhận xét đánh giá cho điểm
* Kết luận, nhận định 6: GV nhận xét và chốt lại các kiến thức, các dạng toán cơ bản của bài học.
	*Dạng 3:Tính giá trị biểu thức
Bài tập 6
Giải
	

	






D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Nhận biết và áp dụng được kiến thức vào bài toán thực tế, toán có lời văn.
- Tìm hiểu cách nhận biết và áp dụng được cách nhận biết dạng thập phân của số hữu tỉ trong mục “ Tìm tòi, mở rộng”
- Giao nhiệm vụ tự học cho HS.
b) Nội dung: - Giải quyết bài toán thực tiễn 
- Thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
c) Sản phẩm: - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 7:
- GV yêu cầu HS làm bài tập vận dụng thực tế
- GV yêu cầu HS cho biết bài cho biết gì , yêu cầu gì, từ đó nêu cách làm
* HS thực hiện nhiệm vụ 7: .

- HS Để tính số khoai đã bán ta lấy .
Sau đó ta tính số khoai còn lại là 50 trừ số khoai đã bán
- GV hướng dẫn, hỗ trợ: những HS yếu.
* Báo cáo, thảo luận 7: 
- GV mời 1 HS lên bảng trình bày.
- HS khác nhận xét và bổ sung nếu cần.
* Kết luận, nhận định 7: 
- GV nhận xét và chốt kiến thức.
	Bài  tập 7:

Bà ngoại trồng được 50 kg khoai tây. Bà ngoại đã bán được  số khoai đó. Hỏi bà ngoại còn lại bao nhiêu kg khoai tây ?
Giải:
Số ki lo gam khoai bà ngoại đã bán là:


Số khoai còn lại của bà là:



Vậy bà ngoại còn lại khoai 


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 8:
- GV yêu cầu HS đọc mục có thể em chưa biết
- Yêu cầu HS thực hiện làm bài theo nhóm trong 5 phút bài tập 3 
* HS thực hiện nhiệm vụ 8: 
- HS đọc và cùng GV chốt lại phần nhận xét
- Hs hoạt động nhóm bài tập 3 ra phiếu học tập
- GV hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm
* Báo cáo, thảo luận 8: 
- GV yêu cầu HS đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.
- HS các nhóm còn lại quan sát, nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định 8:
- GV chính xác hóa lời giải và đánh giá mức độ hoàn thành của HS các nhóm
- GV chốt: Để nhận biết một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn:
B1:Viết phân số dưới dạng phân số tối giản với mẫu dương.
B2: Phân tích mẫu dương đó ra thừa số nguyên tố
+ Nếu mẫu này không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dạng số thập phân hữu hạn. 
+ Nếu mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phận vô hạn tuần hoàn.

	*Mở rộng cách nhận biết dạng thập phân của một số hữu tỉ.
 * Ghi nhớ

Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ là phân số tối giản)
Biểu diễn bằng số thập phân hữu hạn
Biểu diễn bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn
Mẫu b không có ước nguyên tố khác 2 và 5
Mẫu b có ước nguyên tố khác 2 và 5















Bài tập 8: Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Giải thích.


Giải:

* Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

Vì các phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 cụ thể:

* Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

Vì các phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu chứa thừa số nguyên tố 3 và 11 khác 2 và 5 cụ thể:


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 sách giáo khoa trang 30, 31 
=============================
	Ngày soạn:…………………
	Ngày dạy:………………………



	Tiết theo KHDH: 18
	


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I – SỐ HỮU TỈ
	Thời gian thực hiện: 1 tiết	
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức về:
- Các phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.
- Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó.
- Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ. 
- Các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, trong đo đạc,...).
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … 
- Năng lực giải quyết các vấn đề toán học.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (12 phút)
- Vẽ và trình bày sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học trong chương I.
a) Mục tiêu	: 
- HS ôn tập kiến thức đã học trong chương I.
b) Nội dung: Các nhóm đạt được yêu cầu:
-Vẽ được sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học
- Trình bày thức trong đồ tư duy một cách rõ ràng.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào phiếu học tập của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Vẽ được sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học             (HS chuẩn bị ở nhà)
- Đại diện HS trong nhóm trình bày kiến thức trong đồ tư duy (HS thực hiện trên lớp)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm vẽ sơ đồ tư duy kiến thức
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
	A. Lý thuyết

	Nhóm
	Các sơ đồ tư duy đã vẽ

	1
	

	2
	

	3
	

	    4
	





[image: ]
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC-LUYỆN TẬP (20 phút)
 a) Mục tiêu: 

- Học sinh làm được, luyện được các dạng bài tập về thực hiện phép tính, tính một cách hợp lí,  tìm …
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm cá bài tập theo nhóm hoặc và việc cá nhân.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
- Lời giải của các bài tập
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu làm bài 2,4 SGK trang 30.
Bài 2 (SGK-TR30) Tính 
a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 4 (SGK-TR30) Tính: 
a) 

b) 







· Yêu cầu HS làm bài 3(SGK-TR30) và bài tập thêm


Bài 3 (SGK-TR30) Tính một cách hợp lí:
a) 



b) 

· Lưu ý HS sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để có lời giải nhanh.
· GV đưa bảng phụ bài tập thêm
	B. Bài tập
I. Dạng 1: Tính
Bài 2(SGK-TR30)

a)  

b) 	


c)  	

d) 
Bài 4 (SGK-TR30) Tính: 
a) 





b) 





Bài 3 (SGK-TR30) Tính một cách hợp lí:
a) 





b) 






	 * GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

-GV chú ý HS một số kiến thức áp dụng vào dạng bài tìm 

Bài 5 (SGK-TR30) Tìm , biết:

a) 

b) 

c) 

d) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
-  Hoạt động theo nhóm thực hiện yêu cầu của bài.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình:
+ Lời giải từng phép tính
+ Kết quả trong bảng và đọc được tên của bộ sách
- Nhóm nhanh nhất trình bày, nhóm khác theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	
II. Dạng 2: Tìm 
Kiến thức cần nhớ: 
- Thứ tự thực hiện các phép tính. 
- Tính chất phân phối, kết hợp
- Phép tính lũy thừa: công thức, nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa với số mũ 0 và 1
 - Cách tìm x, chú ý kết luận.


Bài 5 (SGK-TR30) Tìm , biết:

a) 

     

     

Vậy 

b) 

     

     

Vậy 

c) 

    

   

   

Vậy 

d) 

    

     

Vậy 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
-GV đưa bài tập thêm 

Bài tập thêm: Tìm , biết:
a) 

b) 

c) 

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động cá nhân lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Lời giải 
- 4 HS lên bảng làm
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng ý.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

	
Bài tập thêm:  Tìm , biết:
a) 






Vậy 
b) 
Ta có 

 

 


 Vậy ; 
c) 


 


  


Vậy ; 



C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:  HS được yêu cầu làm cá bài tập theo nhóm hoặc à việc cá nhân
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 





Bài 8: Một người đi quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốcmất giờ. Từ địa điểm B quay trở về địa điểm A, người đó đi với vận tốc . Tính thời gian đi từ địa điểm B quay trở về địa điểm A của người đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Đại diện 1 nhóm báo cáo, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	Bài 8 (SGK-TR31)

Quãng đường người đó đi là:

                (km)
Do quãng đường người đó đi từ A đến B và từ B về A là như nhau nên thời gian đi từ địa điểm B quay trở về địa điểm A của người đó là:

              (h)


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ (3 phút)
 *) Làm các bài còn lại trang 30,31-SGK.
                        *) Các em ôn tập chuẩn bị  kiểm tra giữa kỳ I
*) Học sinh giỏi làm thêm các bài tập:
Bài 1: Chứng minh rằng:


a) 			b) 



c) 			d) 	f) 

Bài 2:  Tìm  để:


a) 			b) 


c) 		d) 


e) 			f) 

================================






	Ngày soạn:………………
	
	Ngày giảng:…………………….

	Tiết theo KHBD: 19 + 20
	
	


§1. SỐ VÔ TỈ. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I.Mục tiêu
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Về kiến thức: 
- HS hiểu được khái niệm số vô tỉ.
- HS hiểu được khái niệm căn bậc hai của một số.

- HS phân biệt căn bậc hai và căn bậc hai số học.; Sử dụng kí hiệu 
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được khái niệm khái niệm căn bậc hai, số vô tỉ; cách tìm căn bậc hai của một số số chính phương; cách viết và sử dụng kí hiệu .
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm khái niệm căn bậc hai, số vô tỉ; cách tìm căn bậc hai của một số số chính phương; giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………………
Tiết 1    §1. SỐ VÔ TỈ. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (10 phút)
Khởi động.
a) Mục tiêu	: 
- HS phát hiện ra trong thực tế, có những số không biểu diễn được dưới dạng số hữu tỉ, bước đầu hình thành khái niệm số vô tỉ
- Kích thích trí tò mò của HS về  loại số mới
b) Nội dung: 
- Tìm độ dài cạnh hình vuông theo đơn vị mét biết hình vuông đó có diện tích là: 4m2; 9m2; 10m2.
- Giới thiệu chương mới và nội dung chương
c) Sản phẩm: HS không tìm được số cạnh của hình vuông có diện tích là 10m2 . Biết được đó là loại số mới, tên chương mới và nội dung trong chương
d) Tổ chức thực hiện:  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV chiếu đề bài câu hỏi lên màn hình, yêu cầu cả lớp làm: Tìm độ dài cạnh hình vuông theo đơn vị mét biết hình vuông đó có diện tích là: 
a) 4m2;           b) 9m2;           c)10m2.

GV HD: diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh hình vuông là số mà bình phương lên bằng diện tích.
1HS trả lời kết quả, lớp kiểm tra đối chiếu

	



Cạnh hình vuông có độ dài là:
a) 2m;               b) 3m;      
 c) không tìm được


GV ĐVĐ: Thực tế có hình vuông có diện tích là 10m2 nhưng ta không tìm được số hữu tỉ nào là cạnh của nó. Vậy số đo cạnh hình vuông ấy là loại số nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung bài học hôm nay. Nó nằm trong chương mới, chương II: SỐ THỰC
Nội dung chương gồm: Số vô tỉ; Căn bậc hai số học; tập hợp các số thực; giá trị tuyệt đối của một số thực; làm tròn và ước lượng; tỉ lệ thức , dãy tỉ số bằng nhau; đại lường tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch và áp dụng vào bài toán thực tế.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (32 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu về số vô tỉ. (12 phút)
a) Mục tiêu: 
· HS hiểu được khái niệm số vô tỉ. 
· Nắm được thế nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn, thế nào là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
· Nắm được biểu diễn thập phân của số vô tỉ là  số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
b) Nội dung: 
· Tìm hiểu khái niệm số vô tỉ
· Viết số hữu tỉ 1/3 dưới dạng số thập phân
· Tìm hiểu dạng biểu diễn thập phân của số 𝜋
c) Sản phẩm: HS nhận thấy được sự tồn tại của số vô tỉ trong thực tiễn và dạng biểu diễn thập phân của số vô tỉ.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Nghe GV giới thiệu khái niệm số vô tỉ
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: Nghe hiểu
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Yêu cầu HS lấy ví dụ về số vô tỉ

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

Viết số hữu tỉ  dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:


* Kết luận, nhận định: 
- Số 0,3333…. Có vô số các số khác 0 ở phần thập phân của số đó => số thập phân vô hạn. Số 0,3333…. Có chu kì 3, ta viết:
0,3333…. = 0,(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Nhưng cũng có những số thập phân vô hạn mà ở phần thập phân không có chu kì nào => số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
Các khẳng đinh sau đúng hay sai? Vì sao?
a. Nếu a  Q thì a không thể là số vô tỉ;
b.  Nếu a  Z thì a không thể là số vô tỉ;
c. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
a. Đúng. Vì Nếu a  Q thì a là số hữu tỉ và do đó a được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn, tức là a không thể là số vô tỉ.
b. Đúng. Vì Nếu a là số nguyên thì a cũng là số hữu tỉ và do đó theo lập luận ở trên thì a không thể là số vô tỉ.
c. Sai. Vì Số thập phân hữu hạn không thể là số thập phân vô hạn không tuần hoàn và do đó không thể là số vô tỉ
* GV giao nhiệm vụ học tập 5: Yêu cầu HS làm luyện tập 1 (SGK tr 33)
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: Khẳng định: “Số vô tỉ không thể là số hữu tỉ » là đúng.
	I. SỐ VÔ TỈ
1. Khái niệm số vô tỉ
Trong đời sống thực tiễn con người ta thường gặp những số không phải là số hữu tỉ. Những số không phải là số hữu tỉ được gọi là số vô tỉ.
VD: Số x thỏa mãn x2 = 10 

2. Số thập phân vô hạn không tuần hoàn
- Số thập phân vô hạn là số có vô số các số khác 0 ở phần thập phân.
- Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số là số thập phân vô hạn có chu kì.
- Số thập phân vô hạn không tuần hoàn những số thập phân vô hạn mà ở phần thập phân không mcó chu kì nào.
VD số π = 3,141592653589… là Số thập phân vô hạn không tuần hoàn





3. Biểu diễn thập phân của số  vô tỉ
Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn
-Số hữu tỉ không thể là số vô tỉ
-Số vô tỉ không thể là số hữu tỉ


	Hoạt động 2: Tìm hiểu về căn bậc hai số học(20 phút)
a) Mục tiêu: 
-HS nắm được định nghĩa căn bậc hai số học và tìm được căn bậc hai số học của một  số chính phương
- Hiểu được căn bậc hai số học của số không chính phương là số vô tỉ.

- Biết cách sử dụng kí hiệu 
b) Nội dung:
- Định nghĩa căn bậc hai số học
- Cách chứng minh một số là căn bậc hai số học của một số cho trước
- Tìm căn bậc hai số học của một số
c) Sản phẩm:
- Tìm được căn bậc hai số học 
- Biết sử dụng máy tính để tính căn bậc hai số học
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

Tính 32 ;   
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
32  9         ;          (0,4)2   1,6
* Kết luận, nhận định 1: 
Số dương 3  thỏa mãn 32  9  => 3 là Căn bậc hai số học  của 9
 Số dương 0,4  thỏa mãn (0,4)2   1,6 => 0,4 là Căn bậc hai số học  của 1,6
* Báo cáo, thảo luận 1: 
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

Tính giá trị của: 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

 
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

Làm luyện tập 3: Tính giá trị của: 
 * HS thực hiện nhiệm vụ 3:
 HS Hoạt động nhóm
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV mời đại diện 3 nhóm lên bảng làm. Mỗi nhóm làm 1 con
- Các nhóm khác theo dõi và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét và chốt kết quả.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
 Dùng máy tính cầm tay để tính:
a. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
HS Thực hiện trên máy tính bỏ túi
	II. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC
Định nghĩa: Căn bậc hai số học  của số a không âm là số x sao cho x2   a
VD2: 0,3 là căn bậc hai số học  của 0,09 vì 0,3 > 0 và (0,3)2   0,09 
Số -5 không là căn bậc hai số học của 25 vì – 5 < 0
Chú ý:


* Căn bậc hai số học  của số a không âm kí hiệu ;   
 *Cho a  0. Khi đó:
· Đẳng thức  là đúng nếu: b0 và = a
· 
 
VD3:

 

luyện tập 3 




Nhận xét: Nếu số nguyên dương a không là bình  phương của bất kì số nguyên nào thì là số vô tỉ
· 
Có thể tính giá trị bằng máy tính cầm tay


VD4:  = 1234
 ≈ 68,5492524



C. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (10 phút)
a- Mục tiêu: Biết cách tìm căn bậc hai của một số không âm
b- Nội dung: Bài tập 1, 2 SGK/ T35
c- Sản phẩm: Tìm được căn bậc hai và giải thích cách làm 
d-Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG

	* Bài tập: Các kết quả sau đúng hay sai ?
a.  6 ;  b.  -3:   c. -  -0,1;  

 d. 
HS thảo luận theo cặp trả lời.
GV nhận xét, đánh giá 
* Làm bài tập 1/35 sgk.
+ Yêu cầu HS xem bài giải mẫu làm tương tự
Gọi 2 HS lên bảng, mỗi em trả lời 1 câu.
GV nhận xét, đánh giá
	3. Bài tập: Chọn câu đúng, sai:
a. Đúng   , b. Sai
c. Đúng   , d. Đúng
Bài 1/35sgk
a) Đọc các số: 

b) Viết các số: ; ; 



	GV chuyển giao nhiệm vụ:
Thảo luận theo cặp làm các bài tập 2/35sgk:
HS thảo luận làm bài
GV nhận xét, đánh giá
	Bài 2/35sgk
a) Vì 0,8 > 0 và =0,64 nên số 0,8 là căn bậc hai số học của số 0,64
b) Vì tuy  và  = 121 nhưng -11 < 0 nên số -11 không phải là căn bậc hai số học của số 121
c) Vì và =1,96 và 1,4 > 0 nên số 1,4 là căn bậc hai số học của số 1,96
Nhưng vì -1,4 < 0 nên –1,4 không phải là căn bậc hai số học của số 1,96.




*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (3 phút)
Học thuộc định nghĩa căn bậc hai và cách kí hiệu, phân biệt  số hữu tỉ và số vô tỉ.
BTVN 3, 4, 5 trang 41,42 SGK và ... trang ... SBT 
Ôn lại các kiến thức về số vô tỉ, căn bậc hai số học . 
-----------------------------------
Ngày dạy:………………..
Tiết 2     LUYỆN TẬP:
C. Hoạt động luyện tập – vận dụng
1.Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về căn bậc hai số học, thực hiện các phép tính căn bậc hai số học.
2.Nội dung: Giải các bài tập trong SGK
3.Sản phẩm: HS giải được các bài tập theo yêu cầu
4.Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bài 1:
GV- Yêu cầu HS thực hiện bài 1.
HS- Gọi HS đọc.
GV- Gọi HS nhận xét.












Bài 2: HS thảo luận nhóm theo bàn.
GV – gọi đại diện nhóm trả lời.











Bài 3:
GV- Yêu cầu HS thực hiện bài 3.
HS- Gọi HS đọc kết quả.
GV- Gọi HS nhận xét.



Bài 4:
GV- Yêu cầu HS thực hiện bài 4.
HS- Gọi HS đọc cách làm.
GV- Gọi HS nhận xét.
Bài 5:

GV- giới thiều  là độ dài đường chéo hình vuông có độ dài cạnh bằng 1.





HS thảo luận nhóm theo bàn.













GV- Gọi HS nhắc lại các tính diện tích hình vuông.
GV – gọi đại diện nhóm trả lời.
	Bài 1: a) Đọc các số sau: 

	Số 
	Cách đọc

	

	Căn bậc hai số học của 15.

	

	Căn bậc hai số học của 27,6.

	

	Căn bậc hai số học của 0,82.


b) Viết các số sau:

Căn bậc hai số học của 39 là:  


Căn bậc hai số học của là:  


Căn bậc hai số học của là:  
Bài 2: Chứng tỏ rằng:
a) Số 0,8 là cbhsh của 0,64:
b) Số - 11 không là cbhsh của số 121;
c) Số 1,4 là cbhsh của 1,96 nhưng – 1,4 
Không là cbhsh của 1,96.
               Giải:
a) 

Vì và nên số 0,8 là cbhsh của 0,64:
b) 
Vì  nên số - 11 không là cbhsh của số 121;
c) 

Vì và nên số 1,4 là cbhsh của 1,96;

Vì  nên số - 1,4 không là cbhsh của số 1,96;

Bài 3: Tìm số thích hợp cho ?;
	

	144
	1,69
	196
	0,01
	

	2,25
	0,0225

	

	12
	1,3
	14
	0,1
	

	2,5
	0,15



Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:
a) 


      b) 

Bài 5: Biết  là độ dài đường chéo hình vuông có độ dài cạnh bằng 1.
[image: ]
Quan sát Hình 1 ở đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1m, Hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông ABEF.
a) Tính diện tích hình vuông ABCD.
b) Tính độ dài đường chéo AB.

[image: ]
Giải: 

Hình vuông AEBF có cạnh bằng 1m suy ra 
a) 
Diện tích hình vuông ABCD là: 
b) 
Độ dài đường chéo AB là: 



* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
	- Đọc, tìm hiểu mục : “Có thể em chưa biết”
        - Xem lại các dạng bài tập đã giải
	- Làm các bài tập trong sbt

==============================









	Ngày soạn:………………..
	
	Ngày giảng:…………………..

	Tiết theo KHBD: 21 + 22 + 23
	
	


§2. TẬP HỢP R CÁC SỐ THỰC
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Hiểu được tập hợp số thực, kí hiệu của tập hợp số thực.
- Hiểu được cách biễu diễn 1 số thực dưới 2 dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
- Hiểu được cách biểu diễn 1 số thực trên trục số.
- Nắm vững khái niệm số đối của 1 số thực.
- Nắm được các cách so sánh 2 số thực.
2. Về năng lực: 
* Năng lực riêng:
- Sử dụng các kí hiệu về tập hợp số thực, kí hiệu về 2 số đối nhau để giải toán.
- Biểu diễn được số thực dưới dạng số thập phân.
- Biết biểu diễn 1 số thực trên trục số, so sánh 2 số thực.
* Năng lực chung :
Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Về phẩm chất:
 - Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, phiếu BT cho HS.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ……………………..
Tiết 1: TẬP HỢP SỐ THỰC – BIỂU DIỄN SỐ THỰC TRÊN TRỤC SỐ.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: HS cảm thấy khái niệm tập hợp số thực được hình thành một cách tự nhiên trong tiến trình phát triển toán học, giúp HS đón nhận kiến thức mới một cách dễ dàng.
b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh về 2 tập hợp số hữu tỉ và số vô tỉ trên máy chiếu, và sự kế hợp của 2 tập hợp này tạo ra sản phẩm gì.
c) Sản phẩm: HS có thêm kiến thức về việc mở rộng tập hợp số và hình thành nhu cầu đón nhận kiến thức mới.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS quan sát màn hình máy chiếu biểu diễn sơ đồ ven về tập hợp số hữu tỉ và vô tỉ, khi chúng kết hợp với nhau.
=> Từ đó GV cho HS thấy rõ được sự kết hợp của 2 tập hợp số sẽ tạo ra 1 tập hợp mới. Tập hợp mới này có tên là gi?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và lắng nghe. Suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS chia sẻ, HS khác nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong quá trình phát triển của tập hợp số, để cho gọn người ta có thể kết hợp các tập hợp số với nhau để tạo ra tập hợp số mới… ..” => Bài 2 : Số thực.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tập hợp số thực.
a) Mục tiêu:  
- Từ hình ảnh trực quan về tập hợp số thực hs kết hợp với kiến thức chương 1 và bài học số vô tỉ về cách biểu diễn số thực dưới dạng số thập phân  Để thấy tập hợp số thực lấp đầy trục số. 
b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS nêu được cách biểu diễn của 1 số thực dưới dạng số thập phân.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt học sinh từ việc quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi của phần giới thiệu bài và làm hoạt động 1 SGK để đi đến khái niệm về tập hợp số thực.
Hoạt động 1 SGK
+ GV câu hỏi trên màn hình
+ Hs trả lời
+ GV giới thiệu : Các số mà chúng ta vừa lấy ví dụ có tên gọi là số thực. Vậy số thực là gì?
+ GV : giới thiệu kí hiệu về tập hợp số thực
* Củng cố: 
+ GV khái quát khái niệm về số thực và cho HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
+ GV Cho học sinh làm bài tập 1 SGK trang 42
( Đề bài trên powpoin)
-GV dẫn dắt hs sang phần 2: Biểu diễn thập phân của số thực.
+ GV cho hs tìm hiểu nội dung kiến thức phần 2 bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
?1 Số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân nào? Số vô tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân nào?
( Số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.)
?2 Mỗi số thực là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ nên số thực có thể biểu diễn dưới dạng số thập phân nào?
+ GV chốt lại vấn đề bằng sơ đồ như SGK cho hs quan sát.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: Lắng nghe, nêu ví dụ, phát biểu, ghi vở
- Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi một HS nhắc lại.
	I.Tập hợp số thực
1.Số thực.
Hđ 1 sgk

Ví dụ số hữu tỉ : 

Ví dụ số vô tỉ : 
Khái niệm : Số vô tỉ và số hữu tỉ gọi chung là số thực
Kí hiệu : R

Bài tập 1 SGK trang 42
Câu đúng : a; b
Câu sai : c; d
2.Biểu diễn thập phân của số thực.











?2 Mỗi số thực đều biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn hoặc số thập phân vô hạn không tuần hoàn.









Hoạt động 2: Biểu diễn số thực trên trục số
a) Mục tiêu: 
- Hiểu được cách biểu diễn 1 số thực trên trục số.
- Hiểu được trục số là trục số thực
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	-GV : Dẫn dắt học sinh chuyển sang phần II : Biểu diễn số thực trên trục số.
a) Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:
+ GV cho hs làm hoạt động 3 SGK theo nhóm đôi, yêu cầu 1 nhóm lên bảng trình bày bài theo các bước sau :
Chiếu đề bài lên màn hình
Hs thảo luận làm theo yêu cầu của GV
Nhận xét đánh giá bài làm của HS
+GV giới thiệu: Tương tự đối với số hữu tỉ ta có thể biểu diễn mọi số thực trên trục số, điểm biểu diễn số thực x gọi là điểm x.
+GV đặt vấn đề về biểu diễn số vô tỉ trên trục số 
Để chuyển sang phần b) Biểu diễn số vô tỉ trên trục số.

+GV cùng học sinh xét ví dụ 1 SGK : Biểu diễn trên trục số.
GV chiếu các bước giải như SGK và giới thiệu.
Qua xét ví dụ 1 GV dẫn dắt hs bước qua phần c) nhận xét.
GV chiếu nhận xét SGk và giới thiệu

GV chiếu hình 4 SGK cho hs quan sát,

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, hoạt động cá nhân thực hiện các yêu cầu của GV và hoàn thành bài vào vở.
- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trình bày miệng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả của HS và chốt kiến thức.
	II.Biểu diễn số thực trên trục số
a) Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:
Hoạt động 3 SGK: Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số:







b)Biểu diễn số vô tỉ trên trục số.



c)Nhận xét:
Người ta chứng minh được rằng mọi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số . Ngược lại : Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực. Vì vậy trục số còn gọi là trục số thực.





* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Học theo vở ghi.
· Làm bài tập 8,9 SBT
· Đọc trước phần III, IV sgk.
---------------------------------------------------
Ngày dạy: …………………….
Tiết 2: SỐ ĐỐI CỦA SỐ THỰC. SO SÁNH SỐ THỰC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (8 phút)
a) Mục tiêu:
- Nhắc lại kiến thức về tập hợp số thực, mối liên hệ giữa các tập hợp số.
- Học sinh xác định được số thực trên trục số. 
- Ôn tập lại số đối của một số nguyên. 
b) Nội dung: Học sinh sẽ trả lời 2 câu trắc nghiệm và một câu tự luận mà gv sẽ đưa ra câu hỏi. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh về kiến thức số thực qua câu trả lời trắc nghiệm, biểu diễn được số thực theo yêu cầu trên trục số.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
Câu 1: Tập hợp số thực kí hiệu là:
A. R        B. N       C. Z       D. Q  
Câu 2: Sơ nào sau đây biểu thị đúng mối quan hệ giữa số thực số hữu tỉ và số vô tỉ:
A.
          Số thực
Số vô tỉ
Số hữu tỉ





B.
Số thực
Số hữu tỉ
Số vô tỉ




C.
Số hữu tỉ
Số thực
Số vô tỉ




Câu 3: Tìm số đối của số - 2:


A. 2      B. -2       C.             D. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Trả lời các 2 câu hỏi của giáo viên và 1 bạn học sinh biểu diễn số thực trên trục số.
* Báo cáo, thảo luận: 
Học sinh trình bày đáp án và giải thích, học sinh còn lại sẽ nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
Qua phần kiểm tra bài cũ , ta được ôn tập về kiến thức học ở buổi hôm trước tập hợp, kí hiệu số thực. Vậy số đối của một số thực và muốn so sánh hai số thực như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài hôm nay.
	
Câu 1: A
Câu 2: C
Câu 3: A



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (… phút)
Hoạt động 1: Số đối của một số thực (10 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu được thế nào là số đối nhau, tìm được số đối của số thực a và số 0.


b) Nội dung: Học sinh biểu diễn hai điểm A, B ứng với biểu diễn số thực ; -trên trục số, ví dụ 2, luyện tập 1. 


c) Sản phẩm:  Biểu diễn hai điểm A, B ứng với biểu diễn số thực ; -trên trục số làm trên bảng; HS trình bày vào vở ghi ví dụ 2, luyện tập 1.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

 Yêu cầu học sinh biểu diễn số thực  trên trục số ngang gọi điểm đó là A.

Yêu cầu học sinh biểu diễn số thực  -trên trục số ngang gọi điểm đó là B.
Yêu cầu học sinh đo và đưa ra nhận xét.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- GV quan sát, hướng dẫn các em thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 
* Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS. GV chốt lại kiến thức. 
	III. Số đối của một số thực:


Hai điểm biểu diễn các số thực và -nằm về hai phía của điểm gốc 0 và cách đều điểm gốc 0.







Trên trục số, hai số thực (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của điểm gốc 0 và cách đều điểm gốc 0 được gọi là hai số đối nhau. 
Số đối của số thực a là : -a.
Số đối của số 0 là: 0.

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu học sinh hoàn thành Ví dụ 2:
Tìm số đối của mỗi số sau:



* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- GV quan sát, hướng dẫn các em thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận:
- Học sinh báo cáo kết quả.
- Các hs khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS. GV chốt lại kiến thức.
	
Ví dụ 2: 

Số đối của mỗi số lần lượt là: 




	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu thực hiện bài luyện tập 1:
Tìm số đối của các số sau:


* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- GV quan sát, hướng dẫn các em thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Học sinh báo cáo kết quả.
- Các hs khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS. GV chốt lại kiến thức.
	
Luyện tập 1 (SGK trang 40): 
Số đối của các số sau: 


 lần lượt là 


Hoạt động 2: So sánh các số thực
a) Mục tiêu: 
- Hiểu được sự tương đồng giữa việc so sánh 2 số thực và các khái niệm liên quan tới việc so sánh 2 số thực.
- Hiểu được cách so sánh 2 số thực. Và minh họa của việc so sánh 2 số thực trên trục số.
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	-GV : Dẫn dắt học sinh chuyển sang phần IV : So sánh các số thực
1. So sánh 2 số thực.
+ Giáo viên đặt vấn đề về việc so sánh 2 số hữu tỉ bằng câu hỏi : Nhắc lại về kiến thức so sánh số hữu tỉ? bằng cách điền khuyết nội dung trên màn hình máy chiếu. ( được tô đỏ).
Cũng giống như số nguyên trong 2 số hữu tỉ khác nhau luôn có 1 số nhỏ hơn số kia. Các khái niệm cần nắm được là :
+ Nếu số hữu tỉ a nhỏ hơn số hữu tỉ b thì ta viết a < b hay b > a.
+ Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương.
+ Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.
+ Số hữu tỉ 0 không phải là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm.
+ Nếu a < b và b < c thì a < c.
Từ đó GV giới thiệu nội dung về so sánh số hữu tỉ như SGK, hs ghi chép lại các nội dung này.

GV dẫn dắt hs sang phần 2 : Cách so sánh hai số thực
+ GV cho hs làm hoạt động 5 SGK theo nhóm đôi, yêu cầu 1 nhóm lên bảng trình bày bài theo các bước sau :
Chiếu đề bài lên màn hình
Hs thảo luận làm theo yêu cầu của GV
Nhận xét đánh giá bài làm của HS, sau đó GV chiếu kết quả lên màn hình











+GV giới thiệu: Có 2 cách so sánh các số thực.
Trong những trường hợp thuận lợi ta có thể so sánh hai số thực bằng cách biểu diễn thập phân mỗi số thực đó rồi so sánh 2 số thập phân đó.
+GV Cho hs đọc ví dụ 3 SGK rồi áp dụng làm luyện tập 2 SGK trang 41 theo các bước:
Chiếu đề bài lên màn hình
Hs suy nghĩ trả lời.
Nhận xét đánh giá bài làm của HS, sau đó GV chiếu kết quả lên màn hình.
GV dẫn dắt sang cách 2: Việc biểu diễn 1 số thực dưới dạng số thập phân thường là phức tạp, trong 1 số trường hợp ta dung quy tắc sau: 


Với a, b là 2 số thực dương, nếu thì .


Gv có thể củng cố bằng cách cho học sinh so sánh : và .
GV dẫn dắt hs sang phần 3 : Minh họa trên trục số
+GV giới thiệu như nội dung SGK trên máy chiếu cho hs theo dõi. 
Giả sử hai điểm x, y lần lượt diễn đạt 2 số thực x, y trên trục số nằm ngang ta thừa nhận nhận xét sau:
Nếu x < y hay y > x thì x nằm bên trái điểm y , ngược lại x nằm bên trái điểm y thì : x < y hay y > x
Tương tự đối với trục số thẳng đứng.
GV cho học sinh đọc ví dụ 4 SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, hoạt động cá nhân thực hiện các yêu cầu của GV và hoàn thành bài vào vở.
- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trình bày miệng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả của HS và chốt kiến thức.
	IV.So sánh các số thực
1.So sánh 2 số thực.
Cũng giống như số hữu tỉ trong 2 số thực khác nhau luôn có 1 số nhỏ hơn số kia. Các khái niệm cần nắm được là :
+ Nếu số thực a nhỏ hơn số thực b thì ta viết a < b hay b > a.
+ Số thực lớn hơn 0 gọi là số thực dương.
+ Số thực nhỏ hơn 0 gọi là số thực âm.
+ Số thực 0 không phải là số thực dương cũng không phải là số thực âm.
+ Nếu a < b và b < c thì a < c.
2.Cách so sánh hai số thực
a) Hoạt động 5: 
a) 

b) Quy tắc so sánh 2 số thập phân hữu hạn
+ Với 2 số thập phân dương: Ta lần lượt so sánh phần nguyên, phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn, trường hợp phần nguyên bằng nhau thì ta bắt đầu so sánh phần thập phân , phần thập phân lớn hơn thì lớn hơn.
+ Với 2 số thập phân âm: Ta bỏ dấu âm rồi so sánh 2 số thập phân dương, kết quả là số thập phân dương nào lớn hơn thì số thập phân âm tương ứng nhỏ hơn.
+ Với hai số thập phân khác dấu : số thập phân âm nhỏ hơn số thập phân dương. 
b) Cách so sánh 2 số thực.
Cách 1: biểu diễn thập phân mỗi số thực đó rồi so sánh 2 số thập phân đó.

Luyện tập 2 SGK trang 41
a) 

b) 

Cách 2: Quy tắc 


Với a, b là 2 số thực dương, nếu thì .


3.Minh Họa trên trục số.



Giả sử hai điểm x, y lần lượt diễn đạt 2 số thực x, y trên trục số nằm ngang ta thừa nhận nhận xét sau:
Nếu x < y hay y > x thì x nằm bên trái điểm y , ngược lại x nằm bên trái điểm y thì : x < y hay y > x






 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Học theo vở ghi.
· Làm bài tập 2 5 SGK trang 41, Làm các bài tập còn lại SBT.
· Tiết sau luyện tập.
--------------------------------------
Ngày dạy:…………………….
Tiết 3   LUYỆN TẬP
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về nhận biết, biểu diễn số thực, tập hợp số thực ; so sánh các số thực ; biểu diễn số thực trên trục số thực ; tìm số đối  của số thực thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức về số thực đã học ở trên trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được các bài tập liên quan đến kiến thức về tập hợp số thực. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cần nhấn mạnh cho HS ghi nhớ: 
+ Khái niệm số thực, tập hợp các số thực, dạng biểu diễn thập phân của số Cách vẽ trục số thực và cách biểu diễn số thực trên trục số 
+ Số đối của một số thực.
+ Thứ tự trong tập hợp các số thực và cách so sánh hai số thực.
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân Bài 1, 2, 3 (SGK – tr42).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập, GV mời học sinh lên trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả:          Bài 1:
a) Đúng vì một số nguyên cũng là số thực.
b) Đúng vì một số hữu tỉ cũng là số thực.
c) Sai vì một số thực có thể không là số nguyên.
d) Sai vì một số thực có thể là số hữu tỉ hoặc không là số hữu tỉ.
Bài 2: 
	Số
	Số đối

	
	

	
	

	
	

	1,15
	-1,15

	-21,54
	21,54

	-
	

	
	



Bài 3:
a) -1,(81) và -1,812
Ta có: 1,(81) = 1,81818181...
Mà: 1,8181... < 1,812  -1,8181… > -1,812 hay -1,(81) > -1,812
b) 2 và 2,142
Ta có: 2  = 2,142857…
Mà: 2,142857…> 2,142  217 > 2,142
c) - 48,075…. và – 48,275…
Ta có: 48,075… < 48,275…  - 48,075…. > – 48,275…
d)  và 
Ta có: 5 < 8    < 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án.
- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK, bài giảng và vận dụng kiến thức đã học để làm bài 4 + 5 và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả bài tập và trò chơi trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 4, 5 (SGK - tr42).
- GV tổ chức cho HS củng cố lại kiến thức về tập hợp số thực thông qua Trò chơi trắc nghiệm.
	Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Số nguyên không phải số thực
B. Phân số không phải số thực
C. Số vô tỉ không phải số thực
D. Cả ba loại số trên đều là số thực
	Câu 2.  Phát biểu nào sau đây sai?
A. Mọi số vô tỉ đều là số thực
B. Mọi số thực đều là số vô tỉ.
C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
D. Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực.


Câu 3. Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -11,29 < - 11,...9
A. 1 ; 2; ...9                   B. 3                     C. ∅                       D. 0 ; 1
Câu 4. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.   ;  ;  là các số thực.                                   B.  ;  ; -0,45 là các số thực.
C. Số 0 vừa là số hữu tỉ vừa là số vô tỉ.                      D. 1; 2; 3; 4 là các số thực.
Câu 5. Số đối của các số  ; 12,(3) ; 0,4599 ;  ; -π lần lượt là:
A.  ; 12,(3) ; 0,4599 ;  ; π		B.  ; 12,(3) ; 0,4599 ;  ; -π		
C.  ; -12,(3) ; -0,4599 ;  ; -π		D.  ; -12,(3) ; -0,4599 ;  ; π
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành yêu cầu theo tổ chức của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện HS trình bày bảng mỗi BT + giơ tay trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
Kết quả:
Bài 4:
a) -5,02 < -5,01        b) -3,708 > -3,715   c) -0,59(742) < - 0,59653       d) -1,(49) < -1,49
Bài 5: 
a) Ta có:
· -2,63…; -2,75 < 0;
· 3,(3); 4,62 > 0
Vì 2,63…<  2,75 nên -2,63…> -2,75
Mà 3,(3) < 4,62 nên -2,75 < -2,63…< 3,(3) < 4,62
 Thứ tự sắp xếp là: -2,75 ; -2,63…; 3,(3) ; 4,62
b) Ta có:
· -0,078 < 0;
· 1,371…; 2,065; 2,056…; 1,(37) > 0
Ta có: 1,(37) = 1,3737….
Ta được: 2,065 > 2,056…> 1,3737…. > 1,371…
Nên 2,065 > 2,056…> 1,3737…. > 1,371… > -0,078
 Thứ tự sắp xếp là: 2,065; 2,056…; 1,3737…. ; 1,371… ; -0,078
- Đáp án trắc nghiệm:
	1. D
	2. B
	3. D
	4. C
	5. D


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia trò chơi.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Tìm hiểu thêm mục "CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT".
- Hoàn thành các bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài mới “Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số thực” 
==============================

	Ngày soạn:………………….
	Ngày dạy: ………………………                 


Tiết theo KHBD: 24
 ÔN TẬP GIỮA KÌ I 
( Cả số và hình)
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS củng các kiến thức từ đầu năm học đến hết tuần 8, cụ thể:
- Phần đại số: Tập hợp số hữu tỉ; Cộng, trừ, nhân, chia, phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ; Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, biểu diễn thập phân của một số hữu tỉ.
- Phần hình học: 
+ Hình học trực quan: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương; Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.
+ Góc. Đường thẳng song song: Góc ở vị trí đặc biệt; Tia phân giác của một góc.
2. Năng lực:
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
- Góp phần phát triển một số NL toán học như: NL tư duy và lập luận toán học; NL giao tiếp toán học; NL giải quyết vấn đề toán học; NL mô hình hoá toán học.
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên:
- SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
- Chia lớp thành 8 nhóm chuẩn bị nội dung ôn tập kiến thức đã học.
2. Học sinh:
- SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), giấy A1 theo tổ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                                                     A. ĐẠI SỐ.
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ và thống lại kiến thức đã học từ đầu năm đến giờ phần Đại số.
b) Nội dung: 
- Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học từ tuần 1 đến tuần 8.
c) Sản phẩm:
- Sản phẩm của HS đã chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ:
Kiểm tra, nhận xét sự chuẩn bị nội dung mà giáo viên đã giao nhiệm vụ ở tiết học trước của các nhóm. Sau đó yêu cầu các nhóm lên treo và báo cáo kết quả hoạt động.
Thực hiện nhiệm vụ:
HS lên treo và báo cáo về sản phẩm.
Báo cáo, thảo luận:
Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
	


	Kết luận, nhận định:
Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm, tuyên dương những nhóm chuẩn bị tốt. Chốt lại kiến thức cơ bản.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ và thống lại kiến thức phần Đại số.
b) Nội dung: 
- Hệ thống và củng cố các kiến thức về Khái niệm, kí hiệu tập hợp số hữu tỉ, biểu diễn, so sánh số hữu tỉ. Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Phép tính luỹ thừa, tích và thương của hai luỹ thừa, luỹ thừa của một luỹ thừa. Quy tắc dấu ngoặc. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.
c) Sản phẩm:
- Sản phẩm của HS đã chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành các nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:
* Phần đại số
-  Nhóm kiến thức 1:
+ Khái niệm, kí hiệu tập hợp số hữu tỉ, biểu diễn, so sánh số hữu tỉ
+ Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
+ Phép tính luỹ thừa, tích và thương của hai luỹ thừa, luỹ thừa của một luỹ thừa.
- Nhóm kiến thức 2: 
+ Quy tắc dấu ngoặc.
+ Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.
Thực hiện nhiệm vụ:
HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Báo cáo, thảo luận:
Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
Kết luận, nhận định:
Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm, tuyên dương những nhóm chuẩn bị tốt. Chốt lại kiến thức cơ bản.
	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các bài toán thực tế theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến kiến đã học.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS hoàn thành theo nhóm các bài tập vào vở và lên bảng trình bày.
Câu 1. Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là:
	A. N
	B. Z
	C. Q
	D. I


Câu 2. Trong các số sau số nào không phải là số hữu tỉ?
A. 1,4              B. 1,412135624…
C. 1,444…      D. 1,(4)

Câu 3. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ  là
A. 0,5              B. 0,555…
C. 0,(5)            D. 0,55

Câu 4. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ   là
A. 0,111          B. 0,1111 
C. 0,1              D. 0,111…
Câu 5. Công thức tính luỹ thừa của một luỹ thừa là
	A. 
	B. 

	C. 
	D. 


Câu 6. Trong các số sau số nào là số thập phân hữu hạn?
A. 12,5454…	B. 12,(54)
C. 12,54	          D. 12,54…
Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.
Báo cáo, thảo luận:
Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
Kết luận, nhận định:
Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm, tuyên dương những nhóm chuẩn bị tốt. Chốt lại kiến thức cơ bản.
	Kết quả: 
1- C,  2 – B,  3 – A 
                
4 – D, 5 – A, 6 – C


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức và hoàn thành bài tập vận dụng thực tế được giao.
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả bài tập.
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS hoàn thành theo nhóm các bài tập sau 
Câu 1. Thực hiện các phép tính sau:


a) + 1,2           b) 


c) - 3,2           d) : (-1,5)       
Câu 2. Tính một cách hợp lí:


a) 2,8 .   + 2,8 .   


b)  + (-2,9) -    – 7,1
Câu 3. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng luỹ thừa:


a)               b) 

c)        d) (-1,2)7 : ( -1,2)5


e)                 f) 
Thực hiện nhiệm vụ:
HS lên treo và báo cáo về sản phẩm.
Báo cáo, thảo luận:
Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	Câu 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) + 1,2 = 0.75 + 1.2 = 1,95         



b)  = =


c) - 3,2  =        


d) : (-1,5)  =  
Câu 2. Tính một cách hợp lí:


a) 2,8 .   + 2,8 .  

  


b)  + (-2,9) -    – 7,1


Câu 3. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng luỹ thừa:

a)         

b) 

c)     
d) (-1,2)7 : ( -1,2)5 = ( -1,2)2


e)            


f) 



	                        B. HÌNH HỌC.
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ và thống lại kiến thức đã học từ đầu năm đến giờ phần Hình học.
b) Nội dung: 
- Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học từ tuần 1 đến tuần 8.
c) Sản phẩm:
- Sản phẩm của HS đã chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ:
Kiểm tra, nhận xét sự chuẩn bị nội dung mà giáo viên đã giao nhiệm vụ ở tiết học trước của các nhóm. Sau đó yêu cầu các nhóm lên treo và báo cáo kết quả hoạt động.
Thực hiện nhiệm vụ:
HS lên treo và báo cáo về sản phẩm.
Báo cáo, thảo luận:
Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
Kết luận, nhận định:
Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm, tuyên dương những nhóm chuẩn bị tốt. Chốt lại kiến thức cơ bản.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ và thống lại kiến thức phần Đại số.
b) Nội dung: 
- Hệ thống và củng cố các kiến thức về Khái niệm, kí hiệu tập hợp số hữu tỉ, biểu diễn, so sánh số hữu tỉ. Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Phép tính luỹ thừa, tích và thương của hai luỹ thừa, luỹ thừa của một luỹ thừa. Quy tắc dấu ngoặc. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.
c) Sản phẩm:
- Sản phẩm của HS đã chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chia lớp thành các nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:
* Phần hình học
-  Nhóm kiến thức 1:
+ Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
+ Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.
- Nhóm kiến thức 2: 
+ Góc ở vị trí đặc biệt
+ Tia phân giác của một góc.
Thực hiện nhiệm vụ:
HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Báo cáo, thảo luận:
Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
Kết luận, nhận định:
Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm, tuyên dương những nhóm chuẩn bị tốt. Chốt lại kiến thức cơ bản.
	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các bài toán thực tế theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến kiến đã học.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vào vở và lên bảng trình bày.
Câu 1. Hình lăng trụ đứng tam giác có mấy cạnh?
A. 4	       B. 6 	 C. 9	    D. 12
Câu 2. Hình lăng trụ đứng tứ giác có mặt đáy là hình gì?
A. Hình tứ giác	   B. Hình tam giác
C. Hình chữ nhật	   D. Hình vuông
Câu 3. Công thức tính thể tích hình lập phương là
A. V = a.b.c	             B. V = d3
C. V = S.h	             D. V= d2
Câu 4. Cho (xOy) ̂ = 45o và (xOz) ̂ là góc đối đỉnh của (xOy) ̂. Số đo của (xOz) ̂ là


A. 	                B.  


C.                      D.  
Câu 5. Cho (xOy) ̂ = 100o tia Oz là tia phân giác của (xOy) ̂. Số đo của (xOz) ̂ là


A.  	               B. 


C.  	               D. 
Câu 6. Hình lập phương có các mặt là
A. Hình tam giác	B. Hình vuông
C. Hình tứ giác	Hình chữ nhật

Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.
Báo cáo, thảo luận:
Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
Kết luận, nhận định:
Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm, tuyên dương những nhóm chuẩn bị tốt. Chốt lại kiến thức cơ bản.
	Kết quả: 
1 – B, 2 – A, 3 – B, 
4 – D, 5 – A, 6 – B


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức và hoàn thành bài tập vận dụng thực tế được giao.
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả bài tập.
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập sau 
Câu 1 
a) Cho   và   là hai góc kề nhau (hình 1). Tính số đo ?           
[image: ]Hình 1



b) Cho  và  là hai góc bù nhau,  = 45o. Tính số đo  = ?
[image: ]Hình 2



Câu 2.  Cho hình lăng trụ đứng tứ giác có độ dài các cạnh như hình 2. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng
[image: ]
Hình 3


Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập vào vở và giơ tay trình bày bảng.
Báo cáo, thảo luận:
Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	Câu 1: 
a) Vì   và  là hai góc kề nhau nên  =   +  = 50o + 70o  = 120o
b) Vì  và  là hai góc bù nhau nên  = 180o – 45o = 135o 
Câu 2: Giải
Chu vi đáy của hình lăng trụ đứng là: Cđáy = 4 + 8 + 5 + 5 = 22 (dm)
Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là: Sxq = Cđáy . h = 22.12 = 264 (dm2)
Diện tích đáy của hình lăng trụ đứng là: Sđáy =  = 25 (dm2)
Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác là: V = Sđáy . h = 25.12 = 300 (dm3)


* Hướng dẫn về nhà:
- Ôn lại toàn bộ kiến thức đã thực hiện trong giờ học.
- Hoàn thành các bài tập 4; 6; 9; 10 trong (SGK – 30 + 31) 
- Tiếp tục ôn tập các kiến thức:
+ Hình hộp chữ nhật, hình lập 
+ Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.
+ Góc ở vị trí đặc biệt
+ Tia phân giác của một góc
- Tiết sau : Kiểm tra giữa kì 1.
	=============================	












Ngày soạn:……………………                        Ngày dạy:…………………………..
Tiết theo KHDH: 25 + 26
KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
 Học sinh được tham gia vào đánh giá các kiến thức đã học bao gồm: Số hữu tỉ và tập hợp số hữu tỉ.Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ; Các phép tính với số hữu tỉ; Căn bậc hai số học ; Số vô tỉ. Số thực. Trực quan các hình như: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương; Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác; Góc ở vị trí đặc biệt.Tia phân giác của một góc.
Ở bốn cấp độ nhận thức thông qua bài thi trực tiếp..
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số năng lực chung như: Năng lực tự học, năng giải quyết vấn đề; năng lực sử dụng công nghệ.
b) Năng lực toán học: Góp phần hình thành các năng lực
Năng lực thực hiện các phép toán trên tập hợp số hữu tỉ và vận dụng để giải quyết các bài toán có nội dung thực tế. Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác.
3. Phẩm chất: Góp phần phất triển các phẩm chất
+ Chăm chỉ: Biểu hiện bởi việc chủ động lĩnh hội kiến thức
+Trách nhiệm: Biểu hiện bởi việc thực hiện tốt các yêu cầu về ôn tập trước khi thi và phấn đấu làm bài với hết khả năng khi trong phòng thi.
+ Trung thực: Biểu hiện bởi sự thật thà trong khi làm bài thi.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
* Nội dung kiểm tra
- Số và Đại số: Chương I và Bài 1 + 2 của chương II.
- Hình : Chương III và Bài 1 + 2 của chương IV
	
Tt
	
Chủ đề
	
Nội dung
	Mức độ đánh giá
	
Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Số hữu tỉ
	Số hữu tỉ và tập hợp số hữu tỉ.Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ ( 6 tiết)
	
3 (TN 1, 2, 3)
	
1( TL 1)
	
	
	
	
	
	
	
1,75

	
	
	Các phép tính với số hữu tỉ 
(12 tiết)
	
	
	
	
2 (TL 2,3)
	
	
1 (TL 4)
	
	
1( TL 7)
	
4

	2
	Số thực
	Căn bậc hai số học 
( 2 tiết)

	
2 (TN 4,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
0,5

	
	
	Số vô tỉ. Số thực
(3 tiết)
	3 (TN 6,7,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
0,75

	
3
	
Các khối hình trong thực tiễn
	Hình hộp chữ nhật và hình lập phương
( 2 tiết)
	
1(TN 9)
	
	
	
1( TL 5)
	
	

	
	
	
1,25

	
	
	Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
( 2 tiết)
	
	
	
	
	
	
1( TL 6)
	
	
	
1,0

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Góc ở vị trí đặc biệt.Tia phân giác của một góc
( 3 tiết)
	
3( TN 10,11,12)
	
	
	
	
	
	
	
	
0,75

	Tổng
	3
	1
	
	3
	
	2
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	






BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chủ đề 
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức


	
	
	
	
	
NB
	
TH
	
VD
	
VDC

	1

	Số hữu tỉ
	Số hữu tỉ và tập hợp số hữu tỉ.Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ ( 6 tiết)
	Nhận biết:
– Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ. 
– Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.
– Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ.
	
4 ( TN 1,2,3 + TL1)
	
	
	

	
	
	Các phép tính với số hữu tỉ 
(12 tiết)
	Thông hiểu: 
– Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa).
– Mô tả được quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.

	
	
2 ( TL2,3)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
	
	
	
1(TL 4)
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ.
	
	
	
	
1( TL 7)

	2
	Số thực
	Căn bậc hai số học 
( 2 tiết)

	Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm căn bậc hai số học của một số không âm.
	
2(TN 4,5)
	
	
	

	
	
	Số vô tỉ. Số thực
(3 tiết)
	Nhận biết:
– Nhận biết được số vô tỉ, số thực, tập hợp các số thực.
– Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số thực.

	

3( TN 6,7,8)
	
	
	

	3
	
Các khối hình trong thực tiễn
	Hình hộp chữ nhật và hình lập phương
( 2 tiết)
	Nhận biết
Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	
1( TN 9)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương,...).

	
	

1( TL 5)
	
	

	
	
	Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
( 2 tiết)
	Vận dụng Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của một lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	
	
	
1(TL 6)
	

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Góc ở vị trí đặc biệt.Tia phân giác của một góc
( 3 tiết)
	Nhận biết : 
– Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh).
– Nhận biết được tia phân giác của một góc.
	
3( TN 10,11,12)
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	
	
	
	
	



ĐỀ KIỂM TRA
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. 
Câu 1: Trong các số sau, số nào không là số hữu tỉ.
	

	

	

	




Câu 2: Số nào là số đối của số 
	

	

	

	




Câu 3: Sắp xếp các số :  theo thứ tự tăng dần ta được:
	

	

	

	



Câu 4: Căn bậc hai số học của 0,64 là:
	

	

	

	




Câu 5:  là:
	


	

	

	



Câu 6: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là SAI?
	
là số vô tỉ
	


Nếu số thì 
	


Nếu thì 
	


Nếu  thì 



Câu 7: Chữ số thích hợp để điền vào chỗ trống (…) của kết quả 
	

	

	

	




Câu 8: Sắp xếp các số:  theo thứ tự giảm dần ta được
	

	


	

	



Câu 9: Số đỉnh của một hình hộp chữ nhật là:
	

	

	

	



Câu 10: Hình vẽ nào dưới đây cho ta hai góc đối đỉnh.
	
[image: ]




 Hình 1
	[image: ]





 Hình 2
	 Hình 3[image: ]
	
[image: ]


               Hình 4

	A. Hình 2
	B. Hình 1
	C. Hình 4
	D. Hình 3


Câu 11: Hình vẽ nào dưới đây cho ta hai góc kề bù.
	[image: ]
Hình 1
	[image: ]


Hình 2
	[image: ]

                               Hình 3
	[image: ]

           Hình 4

	A. Hình 4
	B. Hình 2
	C. Hình 1
	D. Hình 3


Câu 12: Hình nào dưới đây, tia Ot không là tia phân giác của góc.
	[image: ]
Hình 1
	
[image: ]
Hình 2

	    [image: ]
            
Hình 3
	
[image: ]

Hình 4


	A. Hình 3
	B. Hình 1
	C. Hình 2
	D. Hình 4


Phần 2. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1:(1,0 điểm): Các số Có phải là số hữu tỉ không? Vì sao?

Câu 2: (1,0 điểm) a)Tính giá trị của lũy thừa : 
b)Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa
	
+) 	
	
+) 

	
+) 



Câu 3: (1,0 điểm): Tìm , biết:
	

	



Câu 4: (1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức ( tính hợp lí nếu có thể) sau:
	

	



Câu 5: (1,0 điểm)
	Một hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước của đáy là 3,5cm; 5cm và chiều cao 11,5cm. tính diện tích xung quanh và thể tích của hộp sữa đó.
	[image: ]


Câu 6: (1,0 điểm)
	Cho hình lăng trụ đứng tam giác với đáy là hai tam giác vuông có các kích thước được cho như trong hình vẽ. Tính diện tích xung quanh và thể tích của lăng trụ đó.

	[image: ]


Câu 7: (1,0 điểm)


Cô Hoa là chủ của một đại lý kinh doanh tạp hóa. Trong tháng 10 cô Hoa đã bỏ ra 42 000 000 đồng để nhập một mặt hàng về bán. Cô đã bán mặt hàng đó với giá bán cao hơn 15% so với giá mua vào và bán mặt hàng đóvới giá thấp hơn 25% giá mua vào.
a) Tính số tiền cô Hoa thu về khi bán hết số hàng đó?
b) Cô Hoa đã lãi hay lỗ bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12

	D
	C
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	C


Phần 2. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: ( 1,0 điểm) Giải thích đúng mỗi số được 0,25 điểm.
Câu 2: (1,0 điểm)
a) Đúng được 0,25 điểm.
b) Đúng mỗi phép tính 0,25 điểm
Câu 3: ( 1,0 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm trong đó chuyển vế đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
Câu 4: (1,0 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm
Câu 5: (1,0 điểm) Đúng diện tích xung quanh và thể tích của hộp sữa mỗi ý được 0,5 điểm.
Câu 6: (1,0 điểm) Đúng diện tích xung quanh và thể tích của lăng trụ tam giác mỗi ý được 0,5 điểm.
Câu 7: (1 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


a)
	
Giá mua vào của 6/7 số hàng là:  (đồng)
Giá mua vào của 1/7 số hàng còn lại là: 42 000 000 – 36 000 000 = 6 000 000(đồng)
Vì 6/7 số hàng được bán với giá bán cao hơn 15% so với giá mua vào nên giá bán lúc này là : 100%+15% = 115%  giá mua vào
Số tiền thu về khi bán 6/7 số hàng  đó là: 36 000 000 .115% = 41400000 (đồng)
Vì 1/7 số hàng còn lại được bán với giá thấp hơn 25% so với giá mua vào nên giá bán lúc này là:
100% -25% = 75% giá mua vào.
Số tiền thu về khi bán 1/7 số hàng còn lại là : 6000 000 . 75% = 4 500 000 (đồng)
	






0,25

	
	Vậy số tiền cô Hoa thu về sau khi  bán hết số sản phẩm đó là: 
                       41 400 000 + 4 500 000 = 45 900 000 (đồng)
	
0,25

	
b)
	Số tiền thu được lớn hơn số tiền bỏ ra (45 900 000 > 42000 000) nên cô Hoa đã lãi.
Số tiền lãi là: 45 900 000 – 42 000 000  = 3 900 000 (đồng)
	
0,25

	
	 Số phần trăm của cửa hàng đã lãi:

 
Vậy cô Hoa đã lãi  9,3%
	

0,25


=======================
	Ngày soạn:……………………
	Ngày giảng:………………………………


Tiết theo KHBD: 27 + 28
TÊN BÀI DẠY: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI TRONG KINH DOANH
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1.Về kiến thức: 
Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính: 
- Nhận biết được các khái niệm về khuyến mãi, biết các cách để tăng lợi nhuận trong kinh doanh.
- Biết các hình thức khuyến mãi, mục đích của khuyến mãi trong kinh doanh, nguyên tắc của khuyến mãi trong kinh doanh.
- Biết được cách tính lợi nhuận trong kinh doanh khi giảm giá hoặc tăng giá thành sản phẩm, từ đó xác định được lợi nhuận thu được của một hoạt động kinh doanh.
- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính về số thực khi thực hiện hoạt động trải nghiệm: một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh.
2.Về năng lực: 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết được vấn đề giáo viên đưa ra, đưa ra nhiều cách giải quyết sáng tạo.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực chuyên biệt
- Năng lực giao tiếp toán học: Dựa vào số liệu tính toán việc tăng, giảm theo giá trị phần trăm của một mặt hàng hoặc một kế hoạch sản xuất, kinh doanh bất kì.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng được máy tính và các phương tiện kết nối internet.
3.Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
- SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, phiếu đánh giá,







- Tiền giả định trị giá đồng gồm 4 cọc tiền (cắt sẵn từ giấy A4 màu:  đồng,  đồng,  đồng, đồng,  đồng,  đồng).


- Danh mục sản phẩm:  loại sản phẩm gồm sản phẩm 
2. Học sinh: 
- SGK, thước thẳng, bảng nhóm, máy tính cầm tay, giấy A4, A0, sản phẩm kinh doanh (chuẩn bị theo ý tưởng của nhóm chọn).
- Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và phù hợp).
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………………..
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu:Tạo hứng thú vào bài mới, giúp học sinh biết về các hình thức khuyến mãi trong kinh doanh.
b) Nội dung: Một số hình thức khuyến mãi của người bán hàng.
c) Sản phẩm: Làm quen với các hình thức khuyến mãi trong kinh doanh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
GV nêu yêu cầu: 
- HS hoạt động theo 4 nhóm kỹ thuật khăn trải bàn
- Em hãy kể tên một số hình thức khuyến mãi của người bán hàng mà em biết?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV tổng hợp các câu trả lời.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Các hình thức khuyến mãi trong kinh doanh. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các các hình thức khuyến mãi trong kinh doanh, cùng nhau thực hành trải nghiệm kinh doanh. 
	Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh.
1.Giảm giá, xả hàng tồn kho
2. Giảm giá khi mua nhiều sản phẩm
3. Mua 1 tặng 1
4. Bốc thăm trúng thưởng
5. Giờ vàng, ngày vàng, tuần lễ vàng





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Giới thiệu về khuyến mãi trong kinh doanh (15 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được thế nào là khuyến mãi trong kinh doanh, mục đích của khuyến mãi trong kinh doanh, tìm hiểu một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh ở thực tế.
b) Nội dung: 
- Thực hiện mục 1 trong SGK trang 71.
- Nêu khái niệm khuyến mãi trong kinh doanh.
- Mục đích của khuyến mãi trong kinh doanh.
- Tìm hiểu một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh ở thực tế, phân tích ưu nhược điểm của từng cách.
- Tìm hiểu kĩ năng tìm kiếm thông tin và trình bày sản phẩm.
c) Sản phẩm: 
- Kết quả thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 71.
- Nhận biết được khái niệm khuyến mãi trong kinh doanh, mục đích và một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh ở thực tế.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 - GV yêu cầu HS: Dùng các thiết bị có kết nối Internet, tham khảo SGK để tra cứu thông tin với các từ khóa về kinh doanh như:
+ Khuyến mãi 
+ Các hình thức khuyến mãi trong kinh doanh.
+ Nguyên tắc của các hình thức khuyến mãi trong kinh doanh
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thảo luận theo 4 nhóm trên giấy A0 để thực hiện nhiệm vụ.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện. Các nhóm còn lại chấm chéo bài và nhận xét theo phần chấm của nhóm 1.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kỹ năng diễn đạt trình bày của HS.
	I. Nội dung chính của chủ đề
1. Giới thiệu về khuyến mãi trong kinh doanh
* Khuyến mãi: là những giải pháp thu hút người mua nhằm bán được nhiều hàng để tăng lãi trong kinh doanh.
* Mục đích chính của khuyến mãi là thúc đẩy người tiêu dùng mua và mua nhiều hàng hóa; quảng bá thương hiệu sản phẩm và quảng bá doanh nghiệp.
* Một số hình thức khuyến mãi:
- Dùng thử hàng miễn phí
- Tặng quà: Tặng hàng hóa không thu tiền
- Giảm giá ...
* Nguyên tắc của các hình thức khuyến mãi trong kinh doanh.
- Hợp pháp, trung thực, công khai minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.
- Không xâm hại đến lợi ích của người tiêu dùng, của các nhà kinh doanh, tổ chức hoặc cá nhân.
- Không lợi dụng lòng tin và sự hiểu biết, thiếu kinh nghiệm của khách hàng.


	Hoạt động 2.2: Hình thức giảm giá trong khuyến mãi (5 phút)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
 - GV yêu cầu HS nêu các hình thức giảm giá thường gặp và nêu các ví dụ cụ thể.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động theo nhóm 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi.
Nhóm còn lại phản biện phần báo cáo của nhóm đã trình bày.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 2.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kỹ năng diễn đạt trình bày của HS.
	2.Hình thức giảm giá trong khuyến mãi



Giảm giá bán của sản phẩm: Thay vì bán với giá niêm yết, khách hàng được mua với giá giảm ; hoặc ,… tùy theo chiến lược kinh doanh của cửa hàng.




- Giảm giá khi mua nhiều sản phẩm: Chẳng hạn mua  sản phẩm được giảm  mua  sản phẩm được giảm ,….


	Hoạt động 2.3: Kiến thức toán học (13 phút)

	

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Các em vừa tìm hiểu một số kiến thức về khuyến mãi trong kinh doanh. Vậy cách tính tiền sản phẩm khi được tăng hoặc giảm giá như nào?
Yêu cầu HS áp dụng cách tính tiền bán mười chiếc áo theo ba phương án kinh doanh
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thảo luận nhóm, tham khảo SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện các yêu cầu chung của lớp (nhiệt tình, nghiêm túc, …).
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS nêu công thức tính.
- HS thực hành làm ví dụ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chốt lại công thức và kết quả ví dụ. 
	3. Kiến thức toán học



* Sau khi giảm  số ta nhận được số 



* Sau khi tăng  số  ta nhận được số  




Ví dụ: Một cửa hàng kinh doanh quần áo, nhập vào áo thun với giá  đồng /chiếc và niêm yết giá bán là đồng /chiếc. Cửa hàng đưa ra ba phương án kinh doanh (tính trên mỗi lô  chiếc áo) như sau;


Phương án 1: Cửa hàng bán ba chiếc áo đầu tiên với giá  đồng và bảy chiếc áo còn lại với giá giảm  so với giá niêm yết; 

Phương án 2: Cửa hàng bán cả mười chiếc áo với giá giảm so với giá niêm yết;



Phương án 3: Cửa hàng bán bốn chiếc áo đầu tiên với giá giảm  so với giá niêm yết, ba chiếc áo tiếp theo với giá giảm  so với giá niêm yết, và ba chiếc áo cuối cùng với giá giảm  so với giá niêm yết; 
Tính lãi của cửa hàng có được theo mỗi phương án trên (làm tròn kết quả đến hàng nghìn). Phương án nào đem lại nhiều lãi nhất cho cửa hàng ?
Lời giải
Số tiền cửa hàng bỏ ra để nhập vào lô mười chiếc áo là : 

(đồng)
* Xét phương án 1 : 

Bảy chiếc áo còn lại được bán với giá mỗi chiếc là: (đồng)
Doanh thu của cửa hàng là : 

(đồng)

Lãi của cửa hàng là: (đồng)
* Xét phương án 2 : 
Giá bán của mỗi chiếc áo là : 

(đồng)
Doanh thu của cửa hàng là: 

(đồng)

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Lãi của cửa hàng là:(đồng)
* Xét phương án 3 : 

Bốn chiếc áo đầu tiên được bán với giá mỗi chiếc là: (đồng)

Ba chiếc áo tiếp theo được bán với giá mỗi chiếc là: (đồng)

Ba chiếc áo cuối cùng được bán với giá mỗi chiếc là: (đồng)
Doanh thu của cửa hàng là:


(đồng)

Lãi của cửa hàng là: 
(đồng)
Kết luận: Theo phương án thứ ba cửa hàng được lãi nhiều nhất.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn lại các kiến thức đã học về các hình thức để tăng lợi nhuận, khuyến mãi, các hình thức khuyến mãi, nguyên tắc trong khuyến mãi
- Thu thập thông tin về tài chính, kinh doanh qua cha mẹ, người thân, phương tiện thông tin truyền thông.
- Lập kế hoạch kinh doanh theo nhóm nhằm gây quỹ ủng hộ bạn có hoàn cảnh khó khăn, tiết sau trình bày trước lớp trong đó có hình thức khuyến mãi nhằm thu hút người mua hàng theo gợi ý:
+ Lập kế hoạch ghi lại trên giấy (ghi rõ nhiệm vụ, đóng góp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân trong nhóm, phiếu đánh giá cá nhân do cá nhân tự đánh giá, nhóm trưởng phụ trách đánh giá từng thành viên).
+ Lựa chọn sản phẩm (mặt hàng kinh doanh). Đăng ký số lượng các mặt hàng muốn bán.
+ Lựa chọn hình thức kinh doanh và chiến lược kinh doanh: ý tưởng kinh doanh, nhu cầu, đối tượng khách hàng, tính tổng số tiền bỏ ra, lợi nhuận dự định.
+ Xác định cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm, bảo đảm các yêu cầu: Sản phẩm đáp ứng nhu cầu gì của khách hàng, giá cả có hợp lý không? Lợi ích của sản phẩm? Khuyến mãi như thế nào?
+ Chuẩn bị trình bày trước lớp kế hoạch kinh doanh và thu hút khách hàng của nhóm thời gian 3 phút.
Yêu cầu: Tất cả các thành viên trong nhóm đều phải tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Ngày dạy:………………….
TIẾT 2
[bookmark: _heading=h.1fob9te]*) Hoạt động khởi động: Lớp được chia thành 4 nhóm, các nhóm tham gia trò chơi lật miếng ghép: 
Luật chơi:
 Mở được các miếng ghép các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của Ông.
Muốn mở được mỗi miếng ghép thì bạn phải trả lời đúng câu hỏi tương ứng.

Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là  giây.
Đội nào mở được nhiều miếng ghép là đội đó chiến thắng.
Câu hỏi:


Câu 1: Sau khi giảm  số  ta nhận được số:




A.       B.          C.            D. 


Câu 2: Sau khi tăng  số  ta nhận được số:




A.       B.             C.                 D. 
Câu 3: Lập kế hoạch kinh doanh gồm:
A. Chọn sản phẩm kinh doanh 
B.Lựa chọn hình thức kinh doanh
B.  Xác định các chiến lược kinh doanh
C. Các đáp án A, B, C đều đúng.
Câu 4: Mục đích chính của khuyến mãi trong kinh doanh là:
A. Quảng bá thương hiệu sản phẩm
B. Quảng bá doanh nghiệp
C. Thúc đẩy người tiêu dùng mua và mua nhiều hàng hóa  
D. Các đáp án A, B, C dều đúng
Các đáp án đúng:
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	D
	D



Sau khi mở miếng ghép học sinh sẽ được nghe 1 câu chuyện về: Chiếc áo rách giá  đô la.
3. Hoạt động 3: Lập kế hoạch kinh doanh (20 phút/nhóm)
a) Mục tiêu:
 HS mỗi nhóm biết xây dựng doanh mục các mặt hàng kinh doanh.
b) Nội dung:
 Lập kế hoạch kinh doanh của nhóm

- Lựa chọn sản phẩm
- Xác định hình thức khuyến mãi và cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm, 
c) Sản phẩm: Các mặt hàng kinh doanh, kế hoạch, cách bán hàng
d) Tổ chức thực hiện: 
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:  
- 1) Lập kế hoạch kinh doanh của nhóm
- 2) Xác định hình thức khuyến mãi và cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm, 
GV đưa ra các bước để lập kế hoạch kinh doanh.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS ghi chép các nhiệm vụ cần làm, cách thực hiện
- HS phân chia nhiệm vụ cá nhân, chọn mặt hàng dự kiến.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Các nhóm trưởng lên báo cáo kế hoạch kinh doanh của nhóm mình với GV, đưa ra câu hỏi trong quá trình thực hiện.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV nhận xét, bổ sung cho kế hoạch của từng nhóm hoàn chỉnh hơn.
	4. Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể, chi tiết.
* Nhiệm vụ 1: 
 Lập kế hoạch ghi lại trên giấy


 - Lựa chọn sản phẩm (mặt hàng kinh doanh) sao cho giá nhập vào không quá đồng giả định.
- Lựa chọn hình thức kinh doanh, thảo luận chiến lược kinh doanh: 
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, xác định thời gian hoàn thành nhiệm vụ thành phần và nhiệm vụ chung

* Nhiệm vụ 2: Xác định hình thức khuyến mãi và cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm.
 - Xác định hình thức giảm giá
- Đưa ra thêm những hình thức khuyến mãi khác nếu có
- Xác định cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm 

	
	Sản phẩm
	Số lượng  mua vào
	Giá mua vào
	Hình thức khuyến mãi
	Số lượng bán
	Lãi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






3. Hoạt động 4: Phân chia tiền giả định cho hoạt động kinh doanh (10 phút)
a) Mục tiêu: HS mỗi nhóm nhận tiền giả định.
b) Nội dung: Lớp trưởng phân chia tiền giả định cho các nhóm
c) Sản phẩm: Kết quả phân chia tiền giả định kinh doanh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 
GV công khai tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm.
 - Nhóm trưởng các nhóm lên nhận tiền giả định của nhóm mình.
- Khi mỗi nhóm thực hành kinh doanh, các nhóm còn lại dùng tiền giả định đóng vai người mua hàng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS ghi chép các nhiệm vụ cần làm, cách thực hiện
- Các nhóm phân chia nhiệm vụ cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Nhóm trưởng lên báo cáo việc phân chia của từng nhóm.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV chốt lại các nhiệm vụ.
	5. Phân chia tiền giả định 

- Mỗi nhóm được nhận  đồng giả định để thực hiện nhiệm vụ mua hàng. Các nhóm phân chia đều cho các thành viên và mua hàng theo nhu cầu của riêng mình và giải thích lí do vì sao mua món hàng đó.
Quy định hệ thống tiền giả định: Bìa màu A4 cắt nhỏ.
	Tiền giả định
	Giá trị tương ứng
	Số lượng (tờ)
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5. Hoạt động 5: Thực hành kinh doanh.  (13 phút/nhóm)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 6: 
 - Nhóm kinh doanh chuẩn bị bán hàng, nhóm mua hàng chuẩn bị tiền giả định mua hàng. 
- Thứ tự thực hiện bán hàng: nhóm 1 - nhóm 2 - nhóm 3 - nhóm 4.
Chú ý:
Các nhóm tuyệt đối không được mua sản phẩm kinh doanh của nhóm mình

- Quy định sản phẩm tồn lại khi trò chơi kết thúc được giả định bằng giá nhập ban đầu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 6:
- Nhóm kinh doanh chuẩn bị sản phẩm kinh doanh để bày bán trên mặt bàn, sử dụng các kỹ năng marketing để bán hàng.
- Nhóm mua hàng đóng vai người mua hàng, đi mua hàng theo nhu cầu và sở thích.
 * Báo cáo, thảo luận 6: 
- HS thực hành kinh doanh, quảng cáo bán hàng và mua hàng.
* Kết luận, nhận định 6: 
- GV chốt lại các hoạt động của các nhóm.
	6. Thực hành kinh doanh. 
- Nhóm kinh doanh chuẩn bị sản phẩm kinh doanh để bày bán trên mặt bàn, sử dụng các kỹ năng marketing để bán hàng.

- Nhóm mua hàng mỗi nhóm được nhận  đồng giả định để thực hiện nhiệm vụ mua hàng. Các nhóm phân chia đều cho các thành viên bán hàng, quảng cáo và mua hàng theo nhu cầu của riêng mình và giải thích lí do vì sao em tăng, giảm giá món hàng đó.




Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Tập các kỹ năng thuyết trình mua, bán sản phẩm, kỹ năng giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, kỹ năng tính toán doanh thu, lợi nhuận, …
=============================
Ngày soạn: ………………                       Ngày dạy: ………………….
Tiết theo KHDH: 29
TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Thời gian thực hiện : 1 tiết
I. Mục tiêu
 1. Kiến thức
- HS được  làm lại bài kiểm tra giữa kì (dạng câu điển hình) qua đó tiếp tục được củng cố các kiến thức trọng tâm của chương.
2. Năng lực : Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực toán học: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực giải quyết vấn đề.   
3. Phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất
+) Chăm chỉ: Biểu hiện bởi tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV
+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi có hứng thú học tập, có ý thức học hỏi, làm việc, khám phá sáng tạo
+) Trách nhiệm: Biểu hiện bởi HS thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
II. Thiết bị dạy học và học liệu : 
1. Thiết bị dạy học: Máy tính.
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình bài dạy 
1.Hoạt động 1: Nhận xét chung  
a- Mục tiêu: Cung cấp cho học sinh kết quả tổng quát bài kiểm tra giữa kì 1
b- Nội dung:
-  Hình thức
- Nội dung  từng bài.
-Kết quả
c- Sản phẩm: Học sinh được biết những ưu điểm, nhược điểm qua phần đánh giá tổng quát của giáo viên
d- Tổ chức thực hiện
+ Tham gia làm bài đầy đủ, đúng quy chế.
+ Kết quả: 
	0 - 2
	2,5 – 4,5
	5 – 6,5
	7 – 8,5
	9 - 10

	0
	5
	10
	18
	9



	2. Hoạt động 2: Chữa bài kiểm tra và nhận xét cụ thể
a-Mục tiêu:Học sinh được làm lại bài kiểm tra và nhận ra các sai sót khi làm bài để rút kinh nghiệm cho các làn làm bài sau.
b- Nội dung: Giải một số bài  trong bài kiểm tra giữa kì 1.
c- Sản phẩm: Làm lại được và nhận ra những sai sót trong quá trình làm bài
d- Tổ chức thực hiện
HDHS làm một số bài:

Câu 8: Sắp xếp các số:  theo thứ tự giảm dần ta được
	

	


	

	



Câu 12: Hình nào dưới đây, tia Ot không là tia phân giác của góc.
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4


	E. Hình 3
	F. Hình 1
	G. Hình 2
	H. Hình 4




Câu 3: (1,0 điểm): Tìm , biết:
	

	



Câu 4: (1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức ( tính hợp lí nếu có thể) sau:
	

	



Câu 6: (1,0 điểm)
	Cho hình lăng trụ đứng tam giác với đáy là hai tam giác vuông có các kích thước được cho như trong hình vẽ. Tính diện tích xung quanh và thể tích của lăng trụ đó.

	[image: ]



Câu 7: (1,0 điểm)


Cô Hoa là chủ của một đại lý kinh doanh tạp hóa. Trong tháng 10 cô Hoa đã bỏ ra 42 000 000 đồng để nhập một mặt hàng về bán. Cô đã bán mặt hàng đó với giá bán cao hơn 15% so với giá mua vào và bán mặt hàng đóvới giá thấp hơn 25% giá mua vào.
c) Tính số tiền cô Hoa thu về khi bán hết số hàng đó?
d) Cô Hoa đã lãi hay lỗ bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

	3.Hoạt động 3: Vận dụng 
a-Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
b- Nội dung: Nhiệm vụ về nhà
+ Xem lại toàn bộ nội dung bài BC và  BCNN
c- Sản phẩm: Lời giải của HS được ghi vào vở
d-Tổ chức thực hiện:
· GV giao nhiệm vụ như mục nội dung .
· GV chọn 1 số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, sau đó nhận xét đánh giá.


======================




	Ngày soạn:………………….
	
	

	Ngày giảng: ……………………..
	
	


Tiết theo KHBD:30 + 31
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ THỰC
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.
- Tính chất giá trị tuyệt đối của một số thực.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS tìm được giá trị tuyệt đối của số thực.Vận dụng được các tính chất của giá trị tuyệt đối để giải một số bài toán.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy:……………………..
Tiết 1:
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 3 phút)
- Chiếu bài tập tình huống mở đầu “ Hình 5 mô tả một vật chuyển động từ điểm gốc 0 …” trên màn hình.( hoặc học sinh đọc trong sách Cánh Diều ). 
a)Mục tiêu	:
- HS bước đầu tiếp cận khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực một cách tự nhiên.
b)Nội dung:HS được yêu cầu:
- Vật đã chuyển động được quãng đường là bao nhiêu ki – lô – mét sau 1 giờ ?
Trả lời: 40 km.
- Làm thế nào để biểu diễn được quãng đường đó thông qua số thực  - 40 ?
c)Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở 
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi ở phần bài tập tình huống mở đầu.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- đọc bài và thực hiện yêu cầu trong bài.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một vài học sinh kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Làm thế nào để biểu diễn được quãng đường đó thông qua số thực – 40. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học  hôm nay.
	
Vật đã chuyển động được quãng đường là  40 km sau 1 giờ ?




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
Hoạt động 1: Khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực ( 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu được giá trị tuyệt đối của một số thực, biết kí hiệu giá trị tuyệt đối của một số thực
- Biết giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số không âm.
- Biết được hai số thực đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
- Tìm được giá trị tuyệt đối của một số thực
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần I, thực hiện hoạt động 1, ghi nhớ kiến thức trọng tâm về khái niệm và cách ký hiệu giá trị tuyệt đối của số x
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, hoạt động luyện tập vận dụng 1 (SGK trang 44).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 


a) Hãy biểu diễn hai số -5 và 5 trên cùng một trục số.
b) Tìm khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0.
c) Tìm khoảng cách từ điểm - 5 đến điểm 0.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân trả lời các yêu cầu trong nhiệm vụ 1.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu câu trả lời (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét phần trả lời  và giới thiệu khái niệm giá trị tuyệt đối và cách ký hiệu như SGK T44 và yêu cầu 2 HS đọc lại.
-  GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Giá trị tuyệt đối của 5 là gì ? Giá trị tuyệt đối của  - 5 là gì ? Viết kí hiệu giá trị tuyệt đối của 5 và -5.
- GV yêu cầu HS lên bảng biểu diễn quãng đường vật chuyển động từ điểm 0 đến điểm -40 qua số thực -40 ( câu hỏi đặt ra ở hoạt động mở đẩu)
- GV nêu chú ý trong SGK trang 44
	1. Khái niệm


[image: ]

b) Khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0 trên trục số là 5
c) Khoảng cách từ điểm -5 đến điểm 0 trên trục số là 5


 (Kiến thức trọng tâm) 
(SGK tr.44)
Khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số được gọi là giá trị tuyệt đối của số x, kí hiệu 
[image: ] Lưu ý ( SGK tr 44)
- Giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số không âm:  với mọi số thực x.
- Hai số thực đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng 0


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1/SGK trang 45.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS nghiên cứu và làm ví dụ 1:
- Muốn tìm giá trị tuyệt đối của một số thực ta làm thế nào ? 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng tại chỗ nêu câu trả lời và mỗi HS lên bảng làm 1 câu.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- Để tìm giá trị tuyệt đối của một số thực ta biểu diễn các số trên trục số.
- Căn cứ vào khoảng cách từ điểm đó đến điểm gốc O trên trục số.
	* Ví dụ 1: SGKTr.45
Ta biểu diễn  các số trên trục số
[image: ]
Căn cứ vào khoảng cách từ điểm đó đến điểm gốc O trên trục số.
Ta có:
 






	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS nghiên cứu Ví dụ 2/SGK.Tr.45
- Hoạt động cặp đôi làm bài Luyện tập 1/SGK trang 45
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: tương tự như ví dụ 1 để hoàn thành luyện tập 1
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Đại diện cặp đôi báo các kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập 1 GV nhận xét lại cách tìm giá trị tuyệt đối của một số thực và cách so sánh giá trị tuyệt đối của hai số thực dựa vào khái niệm.
	* Ví dụ 2: SGKTr.45

  So sánh giá trị tuyệt đối của hai số thực a, b trong mỗi trường hợp sau:
[image: ]Giải
a) Ta có 
do OA > OB nên 
b) Ta có 
do OA <  OB nên 








	
Hoạt động 2: Tính chất giá trị tuyệt đối của một số thực ( 25 phút)
a) Mục tiêu: 
- Biết được tính chất giá trị tuyệt đối của một số thực.
-  Dựa vào tính chất tìm được giá trị tuyệt đối của một số thực
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần II, thực hiện hoạt động 2, nêu được tính chất giá trị tuyệt đối của số thực x
- Làm các bài tập: Hoạt động luyện tập vận dụng 2; ví dụ 4;5  (SGK trang 46).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 45
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm đôi.
- Có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối của một số dương, số âm và số 0
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 2 nhóm HS lên bảng trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- HS nhận xét được: 
Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó, 
Giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó
Giá trị tuyệt đối của 0 là 0
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2.
- Rút ra kiến thức trọng tâm 
- GV yêu cầu HS nêu nhận xét
	2. Tính chất

  Tìm  trong mỗi trường hợp sau:






 (Kiến thức trọng tâm) 
(SGK tr.45)
- Nếu x là số dương thì giá trị tuyệt đối của x là chính nó,   
- Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của x là số đối của nó,   
- Giá trị tuyệt đối của 0 là 0: 

Nhận xét : Với mỗi số thực x ta có

   


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS nghiên cứu Ví dụ 3/SGK.Tr.46
- Hoạt động cặp đôi làm bài Luyện tập 2/SGK trang 46
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: tương tự như ví dụ 3 để hoàn thành luyện tập 2.
Với bài 3: ẩn bằng giá trị bài cho rồi tính giá trị biểu thức.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Đại diện cặp đôi báo các kết quả luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập 2 GV nhận xét lại cách tìm giá trị tuyệt đối của một số thực dựa vào tính chất để giải dạng bài tính và tính giá trị biểu thức
	* Ví dụ 3: SGKTr.46
[image: ] 
2. Tìm


3. Cho x = -12. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
a) 18 + 
= 
b) 25- 
= 
c) 
=
= 9 – 7 = 2




	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân là ví dụ 4 /SGK.Tr.46 
- Hoạt động cặp đôi làm bài ví dụ 5/SGK trang 46
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS lên bảng thực hiện các câu a,b,c của ví dụ 4
- Đại diện cặp đôi báo các kết quả của ví dụ 5.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua ví dụ GV nhận xét lại cách tìm số thực khi biết giá trị tuyệt đối của nó dựa vào nhận xét tính chất
- GV nhắc chú ý sau ví dụ 5
	* Ví dụ 4: SGKTr.46.
Tìm số thực x, biết
a)  
b) 

c) Do  với mọi số thực x
nên không có số thực x nào thỏa mãn

* Ví dụ 5: SGKTr.46.
Trên trục số, tính độ dài của đoạn thẳng AB trong mỗi trường hợp sau:
[image: ]
Ta có:
a) AB = OB + OA 
       = 
b) AB   = OA – OB 
        = 
Chú ý: Giả sử hai điểm A, B lần lượt biểu diễn hai số thực a, b khác nhau trên trục số. Khi đó,độ dài của đoạn thẳng AB là , tức là




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ: Khái niệm, tính chất giá trị tuyệt đối của một số thực cùng các chú ý, nhận xét.
- Làm bài tập 1; 2; 3; 4; 5 SGK trang 47.

----------------------------------



Ngày dạy:……………………
Tiết 2
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (38 phút)
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được cách tìm giá trị tuyệt đối của một số thực. Vận dụng cách tìm giá trị tuyệt đối của một để giải một số dạng bài tập tính giá biểu thức, so sánh, tìm x.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 47.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 47.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Phát biểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực, nêu các chú ý
- Nêu tính chất, nhận xét về giá trị tuyệt đối của số thực.
- Làm bài tập 1,2 / SGK T 47






* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu lần lượt: 
1 HS lên bảng làm bài tập 1 tìm 
1 HS lên bảng làm bài tập 1 tìm 
3  HS lên bảng làm bài tập 2; Mỗi học sinh làm lần lượt các câu a,b,c 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
- Đổi chéo vở chấm bài của bạn
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV chốt kiến thức.
	3. Luyện tập
* Khái niệm
Khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số được gọi là giá trị tuyệt đối của số x, kí hiệu 
* Lưu ý
- Giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số không âm:  với mọi số thực x.
- Hai số thực đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng 0
* Tính chất
- Nếu x là số dương thì giá trị tuyệt đối của x là chính nó,   
- Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của x là số đối của nó,   
- Giá trị tuyệt đối của 0 là 0: 

Nhận xét : Với mỗi số thực x ta có

   
Dạng 1 : Tính:
Bài tập 1 SGK trang 47


Bài tập 2 SGK trang 47
a) Có  
vì 2,3 >  nên 
b) Có  
vì 9  < 14 nên    9  < 
c) Do  
 nên     

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm đôi làm bài tập 3 SGK trang 47.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 3: HS cần tìm giá trị tuyệt đối của một số trước, sau đó thực hiện các phép tính theo thứ tự thực hiện phép tính.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu một số HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: Tính giá trị biểu thức
Bài 3 SGK trang 78
a) 
= 137 + 363 = 500
b) 
= 28 – 98 = -70
c) 
= ( -200) – 25.3
= ( -200) – 75 = -275

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 4 SGK trang 78.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm theo kĩ thuật mảnh ghép.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu các nhóm trình bày trên bảng phụ trong thời gian 5 phút. Hết giờ các nhóm đổi chéo bảng để chấm. Đại diện nhóm nhanh nhất sẽ trình bày bài làm của nhóm.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3: Tìm x
Bài 4: Tìm x, biết
a) 
Vậy x = 4, x = -4
b) 
Nên  
c) 
Với x + 5  , ta có x + 5 = 8 ;
                                   x = 3 ( thỏa mãn)
Với x + 5 <0. Ta có x + 5 = -8 
                          hay x = -13 ( thỏa mãn)
Vậy x = 3, x = -13

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 6 SGK trang 47
- GV chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm gồm 2 dãy. 2 dãy ngoài thực hiện câu a, 2 dãy trong thực hiện câu b
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS cần xác định giá trị tuyệt đối của các số trong trường hợp số dương và số âm sau đó mới so sánh
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: So sánh
Bài tập 6 SGK trang 78
a) a, b là hai số dương và 
Vì a, b là hai số dương, =a; =b 
mà  nên a < b
b) a, b là hai số âm và |a|<|b|
Vì a, b là hai số âm, |a|= -a; |b|=-b 
mà |a| < |b| nên -a < -b hay a > b


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
- Làm bài tập trắc nghiệm.
- Giáo viên cho HS trao đổi, trình bày tại chỗ các câu hỏi theo phiếu bài tập được chiếu trên slide
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu.
- HS thảo luận, đưa ra đáp án
- HS giải thích đáp án bản thân đưa ra.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV có thể gọi 1- 2 HS cùng trả lời một câu hỏi.
- HS lắng nghe, quan sát và bổ sung ý kiến.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV đánh giá kết quả của các HS, từ đó rút ra một số nhầm lẫn học sinh hay mắc phải khi làm bài.
- Chốt lại kiến thức toàn bài
	Câu 1: Cho x = 3,8 thì 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2:  Biết 
A. x = 3
B. x = -3
C. x = 3 ; x = -3
D. x = 0; x =3
Câu 3: Kết quả của phép tính 
 là:
A. 40
B. 60
C. -14
D. 14
Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai
	STT
	Các phát biểu
	Đ
	S

	1
	Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương
	
	

	2
	Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm
	
	

	3
	Giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó
	
	

	4
	Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau
	
	





Bài tập về nhà: 
- Làm các bài tập trong sách bài tập
4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học về giá trị tuyệt đối để các dạng bài tập tính giá trị biểu thức, tìm x, cộng trừ, nhân chia số thực
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại khái niệm, tính chất của giá trị tuyệt đối của số thực. Đọc trước bài “ Làm tròn và ước lượng ”
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
-GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
=============================

	Ngày soạn:……………………
	
	

	Ngày giảng:…………………
	
	


Tiết theo KHBD: 32 + 33 + 34
§ 4: LÀM TRÒN VÀ ƯỚC LƯỢNG.
Thời gian thực hiện: 03 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- HS biết được làm tròn và ước lượng trong tập hợp số thực. Biết áp dụng quy tắc làm tròn vào giải toán.
- HS biết làm tròn số với độ chính xác cho trước.
- Biết dưạ vào làm tròn số để ước lượng kết quả trong các phép tính.
2. Về năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học; Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Thông qua các thao tác tính toán, ước lượng và làm tròn số.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Thông qua các thao tác sử dụng làm tròn số để biểu thị các số liệu,...
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, tiền các mệnh giá từ nhỏ đến lớn, phiếu học tập ghi bài tập, máy tính, bảng phụ, bút viết cho các nhóm.
2. Học sinh: SGK, máy tính; Sưu tầm ví dụ thực tế về làm tròn số.
III. Tiến trình dạy học
III. Tiến trình dạy học

Ngày dạy: …………………..
Tiết 1
A. MỞ ĐẦU:
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu	: 
  Khơi gợi được hứng thú cho học sinh tìm tòi ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn.
b) Nội dung:
 Thông qua thông tin vừa đọc học sinh bắt đầu suy nghỉ phương án tính và hình thành câu trả lời.
c) Sản phẩm: Đặt được các câu hỏi làm sao để tính, kết quả bằng bao nhiêu.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Quan sát hình vẽ: 
Một bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính 0,8 m.
Hỏi diện tích bồn hoa khoảng bao nhiêu mét vuông? 
GV yêu cầu HS hoạt động  cặp đôi : Quan sát hình vẽ  và tính trả lời nhanh đáp số.



HS trả lời giáo viên ghi nhận nhiều đáp án nhưng chưa kết luận.
- GV đặt vấn đề vào bài mới để trả lời được câu hỏi trên ta đi vào bài học hôm nay Bài 4 Làm tròn và ước lượng. 
	
Nhớ lại được công thức tính diện tích hình tròn. 

 
Diện tích của bồn hoa là:



 



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25phút)
2. Hoạt động 2: Làm tròn số 
a) Mục tiêu: 
- Hs học được cách làm tròn số thực.
- Ý nghĩa làm tròn số trong thực tế.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc hoạt động 1 SGK.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
- Kết quả hoạt động trải nghiệm làm tròn số thực.
- Chú ý trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc nội dung hoạt động 1 (SGK trang 48) và trả lời các câu hỏi sau:

Hoá đơn tiền điện tháng 9/2020 của gia đinh cô Hạnh là  đồng. 

Vì sao trong thực tế, cô Hạnh lại trả tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là  đồng.?

Tại sao cô Hạnh không thể trả cho người thu tiền điện số tiền chính xác là  đồng?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS học sinh hoạt động nhóm 4 hs trả lời câu hỏi?
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu nhóm trình bày kết quả bài làm.
- HS các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra câu hỏi phản biện (nếu có)
* Kết luận, nhận định : 
- GV chốt lại kiến thức.

*Trong đo đạc và tính toán thực tiễn, đôi khi ta không sử dụng được các số chính xác (chẳng hạn số ở trên) mà phải sừ dụng những số làm tròn xấp xỉ với sô chính xác.
Ở nhiều tình huống thực tiễn, ta cần tìm một số thực khác xấp xỉ với số thực đã cho để thuận tiện hơn trong ghi nhớ, đo đạc hay tính toán. Số thực tìm được như thế được gọi là số làm tròn của số thực đã cho.

Ví dụ 1 Tính diện tích bồn hoa trong bài toán mở đầu (lấy và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Cũng như trên, trong tính toán thực tiễn, ta sử dụng số làm tròn 2 thay số (chính xác) 2,0096.
Luyện tập 1. 
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Khoảng cách từ sân vận động Old Traffoixl ở Greater Manchester đến tháp đồng hồ Big Ben ở London (Vương Quốc Anh) là 201 dặm. (Nguồn: htips:/www.google.com).

Tính khoảng cách đó theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn đến hàng đơn vị), biết 1 dặm = 1.609344  
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét kết quả bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.

* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Đọc nội dung hoạt động 2 (SGK trang 48) và trả lời các câu hỏi sau:
- Làm tròn số 144 đến hàng chục?.
- Trên trục số nằm ngang tìm khoảng cách giữa điểm biểu diễn số làm tròn và điểm biểu diễn số ban đầu?.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS học sinh hoạt động nhóm 4 hs trả lời câu hỏi?
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu nhóm trình bày kết quả bài làm vào bảng phụ.
- HS các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra câu hỏi phản biện (nếu có)
* Kết luận, nhận định : 
- GV chốt lại các bước để làm tròn trong  trong bài tập trên.
Chú ý: Ta nói số a được làm tròn đến số b với độ chính xác d nếu khoảng cách giữa điểm a và điểm b trên trục số không vượt quá d.
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện ví dụ 2 SGK trang 49
Làm tròn số 12 350 đến hàng trăm. Vì sao kết quả làm tròn có độ chính xác 50?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét kết quả bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định: 
Nhận xét: - Khi làm tròn số đến một hàng nào đó thì độ chính xác bằng nửa đơn vị của hàng làm tròn.
- Để làm tròn số với độ chính xác cho trước, ta có thể sử dụng cách nêu trong Bảng 2.















* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài luyện tập 2 SGK trang 49.

 a) Làm tròn số  với độ chính xác 5.

 b) Làm tròn số  với độ chính xác 50.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Nhóm HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 2
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập 2
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện ví dụ 3 SGK trang 49

a) Làm tròn số  với độ chính xác 0,05.

b) Làm tròn số  với độ chính xác 0,005.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét kết quả bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định: 

Ghi nhớ: Để làm tròn một số thập phân âm, ta chỉ cần làm tròn số đối của nó rồi đặt dấu “” trước kết quả.
	I.LÀM TRÒN SỐ.
1. Số làm tròn:
HĐ 1 SGK trang 48.

Để thuận tiện trong tính toán cô Hạnh cô Hạnh đã trả tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là đồng.
Vì trong thực tế không tìm được các loại tiền có mệnh giá để cộng lại được 880 đồng.













* Số thực tìm được như thế được gọi là số làm tròn của số thực đã cho.




Giải
Diện tích S  của bồn hoa trong bài toán mở đầu là:


 Luyện tập 1.
Khoảng cách từ sân vận động Old Traffoixl ở Greater Manchester đến tháp đồng hồ Big Ben ở London (Vương Quốc Anh) theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn đến hàng đơn vị):

 









2. Làm tròn số với độ chính xác cho trước
HĐ 2 SGK trang 48.
- Làm tròn số 144 đến hàng chục. 
- Chữ số hàng đơn là 4
- Vì 4 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số 4 ở hàng chục rồi thay các chữ số ở bên phải chữ số hàng chục bởi chữ số 0, 

ta được:      

Nhận xét: Khi làm tròn số 144 đến hàng chục ta được số140. Trên trục số nằm ngang, khoảng cách giữa điểm 140 và điểm 144 là . Khoảng cách đó không vượt quá 5.
Ta nói số 144 được làm tròn về số 140 với độ chính xác 5.

[image: ]
Ta nói số a được làm tròn đến só b với độ chính xác d nếu khoảng cách giữa điểm a và điểm b trên trục số không vượt quá d.
Ví dụ 2 (Sgk trang 49)
Giải

Khi làm tròn số 12 350 đên hàng trăm ta được số 12 400. Khoảng cách giữa điểm 12 400 và điểm  trên trục số là

 . Khoảng cách đó không vượt quá 50.
Vậy số 12 350 được làm tròn về số 12 400 với độ chính xác 50.


Nhận xét: Khi làm tròn số đến một hàng nào đó thì độ chính xác bằng nửa đơn vị của hàng làm tròn.
(xem minh họa ở Bảng 1).
	Làm tròn số đến hàng
	Độ chính xác

	trăm
	50

	chục
	5

	đơn vị
	0,5

	phần mười
	0.05

	phần trăm
	0,005


                            Bảng 1
	Độ chinh xác
	Làm tròn số đến hàng

	50
	trăm

	5
	chục

	0,5
	đơn vị

	0.05
	phần mười

	0,005
	phần trăm


Bảng 2
Để làm tròn số với độ chính xác cho trước, ta có thể sử dụng cách nêu trong Bảng 2.
Luyện tập 2(SGK trang 49)
Giải



a) Số  được làm tròn về số  với độ chính xác 5.


b) Số  được làm tròn về số  với độ chính xác 50.



Ví dụ 3 (Sgk trang 49)
Giải


a) Để làm tròn số  với độ chính xác 0,05 ta sẽ làm tròn đến hàng phần mười. Áp dụng quy tắc làm tròn số ta được 


b) Để làm tròn số - 3,2475 với độ chính xác 0,005 ta sẽ làm tròn đến hàng phần trăm. Áp dụng quy tắc làm tròn số ta được . Vì vậy 

- Để làm tròn một số thập phân âm, ta chỉ cần làm tròn số đối của nó rồi đặt dấu “” trước kết quả.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu:- Làm tròn số với độ chính xác cho trước
b) Nội dung: 


Bài 1. (SGK trang 51) Làm tròn số  với độ chính xác .
Bài 2. (SGK trang 51)
a) Làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5.
b) Làm tròn số - 4,76908 với độ chính xác 0,05.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài Bài 1: (SGK trang 51) 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Hai hs làm bài nhanh nhất trình bày kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 1
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài Bài 2 (SGK trang 51)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Hai hs làm bài nhanh nhất trình bày kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 2, 
	Bài 1: (SGK trang 51). Giải



Số  làm tròn với độ chính xác  được  

Vậy 







Bài tập 2 (SGK trang 51). Giải

a) Để làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5 ta sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Áp dụng quy tắc làm tròn số ta được . 


b) Để làm tròn số - 4,76908 với độ chính xác 0,05 ta sẽ làm tròn đến hàng phần mười. Áp dụng quy tắc làm tròn số ta được . Vì vậy 



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: - Vận dụng các kiến thức đã học về làm tròn và ước lượng để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
- Giúp học sinh thấy sự gần gũi của toán học trong cuộc sống biết thêm về lịch sử toán học, biết thêm những thành tựu của con người; từ đó học sinh có thể hứng thú và thêm yêu thích môn học.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà.
- Xem bài tập giải trên lớp.
- Xem trước từ ví dụ 4 đến hết bài.


- Làm bài tập 1. Làm tròn số  với độ chính xác .
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh được ghi vào vở	
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
--------------------------------
Ngày dạy: …………………….
Tiết 2: 
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Nhớ lại cách làm tròn số với độ chính xác cho trước
- Gợi động cơ tìm hiểu về ước lượng qua bài toán 1
b) Nội dung:
Bài toán 1: Kích thước của tivi là kích thước được đo theo độ dài đường chéo của màn hình. Một chiếc ti có đường chéo dài 32 inch.

a)  Hãy tính độ dài đường chéo của  ti vi này theo đơn vị cm làm tròn với độ chính xác  0,05 (biết 1inch 2,54 cm 
b) Khoảng cách hợp lý từ người xem đến tivi là từ 2 đến 3 lần kích thước tivi (để đảm bảo không hư mắt và hình ảnh được rõ nét ).Hỏi tivi 32 inch trên thì người xem nên ngồi cách màn hình trong khoảng bao nhiêu mét là hợp lý (làm tròn với độ chính xác  0,05)
c) Sản phẩm: Lời giải bài toán 1
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV giao nhiệm vụ học tập:
 Bài toán 1: Kích thước của tivi là kích thước được đo theo độ dài đường chéo của màn hình. Một chiếc ti có đường chéo dài 32 inch.



a)  Hãy tính độ dài đường chéo của  ti vi này theo đơn vị cm làm tròn với độ chính xác  0,05 (biết 2,54
b) Khoảng cách hợp lý từ người xem đến tivi là từ 2 đến 3 lần kích thước tivi (để đảm bảo không ảnh hưởng mắt và hình ảnh được rõ nét). Hỏi tivi 32 inch trên thì người xem nên ngồi cách màn hình trong khoảng bao nhiêu mét là hợp lý (làm tròn với độ chính xác 0,05)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên hoạt động cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS  bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét kết quả bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả bài tập
Chú ý: Trong đo đạc và tính toán thực tiễn, ta thường cố gắng làm tròn số thực với độ chính xác d càng nhỏ càng tốt. Trong thực tế, làm tròn số thực là một công việc có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, người ta cũng biết một số cách để làm tròn số thực. 
	Giải
a)  Độ dài đường chéo của ti vi là :


 
b) Ta  có 

 

 
Vậy Ti vi 32 inch thì người xem nên ngồi cách màn hình trong khoảng từ 1,6 mét đến 2,4 mét là hợp lí


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  (20 phút)
Hoạt động 1. Làm tròn số (TT)
a) Mục tiêu: Áp dụng kiến thức số làm tròn, làm tròn số với độ chính xác cho trước để giải quyết bài toán
b) Nội dung: 
Ví dụ 4. Làm tròn mỗi số thập phân vô hạn sau đến hàng phần trăm:
a) 2.27(8); 			b) 3.141592653...

Ví dụ 5. Quan sát các điểm biểu diễn những số trên trục số sau:
[image: ]
a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB và BC.
b) So sánh độ dài hai đoạn thắng AM và AB.

c) Chứng tỏ rằng số thực  được làm tròn về số 1 với độ chính xác là 0,5.
c) Sản phẩm: Lời giải ví dụ 4, ví dụ 5
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện Ví dụ 4
 * HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét kết quả bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của ví dụ 4,




* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện Ví dụ 5.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét kết quả bài làm trên bảng.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của ví dụ 5.



- GV nêu chú ý cho học sinh
	Ví dụ 4. Giải
Cách làm tròn số thập phân vô hạn cũng giống như cách làm tròn số thập phân hữu hạn.
a) Ta có: 2,27(8) = 2,27888....

Do chữ số ở hàng phần nghìn là 8 và 8 > 5 nên 2,27(8) = 2,27888... 2,28.

b) Do chữ số ở hàng phần nghìn là 1 và 1 < 5 nên 3,141592653... 3,14.


Chú ý: Người ta chứng minh được rằng: số 2,27(8) được làm tròn đến số 2,28 với độ chính xác 0,005; số 3,141592653... được làm tròn đến số 3,14 cũng với độ chính xác 0,005.

Ví dụ 5. Giải
[image: ]
a) Ta thấy: Độ dài các đoạn thẳng AB và BC đều bằng 0,5.
b) Do điểm M nằm giữa A và B nên AM < AB.

c) Do AM < AB = 0,5 nên độ sai khác giữa số  và số 1 là nhỏ hơn 0,5.

Vì vậy, số được làm tròn đến số 1 với độ chính xác 0,5.
Chú ý: Trong đo đạc và tính toán thực tiễn, ta thường cố gắng làm tròn số thực với độ chính xác d càng nhỏ càng tốt. Trong thực tế, làm tròn số thực là một công việc có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, người ta cũng biết một số cách để làm tròn số thực.


Hoạt động 2: Ước lượng. 
a) Mục tiêu: 
 - HS biết cách ước lượng kết quả trong thực tiễn.
b) Nội dung:
Ví dụ 6 Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:



a) ; 		b) ; 		c) .
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
- Kết quả hoạt động trải nghiệm: Tìm được  một số gần sát với kết quả chính xác.
d) Tổ chức thực hiện: 
ĐVĐ Trong thực tiễn, đôi lúc ta không quá quan tâm đến tính chính xác cùa kết quả tính toán mà chỉ cần ước lượng kết quà. tức là tìm một số gần sát với kết quả chính xác.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
Ví dụ 6. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS học sinh hoạt động nhóm trả lời câu hỏi?
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu nhóm trình bày kết quả bài làm vào bảng phụ.
- HS các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra câu hỏi phản biện (nếu có)
* Kết luận, nhận định : 
- GV chốt lại các bước để ước lượng trong  trong bài tập trên.
	II.Ước lượng .
Ví dụ 6. Giải
a) Làm tròn đến hàng phân mười của mỗi số hạng:


; 		.
Cộng hai số đã được làm tròn, ta có:

 
b) Làm tròn đến hàng đơn vị của mỗi thừa số:


; 		 
Nhân hai số đà được làm tròn, ta có: 

 .


c) Làm tròn đến hàng đơn vị của mỗi thừa số: 19,87  20; 		30,106  30.
Nhân hai số đà được làm tròn, ta có: 

 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu:
Học sinh vận dụng kiến thức về ước lượng, quy tắc làm tròn số thập  phân  để làm bài tập.
b) Nội dung:
Luyện tập 3. Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:



a) 	b) 	c) 
Bài tập 4.(SGK ). Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:



a) 	b) 	c)
Bài 5(SGK). Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299 792 458 m/s. Để dễ nhớ, người ta nói vận tốc ánh sáng là 300 000 000 m/s. số liệu đó đã được làm tròn đến hàng nào?
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:


a)   b) 

c) 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời ( 3 nhóm 3 ý) 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b,c .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài tập 4 SGK trang 51.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân các yêu cầu .
* Báo cáo, thảo luận: 
- Hai hs làm bài nhanh nhất trình bày kết quả phần tập 2
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b,c .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 4, 
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài tập 5 SGK trang 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Hai hs làm bài nhanh nhất trình bày kết quả phần tập 2
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 
	Luyện tập:3
Giải

a) 

b) 

c) 









Bài tập 4.(SGK )
Giải
 Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:

a) 

b) 		

c)




Bài 5(SGK)
 Giải
 Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299 792 458 m/s. Để dễ nhớ, người ta nói vậntốc ánh sáng là 300 000 000 m/s. số liệu đó đã được làm tròn đến hàng trăm triệu.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)	
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học về làm tròn và ước lượng để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
- Giúp học sinh thấy sự gần gũi của toán học trong cuộc sống biết thêm về lịch sử toán học, biết thêm những thành tựu của con người; từ đó học sinh có thể hứng thú và thêm yêu thích môn học.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
- Xem bài tập giải trên lớp;
- Làm bài tập hết các bài tập SGK
Bài 1: Làm tròn số 12735 599 với độ chính xác 500
Bài 2. Làm tròn số -4,3456 với độ chính xác 0,005
Bài 3:   Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:



a)  		b)  		c)  
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
------------------------------------------------
Ngày day: …………………..
Tiết 3: 
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Nhớ lại cách làm tròn số với độ chính xác cho trước,  về ước lượng qua bài toán thực tế tạo hứng thú cho tiết học bằng bài toán thực tế
b) Nội dung: 




Bài toán 1. Để đo khoảng cách giữa các hành tinh trong Hệ Mặt Trời, người ta sử dụng đơn vị thiên văn là  (1 xấp xỉ bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, được tính chính xác là ). Để dễ viết, dễ nhớ, người ta nói 1 AU bằng khoảng 150 triệu kilômét.
Nói như vậy nghĩa là ta đã làm tròn số liệu trên đến độ chính xác đến hàng nào?
c) Sản phẩm: Lời giải bài toán
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Bài toán 1. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Nhóm HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét 
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả 
	


Người ta nói 1 AU bằng khoảng 150 triệu kilomet thì số liệu làm tròn đến hàng triệu.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu:
Học sinh vận dụng kiến thức về ước lượng để làm bài tập.
b) Nội dung:


Bài 1. Làm tròn số  với độ chính xác .


Bài 2. Làm tròn số  với độ chính xác .
Bài 3. Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:



a) ;		b) 		c)  
Bài 4. Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau



a) ; 	b)  			c)  
Bài 5. (Bài 5SGK): Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299 792 458 m/s. Để dễ nhớ, người ta nói vậntốc ánh sáng là 300 000 000 m/s. số liệu đó đã được làm tròn đến hàng nào?
Bài 6. Dân số của Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 là 97 800 744 người (nguồn: http://danso.org/viet-nam). Hãy làm tròn số này đến hàng triệu.
Bài 7 (Bài 3 ( SGK) 

a) Sử dụng máy tính cầm tay để tính rồi viết mỗi số sau dưới dạng số thập phân vô hạn (tuần hoàn hoặc không tuần hoàn): .

b) Làm tròn số với độ chính xác 0,05.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Dạng 1. Làm tròn số
Phương pháp:  Áp dụng quy ước làm tròn
	Làm tròn số đến hàng
	Độ chính xác

	trăm
	50

	chục
	5

	đơn vị
	0,5

	phán mười
	0.05

	phán trăm
	0,005




	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Bài 1; Bài 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân các yêu cầu .
* Báo cáo, thảo luận: 
-  HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng bài 1,2
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập
	Bài 1. Giải

 Để làm tròn số với độ chính xác 500 ta sẽ làm tròn đến hàng nghìn. 
Áp dụng quy tắc làm tròn số ta được 

 
Bài 2. Giải


Để  làm tròn số  với độ chính xác 0,005 ta làm tròn số  đến hàng phần trăm. 
Áp dụng quy tắc làm tròn số ta được 

 

	Dạng 2. Ước lượng
Phương pháp giải:
- Làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi số
- Thực hiện phép tính

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Bài 3. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Nhóm HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b,c .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập 
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Bài 4. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân các yêu cầu .
* Báo cáo, thảo luận: 
-  HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b,c .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập
	Bài 3:  Giải
Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:

a)  
 

b)  

    


 c) (-591).8314 (-600).800=-480 000



Bài 4. Giải
 Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau

a)  


b)  


c)  

	Dạng 3. Bài toán thực tế

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Bài 5. (Bài 5 SGK): 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Nhóm HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b,c .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Bài 6. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Nhóm HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b,c .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập 
	Bài 5.  Giải.




 Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng  . Để dễ nhớ, người ta nói vậntốc ánh sáng là  . Số liệu đó đã được làm tròn đến hàng trăm triệu.







Bài 6. Giải.

Khi làm tròn dân số Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 đến hàng triệu ta được:  người




	Dạng 4. Dùng máy tính cầm tay để ước lượng và làm tròn số

Cách làm tròn số trên máy tính Casio FX 570ES, Casio FX 570ES PLUS, Casio FX 570VN, Casio FX 580VN PLUS Nhấn phím SHIFT / Nhấn phím MODE / Nhấn số 6 / Nhập số thập phân muốn làm tròn trong đoạn [0-9]. Nhập một phân số bất kỳ /Nhấn phím "=" / Nhấn phím SD.

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Bài 7. (Bài 3 SGK) 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân các yêu cầu .
* Báo cáo, thảo luận: 
- Nhóm HS thực hiện nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu a,b,c .
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập
	Bài 7. (Bài 3 SGK) Giải


a) 

	




b) Để làm tròn số với độ chính xác 0,05 ta sẽ làm tròn đến hàng phần mười. Áp dụng quy tắc làm tròn số ta được . 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)	
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học về làm tròn và ước lượng để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
- Giúp học sinh thấy sự gần gũi của toán học trong cuộc sống biết thêm về lịch sử toán học, biết thêm những thành tựu của con người; từ đó học sinh có thể hứng thú và thêm yêu thích môn học.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà
- Xem bài tập giải trên lớp;
- Xem trước bài tỉ lệ thức.
- Làm bài tập .
Bài 1:Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:



a)  		b) 			c) 
Bài 2:  Pao (pound ) kí hiệu "lb" còn gọi là cân Anh là đơn vị đo khối lượng Anh 1lb ≈ 0,45kg. Hỏi 1kg gần bằng bao nhiêu pao (làm tròn với độ chính xác 0,05)
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh được ghi vào vở
Bài 1: 



a)  

b)  

c) 


Bài 2: Ta có 1 ≈ 0,45 


⇒ 1≈ 1 : 0,45 ≈ 2,(2) 

Kết quả ta làm tròn với độ chính xác 0,05 là  



Vậy 1 ≈ 
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
========================














	Ngày soạn: ………………………
	Ngày dạy:……………………………


Tiết theo KHBD: 35 + 36
BÀI 4: TỈ LỆ THỨC (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức
- Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán. 
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
- Thông qua thao tác xuất phát từ nhận xét về tỉ số của chiều dài hai thanh sắt với tỉ số khối lượng của hai thanh sắt đó để xây dựng nên tỉ lệ thức, HS có cơ hội để hình thành NL mô hình hóa toán học.
- Thông qua các thao tác kiểm tra, lập luận xem các tỉ số đã cho có lập thành tỉ lệ thức hay không, HS có cơ hội để hình thành NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Thông qua các thao tác tìm số hạng còn thiếu trong tỉ lệ thức, lập tỉ lệ thức từ các số đã cho là cơ hội để HS hình thành NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Thông qua các thao tác như lập luận, giải thích, ... là cơ hội góp phần để HS hình thành NL giao tiếp toán học. 
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, phiếu học tập cho HS; Bảng, bút viết cho các nhóm.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy:.................................
Tiết 1:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS tìm được quan hệ giữa hai tỉ số 
- Gợi động cơ, kích thích trí tò mò cho HS tìm hiểu nội dung bài học. 
b) Nội dung: GV đưa ra tình huống học tập, HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS xác định được vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV xuất phát từ tình huống thực tế: Có hai thanh sắt phi 17; thanh thứ nhất dài 2m có khối lượng là 3 kg; thanh thứ hai dài 5 m có khối lượng là 10kg 
- GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét gì về tỉ số giữa khối lượng của thanh sắt thứ nhất và khối lượng của thanh sắt thứ hai với tỉ số giữa chiều dài của thanh sắt thứ nhất và chiều dài của thanh sắt thứ hai? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, so sánh tỉ số giữa khối lượng của thanh sắt thứ nhất và khối lượng của thanh sắt thứ hai với tỉ số giữa chiều dài của thanh sắt thứ nhất và chiều dài của thanh sắt thứ hai  Rút ra mối quan hệ giữa hai tỉ số 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi 
Tỉ số khối lượng của thanh sắt thứ nhất với thanh sắt thứ hai là: 
Tỉ số chiều dài của thanh sắt thứ nhất với thanh sắt thứ hai là: 
Nhận xét: Tỉ số giữa khối lượng của thanh sắt thứ nhất và khối lượng của thanh sắt thứ hai bằng với tỉ số giữa chiều dài của thanh sắt thứ nhất với chiều dài của thanh sắt thứ hai.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt vào bài học mới. Bài 5: Tỉ lệ thức 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Định nghĩa 
a) Mục tiêu:  
- Đưa ra được định nghĩa tỉ lệ thức 
- Ghi nhớ các cách viết khác của tỉ lệ thức. 
- Vận dụng kiến thức để kiểm tra các tỏ số đã cho trước có lập thành tỉ lệ thức hay không. 
b) Nội dung:
- HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về định nghĩa tỉ lệ thức 
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ định nghĩa về tỉ lệ thức, phân tích Ví dụ 1, áp dụng kiến thức đã học để giải các bài tập HĐ1, Luyện tập 1. 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS vận dụng các kiến thức đã học làm HĐ1 
- GV mời 1-2 HS trả lời, cả lớp nhận xét. GV chốt đáp án, đánh giá
- Từ nội dung HĐ1, GV hướng dẫn HS chốt lại kiến thức về định nghĩa tỉ lệ thức 
- GV cho HS làm Luyện tập 1 để luyện tập kĩ năng kiểm tra các tỉ số đã cho có lập thành tỉ lệ thức hay không.  
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi 
- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung (nếu có)
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại định nghĩa tỉ lệ thức.  
	I. Định nghĩa  
HĐ1:
Ta có:
 
 
Vậy 
Kết luận:
Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số  và   viết là
 
- Ví dụ 1: (SGK – tr52)
Luyện tập 1: 
a) Ta có: 
 
 
 Vậy và  lập được tỉ lệ thức 
b) ta có: 


Vì  nên  và  không lập được tỉ lệ thức. 


Hoạt động 2: Tính chất 1 
a) Mục tiêu: 
- HS biết và ghi nhớ được tính chất 1 của tỉ lệ thức (không cần chứng minh).  
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng tính chất 1 của tỉ lệ thức để giải toán. 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về tính chất 1 của tỉ lệ thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
HS ghi nhớ được tính chất 1 của tỉ lệ thức, giải được các bài tập HĐ2, Luyện tập 2 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện theo các yêu cầu của HĐ2 
 GV chỉ ra cho HS thấy yêu cầu của ý b hoạt động 2 chính là cách chứng minh tính chất 1 của tỉ lệ thức. 
- GV đưa ra tính chất 1 cho HS như trong kết luận SGK. 
- Từ kết quả HĐ2, GV hướng dẫn HS rút ra khái niệm độ chính xác của các số làm tròn
- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp nhóm Ví dụ 2, để biết cách sử dụng tính chất 1 của tỉ lệ thức vào việc tìm x .
- GV nhấn mạnh cho HS thấy: Từ tính chất 1 của tỉ lệ thức, khi biết ba số hạng của tỉ lệ thức, ta có thể tìm số hạng còn lại. 
- HS luyện tập kĩ năng sử dụng tính chất 1 của tí lệ thức để giải toán thông qua việc hoàn thành Luyện tập 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu GV đưa ra
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	II. Tính chất  
1. Tính chất 1 
HĐ2: 
a) Ta có: 6. (-15) = -90;
10.(-9) =  - 90
Vậy tích hai số hạng 6 và -15 bằng tích hai số hạng 10 và -9
b) Nhân hai vế của tỉ lệ thức  với tích bd, ta được:
 
Vậy ta được đằng thức 
Kết luận:
Nếu  thì .
- Ví dụ 2: (SGK – tr53)
Luyện tập 2:
 
 
 
  


Hoạt động 3: Tính chất 2 
a) Mục tiêu: 
- HS ghi nhớ tính chất 2 của tỉ lệ thức 
- Vận dụng tính chất 2 của tỉ lệ thức viết tỉ lệ thức từ 3 số cho trước. 
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS thảo luận, tìm hiểu nội dung kiến thức về tính chất 2 của tỉ lệ thức. 
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng được tính chất 2 của tỉ lệ thức, giải được các bài tập HĐ3, Luyện tập 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS thực hiện theo các yêu cầu của HĐ3
 GV hướng dẫn HS để tìm số thích hợp cho [image: ] , ta sử dụng tính chất của phân số bằng nhau. 
- GV tổng kết cho HS nhận thấy: từ đẳng thức  , ta đã viết được 3 tỉ lệ thức với các số hạng của nó là 3; 9; 3; 12.
- GV hướng dẫn HS rút ra tính chất 2 của tỉ lệ thức. 
- GV nhấn mạnh cho HS ghi nhớ kiến thức trong phần nhận xét. 
- GV cho học sinh đọc và thảo luận Ví dụ 3 để củng cố tính chất 2 của tỉ lệ thức. 
- HS luyện tập viết tỉ lệ thức từ 3 số cho trước thông qua tính chất 2 bằng việc hoàn thành Luyện tập 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu của GV. 
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS phát biểu, trình bày câu trả lời trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) 
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Tính chất 2 
HĐ3
[image: Giải bài 5 Tỉ lệ thức]
Kết luận: 
Nếu  và a, b, c, d đều khác 0 thì ta có các tỉ lệ thức: 

- Nhận xét:
Với a, b, c, d đều khác 0 thì từ một trong năm đẳng thức sau đây, ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại. 
[image: ]
- Ví dụ 3: (SGK – 53)
Luyện tập 3.
a) Ta được: 
b) Từ 3 số: 13; 17; 21; 26, ta có đẳng thức sau: , ta lập được các tỉ lệ thức:





 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ: Khái niệm, tính chất của tỉ lệ thức.
- Làm bài tập 1; 2; 3; 4; 5 SGK trang 54.
--------------------------------------
Ngày dạy : …………………..
Tiết 2 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về tỉ lệ thức 
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm 
c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức trò chơi trắc nghiệm cho HS để luyện tập các kiến thức liên quan đến tỉ lệ thức.  
Câu 1: Cho tỉ lệ thức  thì 
A.                                B. 3                                  C.                               D. 
Câu 2: Các tỉ lệ thức nào dưới đây lập thành một tỉ lệ thức
A.  và         B.  và               C.  và            D.  và 
Câu 3: Tìm  trong các tỉ lệ thức sau: 
A.                 B.                C.                         D. 
Câu 3: Chọn câu đúng. Nếu  thì:
A.                 B. a.c = b.d                   C. a.d  b.c                         D. 
Câu 5: Chọn đáp án sai. Từ tỉ lệ thức  ta có tỉ lệ thức sau:
A.                   B.                      C.                            D. 
Câu 6: Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức:
A.  và           B.  và             C.  và                 D.  và 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS đưa ra được đáp án đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Kết quả :
	1C
	2A
	3D
	3C
	5D
	6D


Bước 3: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS giải đúng bài tập 1  5 trong SGK 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1, BT2, BT3, BT3 ; BT5 (SGK – tr53), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, làm bài tập vào vở 
Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- Mỗi BT mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả 
- HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.
Kết quả:
Bài 1. 
a) Ta có:       ;

Vậy từ các tỉ số 3,5 :  và (-7) : 12 lập được tỉ lệ thức
b) Ta có:
;

Vậy từ các tỉ số  và 6,5 : 10 lập được tỉ lệ thức
c) Ta có:

Vì  nên từ các tỉ số  và  không lập được tỉ lệ thức
Bài 2 :
a) Ta được:  nên  Vậy 
b) Vì 17 :  nên
  
Vậy 
c) Vì  : 0,3 = 0,5 : 0,2 nên
  

Vậy 
Bài 3 :
Từ 3 số: 1,, ta có đẳng thức sau: , ta lập được các tỉ lệ thức:

Câu 3. 
a) Tỉ số giữa khối lượng của quả cân thứ nhất và khối lượng của quả cân thứ hai là: 
Tỉ số giữa trọng lượng tương ứng của quả cân thứ nhất và trọng lượng của quả cân thứ hai là: 
b) Vì hai tỉ số trên bằng nhau nên lập thành tỉ lệ thức
Câu 5.  
Gọi số lít xăng cần để trộn là 
Vì số lít dầu: số lít xăng  nên  hay 

Vậy cần 27 lít xăng để trộn hết 7 lít dầu theo cách pha nhiên liệu nhứ trên.
Bước 3: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau”.
========================
Ngày soạn: ....................................                                 Ngày dạy: ...........................................
Tiết theo KHBD:  37 + 38 + 39
DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 
- Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán. 
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
- Thông qua thao tác chuyển đổi từ bài toán thực tế sang ngôn ngữ toán học, sau đó dùng toán học để giải quyết, HS có cơ hội để hình thành NL mô hình hoá toán học.
- Thông qua các thao tác kiểm tra, lập luận xem các tỉ số đã cho có lập thành dãy tỉ số bằng nhau hay không, HS có cơ hội để hình thành NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
- Thông qua các thao tác tìm các số khi biết tỉ lệ và tổng, hiệu của chúng là cơ hội để hình thành NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Thông qua các thao tác như lập luận, giải thích, chuyển đổi từ ngôn ngữ thực tế sang ngôn ngữ toán học, ... là cơ hội để HS hình thành NL giao tiếp toán học. 
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, phiếu học tập cho HS; Bảng, bút viết cho các nhóm.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy:............................
Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS tìm cách biểu diễn sự bằng nhau của các tỉ số
- Gợi động cơ, kích thích trí tò mò cho HS tìm hiểu nội dung bài học. 
b) Nội dung: GV đưa ra tình huống học tập, HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS xác định được vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV xuất phát từ tình huống thực tế: Làm thế nào để biểu diễn sự bằng nhau của ba tỉ số  ?” 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, tập trung suy nghĩ tìm cách biểu diễn sự bằng nhau của các tỉ số. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một số HS ý kiến cá nhân cho câu hỏi tình huống  
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt vào bài học mới Bài 6: Dãy tỉ số bằng nhau  
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Khái niệm 
a) Mục tiêu:  
- Đưa ra được khái niệm dãy tỉ số bằng nhau 
- HS biết cách viết dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện mối quan hệ của hai bộ số tỉ lệ 
- Luyện tập kĩ năng tìm tỉ số bằng nhau dựa vào sử dụng tính chất của tỉ lệ thức.  
b) Nội dung:
- HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về khái niệm dãy tỉ số bằng nhau.  
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ khái niệm và cách viết dãy tỉ số bằng nhau , phân tích Ví dụ 1,Ví dụ 2 áp dụng kiến thức đã học để giải bài tập HĐ1, Luyện tập 1. 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS vận dụng các kiến thức đã học làm HĐ1 
- GV mời 1-2 HS trả lời, cả lớp nhận xét. GV chốt đáp án, đánh giá
- Từ nội dung HĐ1, GV hướng dẫn HS chốt lại kiến thức về khái niệm dạy tỉ số bằng nhau.  
- HS củng cố cách viết dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện mối quan hệ của hai bộ số tỉ lệ thông qua việc hoàn thành câu hỏi trong Ví dụ 2. 
 - GV cho HS làm Luyện tập 1 để luyện tập kĩ năng tìm tỉ số bằng nhau dựa vào sử dụng tính chất của tỉ lệ thức, viết dãy tỉ số bằng nhau. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi 
- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung (nếu có)
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm dãy tỉ số bằng nhau.  
	I. Khái niệm   
HĐ1:
Vì  nên 
Vì nên 
Vì  nên 
Kết luận:
Những tỉ số bằng nhau và được viết nối với nhau bởi các dấu đẳng thức tạo thành dãy tỉ số bằng nhau.
- Chú ý: 
· Với dãy tỉ số bằng nhau , ta cũng viết 
.
· Khi có dãy tỉ số bằng nhau  (các số a, b, c, d, e, g đều khác 0), ta nói các số  tỉ lệ với các số  và viết là .
- Ví dụ 1: (SGK – tr55)
Luyện tập 1: 
Ta có: 

 
 Như vậy: 
- Ví dụ 2: (SGK – tr56)


Hoạt động 2: Tính chất 
a) Mục tiêu: 
- HS tìm hiểu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 
- HS ghi nhớ, vận dung linh hoạt tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán. 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, giải được các bài tập HĐ2, Luyện tập 2, Luyện tập 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện theo các yêu cầu của HĐ2 
 GV chỉ ra cho HS thấy yêu cầu của ý b hoạt động 2 chính là cách chứng minh tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  
- GV đưa ra tính chất của dãy tỉ số bằng nhau cho HS như trong kết luận SGK. 
- GV yêu cầu HS đọc và ghi nhớ tính chất mở rộng trong phần Nhận xét SGK. 
- HS luyện tập kĩ năng sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán tìm các số khi biết tỉ lệ và tổng, hiệu của chúng  thông qua việc hoàn thành Luyện tập 3, Luyện tập 3.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu GV đưa ra
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	II. Tính chất  
HĐ2: 
a. Ta có:
 
 
 
 
 
b. Vì: 
Từ đó ta có:
 
 
 
Kết luận:
Từ tỉ lệ thức  , ta suy ra 

(
- Nhận xét:
Tính chất trên còn được mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau. Chẳng hạn, từ dãy tỉ số bằng nhau , ta suy ra:
 
(giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).
- Ví dụ 3: (SGK – tr56)
- Ví dụ 3: (SGK – tr56)
Luyện tập 2:
Vì 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
 
 Như vậy: 

Luyện tập 3:
Vì x; y; z tỉ lệ với  nên ta có: 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
 
 Như vậy: 
 

 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ: Khái niệm, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
- Làm bài tập 1; 2; 3; SGK trang 58.
-----------------------------------
Ngày dạy: .............................
Tiết 3
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (tiếp)
Hoạt động 3: Ứng dụng  
a) Mục tiêu: 
- HS biết được ứng dụng của tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong việc giải các bài toán thực tế liên quan đến chia một đại lượng cho trước thành các phần theo tỉ lệ cho trước.  
- Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán.  
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS thảo luận, tìm hiểu nội dung kiến thức về ứng dụng của tính chất dãy tỉ số bằng nhau trong thực tế. 
c) Sản phẩm: HS phân tích được Ví dụ 5, Ví dụ 6 , giải được bài tập, Luyện tập 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho học sinh đọc và thảo luận, phân tích Ví dụ 5 để giải bài toán thực tế thông qua việc sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
+ Đọc văn bản, bóc tách được các số liệu trong đề bài 
+ Sử dụng ngôn ngữ toán học để thể hiện mối liên hệ giữa các số liệu đã cho 
+ Vận dụng các kiến thức toán học để giải quyết yêu cầu bài toán. 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân  hoàn thành Ví dụ 6, Luyện tập 3 để củng cố cách giải bài toán thực tế thông qua yêu cầu tìm các số khi biết tỉ lệ và tổng, hiệu của chúng. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu của GV. 
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS phát biểu, trình bày câu trả lời trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) 
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	III. Ứng dụng  
- Ví dụ 5: (SGK – 56)
- Ví dụ 6: (SGK – 56)
Luyện tập 3.
Thể tích bể bơi là:

Gọi lượng nước mà mỗi máy cần bơm lần lượt là:  thì tổng lượng nước 3 máy cần bơm là: 
Vì lượng nước mà ba máy bơm được tỉ lệ với 3 số 6; 7; 9 nên 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 
 (thỏa mãn)
Vậy lượng nước mà mỗi máy cần bơm lần lượt là: 32 m3 ; 37 m3 và 53 m3




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại nội dung các bài toán đã giải
- Làm bài tập 5 ; 6 ; 7  SGK trang 58.
--------------------------------------

Ngày dạy : …………………
Tiết 3
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về tỉ lệ thức 
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 ; BT2 ; BT3 (SGK – tr53), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tự hoàn thành các BT vào vở cá nhân, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi BT mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả 
- HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.
Kết quả :
[bookmark: _Hlk110466877]Bài 1
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
a) 
Vậy ;   
b) 
Vậy 
Bài 2
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
a) 
Vậy 
b) 
Vậy 
Bài 3
a) Ta có:


Vậy  (đpcm)
b) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy 
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS giải đúng bài tập 3, 5, 6, 6 trong SGK 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT3 ; BT5 ; BT6 ; BT6 (SGK – tr57), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, làm bài tập vào vở 
Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- Mỗi BT mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả 
- HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.
Kết quả:
Bài 3. 
Gọi lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ lần lượt là  
Vì tỉ lệ phần trăm của lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ trong quá trình quang hợp của lá cây Atriplex rosea là  nên  . Do đó, 
Mà lượng khí carbon dioxide lá cây thu vào nhiều hơn lượng oxygen lá cây thải ra môi trường là  nên   hay 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

;   
Vậy lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ lần lượt là  và .
Bài 5
Gọi độ dài 2 cạnh hình chữ nhật là 
Vì tỉ số giữa độ dài hai cạnh của nó bằng  nên  
Vì chu vi của mảnh đất là  nên    nên 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy diện tích hình chữ nhật là: 
Bài 6.
Gọi số sách 3 lớp 6A,6B,6C quyên góp được là  (quyển) )
Vì số sách mà ba lớp 6A,6B,6C quyên góp được tỉ lệ với ba số  nên 
Mà số sách lớp 6C quyên góp nhiều hơn số sách của lớp 6A quyên góp là 23 quyển nên z - x= 23
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:


Vậy số sách 3 lớp 6A,6B,6C quyên góp được lần lượt là 30 quyển; 37 quyển và 63 quyển.
Bài 6. 
Gọi số cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù I đã trồng được là x, y, z (cây) 
Vì tổng số cây đã trồng được là 36 cây nên 
Mà số cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù u đã trồng tỉ lệ với ba số 5; 3; 3 nên 
Áp dụng tính chất của dẫy tỉ số bằng nhau, ta có: 

Vây số cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù u đã trồng được lần lượt là: 15 cây; 12 cây ; 9 cây. 
Bước 3: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 6. Đại lượng  tỉ lệ thuận”.
========================
Ngày soạn: ................................                                     Ngày dạy:.......................................
Tiết theo KHBD: 40 + 41 + 42
ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hai đại lượng tỉ lệ thuận 
- Nhận biết được công thức biểu diễn mối quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận 
- Nhận biết được các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận 
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận. 
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
- Thông qua thao tác chuyển đổi từ bài toán thực tế sang ngôn ngữ toán học sau đó dùng toán học để giải quyết, HS có cơ hội để hình thành NL mô hình hoá toán học.
- Thông qua các thao tác kiểm tra, lập luận hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận hay không, HS có cơ hội để hình thành NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
-  Thông qua các thao tác tìm giá trị tương ứng của đại lượng tỉ lệ thuận, giải bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận là cơ hội để HS hình thành NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Thông qua các thao tác như lập luận, giải thích, chuyển đổi từ ngôn ngữ thực tế sang ngôn ngữ toán học, ... là cơ hội để HS hình thành NL giao tiếp toán học.. 
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, phiếu học tập cho HS; Bảng, bút viết cho các nhóm.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), ôn lại tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy: .................................
Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS tìm được mối quan hệ giữa hai đại lượng s và t 
- Gợi động cơ, kích thích trí tò mò cho HS tìm hiểu nội dung bài học. 
b) Nội dung: GV đưa ra tình huống học tập, HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS xác định được vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV xuất phát từ tình huống thực tế: Một chiếc máy bay bay với vận tốc không đổi là 900 km/h. 
- GV đặt câu hỏi: Quãng đường s (km) mà máy bay đó bay được với thời gian di chuyển t (h) là hai đại lượng liên hệ với nhau như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, tập trung suy nghĩ câu trả lời về mối quan hệ giữa hao đại lượng s và t. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một số HS ý kiến cá nhân cho câu hỏi tình huống  
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt vào bài học mới Bài 6: Đại lượng tỉ lệ thuận   
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Khái niệm 
a) Mục tiêu:  
- Xây dựng được công thức thể hiện mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ 
- Đưa ra được khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận 
- Vận dụng được khái niệm về tỉ lệ thuận để tìm hệ số tỉ lệ, viết công thức tính đại lượng này theo đại lượng kia.  
b) Nội dung:
- HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận.   
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ khái niệm về đại lượng tỉ lệ thuận, phân tích Ví dụ 1,Ví dụ 2 áp dụng kiến thức đã học để giải bài tập HĐ1, Luyện tập 1. 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS vận dụng các kiến thức đã học làm HĐ1: HS tính giá trị m ở mỗi cột tương ứng theo công thức .
- GV mời 1-2 HS trả lời, cả lớp nhận xét. GV  GV hướng dẫn HS nhận thấy: Khối lượng m (kg) của thanh sắt phi 17 bằng chiều dài x (m) của thanh sắt nhân với 2  GV hướng HS chú ý đến mối liên hệ giữa m và x. 
- GV hướng dẫn HS xây dựng công thức thể hiện mối liên hệ giữa hai đại lượng m và x
- Từ nội dung HĐ1, GV hướng dẫn HS chốt lại kiến thức về khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận.   
- GV yêu cầu HS đọc, phân tích và hoàn thành  Ví dụ 1 để củng cố kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận từ công thức đã biết về mối liên hệ giữa hai đại lượng đó.  
- HS vận dụng khái niệm tỉ lệ thuận để tìm hệ số tỉ lệ, viết công thức về mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận thông qua việc hoàn thành câu hỏi trong Ví dụ 2. 
 - GV cho HS làm Luyện tập 1 : viết công thức tính đại lượng này theo đại lượng kia để củng cố cách nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm được hệ số tỉ lệ và tính toán các giá trị tương ứng.  
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi 
- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung (nếu có)
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm về hai đại lượng tỉ lệ thuận. 
	I. Khái niệm   
HĐ1:
Theo công thức m = 2x ta có bảng kết quả sau:
	x (m)
	2
	3
	5
	7

	m (kg)
	3
	6
	10
	16


Kết luận:
Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx (với k là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.
Ví dụ 1: SGK – tr59
* Chú ý:
Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ . Ta nói x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.
Ví dụ 2: SGK-tr60
Luyện tập 1:
a) Công thức tính quãng đường đi được s (km) theo thời gian t(h) của chuyển động là: s = 65.t
b) Vì s = 65.t
 s và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Hệ số tỉ lệ của s đối với t là: 65.
c) s = 65.t
+ Với t =  0,5  s = 65.0,5 =  32,5 (km)
+ Với t =   s = 65. =  96,5 (km)
+ Với t = 2  s = 65.2 =  130 (km)



Hoạt động 2: Tính chất 
a) Mục tiêu: 
- Ôn tập khái niệm về hai đại lượng tỉ lệ thuận, khám phá kiến thức mới về tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận. 
- HS ghi nhớ, vận dung tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận để giải toán.  
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận. 
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, giải được các bài tập HĐ2, Ví dụ 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thực hiện theo các yêu cầu của HĐ2 
 Đại diện HS đứng dạy trả lời câu hỏi, GV nhận xét, đánh giá 
- Từ kết quả trên hai đại lượng tỉ lệ thuận cụ thể, GV đưa ra cho HS tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận như ghi nhớ trong SGK. 
 GV khái quát lại tính chất bằng công thức cho HS dễ hình dung và dễ nhớ: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận và ghi nhớ tính chất. 
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi, vận dụng tính chất “Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia” để tính tỉ số khối lượng của hai thanh kim loại trong Ví dụ 3 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu GV đưa ra
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	II. Tính chất  
HĐ2: 
a) Vì hai đại lượng x,y tỉ lệ thuận, liên hệ với nhau bởi công thức   nên hệ số tỉ lệ 
b) Ta có:
 ;  
 
 
c) So sánh các tỉ số:
Ta có:  
  = 
Ta có: 
 = 
Kết luận:
Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:
· Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
· Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.
Cụ thể: Giả sử y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Với mỗi giá trị x1, x2, x3,…khác 0 của x, ta có một giá trị tương ứng y1, y2, y3,…
· ; 
· ; …
Ví dụ 3: SGK-tr61




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Nắm được định nghĩa và tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận..
- Làm bài tập 1; 2  SGK trang 62 , 63..
----------------------------------
Ngày dạy: ..............................
Tiết 3
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (tiếp)
Hoạt động 3: Một số bài toán 
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận trong giải các bài toán thực tế.  
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS thảo luận, tìm hiểu nội dung kiến thức về giải các bài toán thực tế liên quan đến hai đại lượng tỉ lệ thuận. 
c) Sản phẩm: HS vận dụng được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận để giải được bài tập, Luyện tập 2, Luyện tập 3.  
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc, phân tính bài toàn 1 để biết cách vận dụng kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận vào giải các bài toán thực tế có liên quan
+ Đọc văn bản, bóc tách được các số liệu trong đề bài 
+ Sử dụng ngôn ngữ toán học để thể hiện mối liên hệ giữa các số liệu đã cho 
+ Vận dụng các kiến thức toán học để giải quyết yêu cầu bài toán. 
* Bài toán 1 
+ Số tiền và số vở là hai đại lượng tỉ lệ thuận 
+ Biết giá trị của hai đại lượng tương ứng (số tiền mua 6 quyển vở là 33 000 đồng)
 Tính hệ số tỉ lệ k và áp dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận để giải quyết yêu cầu của đề bài. 
* Bài toán 2
+ Do năng suất lúa ở hai thửa ruộng là như nhau  sản lượng lúa và diện tích thửa ruộng là hai đại lượng tỉ lệ thuận. 
+ Áp dụng tính chất của đại lưpngj tỉ lệ thuận: 
+ Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở hoàn thành Luyện tập 2 ; Luyện tập 3 (mời 2 HS lên bảng trình bày) để luyện tập kĩ năng giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu của GV. 
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS phát biểu, trình bày câu trả lời trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) 
Bước 3: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	III. Ứng dụng  
Bài toán 1. (SGK-tr61, 62)
Luyện tập 2.
Gọi số trang máy in đó in được trong 3 phút là x (trang, x > 0)
Vì thời gian in và số trang in được là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, ta có:
 
 Trong 3 phút máy đó in được 62 trang.
Bài toán 2. (SGK-tr62)
Luyện tập 3.
Gọi số cây mỗi lớp cần chăm sóc là x,y,z (cây, x;y;z > 0)
Vì số cây mỗi lớp cần chăm sóc tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp nên ta có: 

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
 
 ; ;  
Vậy số cây mỗi lớp cần chăm sóc là:
· Lớp 6A: 20 cây
· Lớp 6B: 16 cây
· Lớp 6C: 17 cây



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại nội dung các bài toán đã giải
- Làm bài tập 2 ; 4  SGK trang 63.
Ngày dạy: ……………………..
Tiết 3
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận 
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 ; BT2 (SGK – tr62,63), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tự hoàn thành các BT vào vở cá nhân, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi BT mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả 
- HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.
Kết quả :
Bài 1
a) Hoàn thành bảng:
	m
	113
	169,5
	226
	272,5
	339

	V
	10
	15
	20
	25
	30

	 
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3


b) Ta thấy tỉ lệ  không đổi nên hai đại lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau.
c) Xác định hệ số tỉ lệ của m đối với V là: 11,3

   Công thức tính m theo V là: 
Bài 2
a) Hệ số tỉ lệ của y đối với x: 
    Công thức tính y theo x: 
b) Hệ số tỉ lệ của x đối với y: 
    Công thức tính x theo y: 
c) Hoàn thành bảng:
	x
	6
	15
	21
	39
	32

	y
	3
	10
	13
	26
	27


Bước 3: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS giải đúng bài tập 3, 3, 5, 6trong SGK 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT3 ; BT3 ; BT5 ; BT6 (SGK – tr63), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, làm bài tập vào vở 
Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- Mỗi BT mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả 
- HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.
Kết quả:
Bài 3. 
Gọi khối lượng muối có trong 12l nước biển là 
Vì lượng nước biển và lượng muối nó chứa là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, ta có: 
 Trung bình 12l nước biển chứa 320g muối.
Bài 3. 
Gọi thời gian làm xong 1 sản phẩm là x (phút, x>0)
Vì thời gian làm và số sản phẩm làm được là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:
 
Vậy để làm xong 1 sản phẩm cần 20 phút.
Bài 5.
[image: A collage of different foods
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Đổi 250 g = 0,25 kg


Gọi khối lượng đường phèn và thể tích mật ong cần là  ( kg);  y(lít) 
Vì khối lượng chanh và đường phèn là hai đại lượng tỉ lệ thuận; khối lượng chanh và thể tích mật ong là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, ta có:
 
 
Vậy khối lượng đường phèn và mật ong cần để ngâm là:
· đường phèn: 1,25kg
· mật ong: 2,5
Bài 6. 
a) Đường đô thị cô Hạnh đi được: 65 : 13,9 . 100 ≈ 367 (km)
    Đường hỗn hợp cô Hạnh đi được: 65 : 9,9 . 100 ≈ 656 (km)
    Đường cao tốc cô Hạnh đi được: 65 : 6,5 . 100 ≈ 766 (km)
b) Để đi quãng đường 300 km trên đường đô thị, bình xăng ô tô của Hạnh cần có tối thiểu: 300 : 100 . 13,9 = 55,6 (lít)
c) Để đi quãng đường 300 km trên đường hỗn hợp và 300 km trên đường cao tốc, trong bình xăng chiếc xe ô tô của cô Hạnh cần có tối thiểu:
          300: 100. 9,9 + 300 : 100 . 6,5 = 52,2 (lít).
Bước 3: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 7. Đại lượng  tỉ lệ nghịch”.
============================
Ngày soạn:………………………                                        Ngày dạy:………………………
Tiết theo KHBD:43 + 44 + 45
§ 8: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau:
- Nêu được khái niệm, tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Nhận biết được các đại lượng tỉ lệ nghịch trong bài toán.
- Chỉ ra được hệ số của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Lập được mối liên quan giữa các đại lượng trong bài toán.
- Giải được bài toán về  đại lượng tỉ lệ nghịch.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Từ những bài toán thực tế  như thời gian hoàn thành kế hoạch, năng suất lao động...nhận biết các đại lượng tỉ lệ nghịch trong bài toán. Chỉ ra được hệ số của hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Lập được mối liên quan giữa các đại lượng trong bài toán. Xác định hệ số, viết công thức liên hệ và tính giá trị của hai đại lượng tỉ lệ nghịch từ đó giải quyết được các bài toán thực tế.
- Năng lực mô hình hóa toán học: chuyển đổi ngôn ngữ những tình huống, bài toán đặt ra trong thực tế sang kí hiệu toán học, giải các bài toán, đưa ra kết quả chính xác.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ,  máy chiếu, phiếu học tập.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, dụng cụ học tập, tìm ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế.
III. Tiến trình dạy học
Ngày day: …………………..
Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (5 phút)
a) Mục tiêu: HS bước đầu nhận biết về các đại lượng tỉ lệ nghịch, suy nghĩ tới cách biểu diễn mối quan hệ giữa chúng qua tính huống bài toán thực tế.
b) Nội dung: GV đưa ra bài toán thực tế Thi công dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai và đưa ra các câu hỏi để HS nhận biết đươc bài toán tỉ lệ nghịch. Từ đó HS lấy ví dụ về các bài toán tỉ lệ nghịch thực tế khác.
c) Sản phẩm: Nhận biết được bài toán tỉ lệ nghịch và phân tích được ví dụ, lấy ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ nghịch, bước đầu nhận ra khái niệm tỉ lệ nghịch.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 GVYC HS điền vào chỗ trống để kiểm tra bài cũ tỉ lệ thuận.
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV đưa ra ví dụ Thi công dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai và yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 trả lời câu hỏi:
+ Khi số công nhân tăng lên thì thời gian hoàn thành công việc tăng lên hay giảm đi?
+ 27 công nhân hoàn thành công việc đó trong bao lâu?
- Hãy lấy ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ nghịch mà em biết.
- Có thể mô tả hai đại lượng tỉ lệ nghịch bằng một công thức không ?  
Để trả lời câu hỏi đó ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay.            
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Xem hình ảnh và bài toán GV đưa ra.
- Thảo luận nhóm, viết các kết quả.
- Lấy ví dụ thực tế:
+ Hai cạnh của hình chữ nhật có diện tích không đổi 
+ Vận tốc và thời gian của chuyển động trên cùng quãng đường.
- Dự đoán công thức.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để trả lời được câu hỏi: “Có thể mô tả hai đại lượng tỉ lệ nghịch bằng một công thức không?” Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (40 phút)
Hoạt động 1: Hình thành Khái niệm
a) Mục đích: Giúp HS tìm ra công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
b) Nội dung: HS hoàn thành bài tập hoạt động 1 SGK, điền số thích hợp trong bảng.
c) Sản phẩm: Khái niệm hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hướng dẫn HS làm bài tập hoạt động 1.

- Dựa vào công thức  hãy điền số thích hợp trong bảng SGK.
- Hãy rút ra nhận xét khi thời gian ô tô đi tăng lên thì vân tốc của ô tô như thế nào?



- Ta nói  tỉ lệ nghịch với  theo hệ số tỉ lệ .
GV hỏi: Vậy thế nào là hai đại lượng tỉ lệ nghịch?
- Nếu đại lượng y tỉ ệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS rút ra nhận xét.
- HS nêu khái niệm như sgk.
- HS trả lời câu hỏi rút ra chú ý.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm phân số như SGK trang 64, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 64.
	1. Khái niệm
a) Bài tập hoạt động 1



- Vận tốc và thời gian của ô tô liên hệ theo công thức 



- Ta nói  tỉ lệ nghịch với  theo hệ số tỉ lệ .
b) Khái niệm



Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức:  hay (a hằng số,)thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.

c) Chú ý



Nếu tỉ lệ nghịch với  theo hệ số tỉ lệ  thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a. Ta nói x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm bài tập nhận biết công thức tỉ lệ nghịch:
Trong các công thức sau, công thức nào biểu thị x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch? Nếu có hãy biểu thị rõ hệ số tỉ lệ.






         
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1 SGK trang 65.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Kết quả bài tập vận dụng.
- Kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện bài tập 1 SGK/68.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	d) Áp dụng


* Luyện tập 1: 




b)  và  là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Hệ số tỉ lệ là 
c) 
	

	

	

	


	

	

	

	




Bài tập 1 (SGK/68)


Hai đại lượng ,  có tỉ lệ nghịch với nhau. 

Vì 


Hoạt động 2: Tính chất
a) Mục tiêu: Giúp HS suy luận ra các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS làm hoạt động 2 theo cặp đôi, từ đó phát biểu tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch. Dựa vào ví dụ hoàn thành bài luyện tập 2 theo phương pháp mảnh ghép.
c) Sản phẩm: các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoàn thành hoạt động 2.
Từ hoạt động 2 nêu tính chất.
Hỏi: Sự giống và khác nhau của đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ nghịch là gì ?
Hỏi: Muốn tính hệ số a dựa vào đâu?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện hoạt động 2. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất cơ bản của phân số, nêu công thức tổng quát.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa tính chất cơ bản của phân số.
	II. Tính chất
Hoạt động 2:

a) Hệ số tỉ lệ là: 

b) 

c) 

d) 

Tương tự ta có: 
*Tính chất: SGK/66

	

    hay 





	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Hướng dẫn HS trả lời nhanh theo cá nhận ví dụ 2.
Hỏi: Năng suất lao động và thời gian hoàn thành công việc có phải là đại lượng tỉ lệ nghịch? Vì sao?
Hỏi: Lập tỉ số giữa hai đại lượng? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2:
 - GV chính xác hóa kết quả.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1 SGK trang 65
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 2 thực hiện luyện tập 2 SGK/68. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 2 đổi bài kiểm tra chéo nhau.
- 1 HS lên bảng trình bày.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi nhóm nhanh nhất báo cáo kết quả .
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	Ví dụ 2: SGK/66
Chú ý: Năng suất lao động và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch





















Luyện tập 2:

Gọi t là thời gian ô tô dự định đi từ A đến B trong  giờ.


Vì thực tế ô tô đi với vận tốc gấp vận tốc dự định nên tỉ lệ giữa vận tốc thực tế và vận tốc dự kiến là 

Mà vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên 

Do đó: 

Vậy thời gian thực tế ô tô đã đi là  giờ.


Nếu còn thời gian GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Giải cứu đại dương”
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm, tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát) cùng các chú ý.
- Làm bài tập 2; 3; 4 SGK trang 68.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
---------------------------------




Ngày dạy : ………………..
Tiết 2 : MỘT SỐ BÀI TOÁN
. A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (5 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố cho HS kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ nghịch đã học và tính chất của nó.
b) Nội dung: Thông qua trò chơi HS chỉ rõ các đại lượng có ti lệ nghịch với nhau. Sau đó phát biểu khái niệm và tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch.
c) Sản phẩm: Nhận biết được và lấy được ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức HS chơi trò chơi “Nhanh như chớp”
GV phổ biến luật chơi:
1. GV Chia lớp thành hai đội, mỗi đội sẽ lần lượt điền vào chỗ trống. Mỗi lần điền đúng sẽ lên 1 bậc, điền sai sẽ về vị trí ban đầu.
2.Khi có hiệu lệnh các đội bắt đầu thảo luận và cử 1 đại diện lên viết.
3. Cuối cùng đội nào ở vị trí cao hơn sẽ giành chiến thắng
* x và y tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ là a.
	

	

	. 


y và z tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ là b.



Từ (1) và (2) ta có: 


Vậy x tỉ lệ …………với z, hệ số tỉ lệ là………
· x và y tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ là a.
	

	

	. 


y và z tỉ lệ thuận, hệ số tỉ lệ là b.



Từ (3) và (4) ta có: 


Vậy x tỉ lệ …………với z, hệ số tỉ lệ là………
- Kết thúc trò chơi, GV chốt kiến thức và từ các câu hỏi yêu cầu HS nhắc lại khái niệm và tính chất tỉ lệ nghịch.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trò chơi để ôn tập kiến thức lý thuyết về hai đại lượng tỷ lệ nghịch.
- HS lấy ví dụ thực tế về đại lượng tỉ lệ nghịch.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Kết quả bài làm của 2 đội.
- HS nghe bạn trả lời và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- Kết thúc trò chơi, GV chốt kiến thức và từ các câu hỏi yêu cầu HS nhắc lại khái niệm và tính chất tỉ lệ nghịch và nhận xét ví dụ của HS.
	Khái niệm, tính chất về đại lượng tỉ lệ nghịch.



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (40 phút)
Hoạt động 1: Bài toán 1
a) Mục đích: Biết cách giải bài toán về hai đại lượng tỉ lệ nghịch dạng toán thời gian hoàn thành kế hoạch và bài toán năng suất.
b) Nội dung: thông qua bài toán 1, GV đặt câu hỏi để HS nhận diện được bài toán thời gian hoàn thành công việc, bài toán năng suất và nắm được cánh làm và trình bày bài giải.
c) Sản phẩm: Hs giải được bài toán về hai đại lượng tỉ lệ nghịch dạng toán thời gian hoàn thành kế hoạch và bài toán năng suất. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 - GVYC HS hoạt động cá nhân đọc kĩ bài toán 1 và trả lời câu hỏi:
Hỏi: Bài cho biết gì ? Yêu cầu tìm gì?
Hỏi: Số công nhân và thời gian hoàn thành cùng một công việc là hai đại lượng quan hệ gì ?
Hỏi: Hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?
Hỏi: Lập tỉ số giữa hai đại lượng? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài toán 1, chuẩn hóa các bước giải bài toán tỉ lệ nghịch thời gian hoàn thành công việc.
	Bài toán 1: SGK/67
Chú ý: Số công nhân làm việc và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện luyện tập 3 trong SGK trang 67 theo cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện luyện tập 3.
- HS lên bảng trình bày.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của luyện tập 3, chuẩn hóa các bước giải bài toán thời gian hoàn thành công việc.

	Luyện tập 3:
Gọi x (công nhân), y (ngày) lần lượt là số công nhân và thời gian hoàn thành công việc. Khi đó, mối quan hệ giữa số công nhân (x) và thời gian hoàn thành công việc (y) được cho trong bảng sau:
	Số công nhân (x)
	x1 = 56
	x2 = ?

	Thời gian hoàn thành công việc (y)
	y1 = 21
	y2 = 14


Thời gian hoàn thành công việc tỉ lệ nghịch với số công nhân theo hệ số ti lệ.

	

Suy ra . 

Vì thế (người)
Xưởng may cần tăng thêm số người là: 

(người)
Vậy xưởng may cần tăng thêm 28 người.


Hoạt động 2: Bài toán 2
a) Mục tiêu:. Biết cách giải bài toán về hai đại lượng tỉ lệ nghịch dạng toán có nhiều hơn 2 đại lượng.
b) Nội dung: thông qua bài toán 1, GV đặt câu hỏi để HS nhận diện được bài toán có nhiều hơn 2 đại lượng và nắm được cánh làm và trình bày bài giải.
c) Sản phẩm: Biết cách giải bài toán về hai đại lượng tỉ lệ nghịch dạng toán có nhiều hơn 2 đại lượng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GVYC HS hoạt động cá nhân đọc kĩ bài toán 2 và trả lời câu hỏi: 
Hỏi: Bài cho biết gì ? Yêu cầu tìm gì?
Hỏi: Bài toán đề cập đến mấy đối tượng?
Hỏi: Giá tiền và khối lượng là các đại lượng có  mối quan hệ gì?
Hỏi: Lập tỉ số giữa hai đại lượng? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài toán 2, chuẩn hóa các bước giải bài toán tỉ lệ nghịch có nhiều hơn 2 đối tượng.
	Bài toán 2: SGK/67







	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện luyện tập 4 trong SGK trang 67 theo cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm đôi cùng bàn.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
Hỏi: Khi bánh răng ăn khớp với nhau, trong cùng một thời gian thì  số  răng và số vòng quay của mỗi bánh răng có mối quan hệ gì?
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện luyện tập 4.
- HS lên bảng trình bày.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của luyện tập 4, chuẩn hóa các bước giải bài toán thời gian hoàn thành công việc.
	Luyện tập 4:
Gọi x, y, z lần lượt là số vòng quay của các bánh răng a, b, c trong 1 phút. Do các bánh răng ăn khớp với nhau nên số răng quay trong 1 phút của ba bánh răng bằng nhau. Như vậy số vòng quay trong 1 phút của mỗi bánh răng tỉ lệ nghịch với số răng của nó. Ta có: 

	


Suy ra:  và 
Vậy trong 1 phút bánh răng b quay được 9 vòng và bánh răng c quay được 12 vòng.


Nếu còn thời gian GV hướng dẫn HS làm bài:
1) Một ô tô đi từ A đến B hết  giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng  lần vận tốc cũ?
2) Bốn đội máy cày có  máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong  ngày, đội thứ hai trong  ngày, đội thứ ba trong  ngày và đội thứ tư trong  ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy?
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các bước giải bài toán.
- Làm bài tập 5 đến 7 SGK trang 68.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
----------------------------------
Ngày dạy:………………….
Tiết 3:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua việc ôn tập các kiến thức về tính chất; hệ số tỷ lệ, công thức của 2 đại lượng tỷ lệ nghịch. 
b) Nội dung: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm qua trò chơi PPT.
c) Sản phẩm: Tìm được hệ số của tỉ lệ nghịch, tìm một giá trị của đại lượng khi biết hệ số của tỉ lệ nghịch và giá trị tương ứng của đại lượng kia.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức HS chơi trò chơi “Tiêu giệt coronavirus”.
- GV phổ biến luật chơi.
- Kết thúc trò chơi, GV chốt kiến thức và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giáo dục tình yêu thương, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trò chơi để ôn tập kiến thức lý thuyết về hai đại lượng tỷ lệ nghịch.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS nghe bạn trả lời và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- Kết thúc trò chơi, GV chốt kiến thức và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (5 phút)
Hoạt động 1: Tổng họp kiến thức qua sơ đồ tư duy
a) Mục tiêu: Tổng hợp kiến thức hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
b) Nội dung: Sơ đồ tư duy.
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy.
d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của học sinh.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV đưa ra  gợi ý xây dựng sơ đồ tư duy; yêu cầu HS hoạt động trao đổi theo cặp đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
HS hoạt động cặp đôi làm sơ đồ tư duy.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV bao quát; hỗ trợ cặp đôi khi gặp khó khăn.
- YC đại diện nhóm trả lời.
Nhóm khác nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt.
- GV nhận xét biểu dương cặp đôi hoàn thành tốt, động viên cặp đôi chưa hoàn thiện.
	Sơ đồ tư duy


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (35 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về đại lượng tỉ lệ nghịch đã học và tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Củng cố cách giải bài toán về hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2 đến 7 SGK trang 68.
c) Sản phẩm: Hs giải được các bài toán liên quan đến hai đại lượng tỉ lệ nghịch HS nêu được định nghĩa, tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch đã học và tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Viết công thức tỉ lệ nghịch.
- Nêu 2 tính chất và viết các công thức của chúng.
- Nhắc lại cách xác định 2 đại lượng có tỉ lệ nghịch với nhau hay không?
- Làm các bài tập: Làm các bài tập từ 1 đến 2 SGK trang 68.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tỉ lệ nghịch. Nêu 2 tính chất và viết các công thức của chúng.
GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 2 và ví dụ 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Dạng 1: Xét tương quan tỉ lệ nghịch của hai đại lượng khi biết bảng các giá trị tương ứng của chúng.
Phương pháp giải: Tính tích các giá trị tương ứng của hai đại lượng có bằng nhau không?
VD: Theo bảng giá trị dưới đây thì x,y có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch hay không? 
	

	
  
	
  
	
  
	

	


	

	
 
	
 
	
 
	
  
	



Ta có:

Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Dạng 2 : Sử dụng công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch để tìm yếu tố còn thiếu.
Phương pháp giải:

 Áp dụng công thức để xác định tương quan tỉ lệ nghịch giữa hai đại lượng.
Bài 2: SGK/68


a) Ta có:  nên hệ số tỉ lệ là 


b) Do nên 


c) Khi thì


    Khi thì


    Khi thì


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Nêu một số bài toán dạng thời gian hoàn thành kế hoạch, năng suất lao động (2 đại lượng).
- Nêu phương pháp giải.
- Làm bài tập 3 SGK/68 theo cá nhân.
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- Nêu phương pháp giải bài toán 2 đại lượng.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài nêu phương pháp giải.
- GV yêu cầu HS trả lời và 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Dạng 3: Sử dụng tính chất để tìm giá trị.
Phương pháp giải: 
- Xác định tương quan tỉ lệ nghịch giữa hai đại lượng.
- Áp dụng tính chất về tỉ số giá trị hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Bài 3: SGK/68
Gọi x (người), y (ngày) lần lượt là số thợ và thời gian hoàn thành công việc. Khi đó, mối quan hệ giữa số thợ x và thời gian hoàn thành công việc y được cho trong bảng sau:
	Số thợ (x)
	

	


	Thời gian hoàn thành công việc (y)
	

	



Thời gian hoàn thành công việc tỉ lệ nghịch với số thợ theo hệ số ti lệ:

	

Suy ra . 
Vậy nhóm thợ cần 210 ngày để xây xong tòa nhà.
Bài 4 SGK/68
Gọi x (bông) là số bông hoa mua được và y (đồng) là giá tiền của một bông hoa.

Vì giá hoa tăng 25% nên ta có:
Với cùng số tiền thì số bông hoa mua được và giá tiền của mỗi bông hoa là 2 đại lượng tỷ lệ nghịch.
Áp dụng TC của đại lượng tỷ lệ nghịch ta có:


Vậy số hoa mua được là 8 bông.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Gv đưa ra ví dụ hướng dẫn HS phân tích đề bài nêu phương pháp giải.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.













	Dạng 4: Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài tập tỉ lệ nghịch.
VD: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy.
Giải
Gọi số máy của các đội lần lượt là :
x1, x2, x3

Vì số máy của đội 1 hơn đội 2 là 2 máy nên:  

-Số ngày và số máy là hai đại lượng TLN nên ta có:

Hay 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:


Vậy số máy của 3 đội theo thứ tự là: 6, 4, 3 máy.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục đích: Vận dụng các kiến thức đã học vào bài toán. Nhằm mục đích phát triển năng lực tự học, sáng tạo. Tự giác, tích cực. Rèn kỹ năng giải bài toán về hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
b) Nội dung: Nhiệm vu về nhà
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
c) Sản phẩm: Tìm các giá trị tương ứng của đại lượng tỉ lệ nghịch.
d) Tổ chức thực hiện: 
 Giao nhiệm vụ (2 phút)
Bài 1: Ba người xây xong bức tường trong 24 phút. Hỏi 4 người thì xây mất mấy phút ?
Bài 2: Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch. Hãy điền vào bảng sau:
	

	

	

	

	
	

	

	
	
	
 
	

	



Bài 3: Một ô tô đi từ A lúc  giờ. Đến  giờ một ô tô khác cũng đi từ A. Xe thứ nhất đến B lúc  giờ chiều. Xe thứ hai đến B sớm hơn xe thứ nhất nửa giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng vận tốc xe thứ hai lớn hơn vận tốc xe thứ nhất km/h.

Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài:
1 nhóm làm bài 1; 1 nhóm làm bài 2; 2 nhóm làm bài 3.
Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
GV nhận xét, đánh giá.
Bài 1: 
 Gọi x phút là thời gian để 4 người xây xong bức tường.
Vì số người và thời gian xây là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

  
Vậy 4 người sẽ xây xong bức tường trong 18 phút.
Bài 2: 
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	
 
	

	




- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
Bài 3:
	
	Vận tốc
	Thời gian

	Xe 1
	

	


	Xe 2
	

	





- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn lại khái niệm và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Làm các bài tập 5,7 SGK/68, bài tập vận dụng.
- Chuẩn bị giờ sau Ôn tập chương II.
============================














Ngày soạn: ……………….                                             Ngày dạy:…………………….
                                 
Tiết theo KHBD: 46 	 ÔN TẬP CUỐI KÌ I
                  (Phần đại số)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức.  
-Ôn tập lại kiến thức đã được học trong chương I: so sánh hai số hữu tỉ, Cộng trừ, nhân chia và thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế đổi dấu.
- Ôn tập lại kiến thức đã được học trong chương II: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, số thập phân vô hạn không tuần hoàn; Căn bậc hai số học; Quy tắc làm tròn; Giá trị tuyệt đối của một số.
2. Về năng lực 
 Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng 
Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung bài học về số hữu tỉ, lũy thừa, quy tắc thực hiện phép tính, quy tắc chuyển vế, số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, số thập phân vô hạn không tuần hoàn; Căn bậc hai số học; quy tắc làm tròn; Giá trị tuyệt đối của một số từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán.
· Mô hình hóa toán học: Mô tả được các dữ liệu liên quan đến yêu cầu trong thực tiễn để lựa chọn các đối tượng cần giải quyết liên quan đến kiến thức toán học đã được học, thiết lập mối liên hệ giữa các đối tượng đó. Đưa về được thành một bài toán thuộc dạng đã biết.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay để tính các phép tính với số hữu tỉ.
3. Về phẩm chất
· Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
· Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- Giáo viên:  SGK, máy chiếu ,tài liệu giảng dạy.
- Học sinh: SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, tổng hợp kiến thức các chương I,II, V đã làm theo phân công của GV buổi trước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.KHỞI ĐỘNG (6 phút)
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	a) Mục tiêu: HS nhớ lại các kiến thức đã học của các chương. 
b) Nội dung: HS thực hiện yêu cầu, trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV ôn tập nội dung cấu trúc các chương trên sơ đồ tư duy để học sinh hình dung lại nội dung từng chương. 
GV nêu các câu hỏi cho từng chương( nội dung này GV đã cho HS chuẩn bị ở nhà trước)
“Ở chương I,II, V chúng ta đã học nội dung gì?”
- GV chiếu lần lượt cấu trúc từng chương lên máy chiếu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV cho từng chương
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chốt lại nội dung từng chương và đi vào giải bài tập củng cố từng chương. 
	Chương I. SỐ HỮU TỈ.
[image: ]


Chương II. SỐ THỰC
[image: Graphical user interface, text, application, chat or text message
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	B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu:  HS nắm lại nội dung từng chương I,II để giải bài tập.
b) Nội dung: HS tổng hợp lại kiến thức đã được ôn để áp dụng làm bài tập theo chỉ định của GV.
c) Sản phẩm: Bài tập trong bảng nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.


	
Hoạt động 1: Ôn tập các phép tính trên tập hợp Q, quy tắc chuyển vế
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chiếu bài tập trên bảng:
Tìm x biết:

	
Yêu cầu HS hoạt động nhóm 4
Thời gian: 7 phút


Lưu ý: Các thành viên trong nhóm phải có nhiệm vụ.	
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận để làm bài vào bảng trong,nhóm trưởng tự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phải làm để hoàn thành bài tập hiệu quả nhất.
- GV hỗ trợ, hướng dẫn thêm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 3 nhóm đem sản phẩm và mời đại diện 1 nhóm lên trình bày về sản phẩm của mình.
- GV có thể đặt các câu hỏi thêm kĩ năng giải dạng bài tập này :
Em thực hiện bài tập theo trình tự các bước như thế nào?


Em phân nhiệm vụ trong nhóm ra sao để có kết quả nhanh nhất.

- Các HS chú ý lắng nghe và cho ý kiến.
- HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét bài làm, nêu ra điểm tốt và chưa tốt, cần cải thiện. 
- GV chốt lại các bước làm bài tập này.
Lưu ý: Có thể chuyển x qua vế trái hoặc vế phải đều cho ra kết quả đúng.
	


Kết quả thảo luận:






Em thực hiện bài tập theo trình tự các bước là tính giá trị vế phải  theo thứ tự trong ngoặc trước tới phép chia cho ra kết quả rồi mới áp dụng quy tắc chuyển vế để tìm x.
+Em phân nhiệm vụ theo học lực từng bạn để làm các phép tính nhỏ trong bài toán rồi mang vào bài sẽ nhanh ra kết quả hơn.

	Hoạt động 2: Ôn tập về số thập phân, căn bậc hai số học, quy tắc làm tròn, giá trị tuyệt đối của một số.
GV chiếu bài tập trắc nghiệm lên màn hình
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân
Câu 1: Làm tròn số 23,2567 với độ chính xác 0,05
A.  23,3	                    B. 23,25		
C. 23,256		D. 23,257
Câu 2: Trong các số sau, số nào là số thập phân hữu hạn
A. 0,9(32)		B. 67,2315...	
C. 4,89		           D. -2,35(2)
Câu 3: Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là
A. Q		            B. R		
C. Z		                       D. I
Câu 4:  Trong các số sau, số vô tỉ là
A. 


			B. 		


C. 	                     D. 
Câu 5: Căn bậc 2 số học của 64 là
A. 8 và -8	          B. -8		

C.			D. 8

Câu 6 : Phân số   khi chuyển sang số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 
     A. 0                           B. 6                     
     C. 7                           D. 1,5.
Câu 7: Hình vuông có diện tích 144m2   thì độ dài cạnh  hình vuông đó là :
A. 12m                  B. 72m         
      C .144m                D. 14m



Câu 8 :  Trong các số thập phân ; ; ;

 -  phân số được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn là 
A. 

 ;                        B. ;                       


C.                     D. - 

Câu 9:  Nếu  = 1,7 thì 
A.  x =       1,7;      
B.  x =     -1,7;              
     C. x = - 1,7 và  x =  1,7      
     D. x = - 1,7 hoặc  x =  1,7      

Câu 10: Tổng các giá trị của x khi là:
A. 49		B. 0		C. 56		D. 42
Ứng với mỗi nội dung câu trả lời, GV cho HS giải thích để ôn củng cố.

	



Câu 1: Độ chính xác 0,05 là làm tròn đến hàng nào? (phần mười )
Quy tắc làm tròn sô?




Câu 3: Các kí hiệu của R,Q,I,Z là của các tập hợp số nào?
Câu 4: Khái niệm số vô tỉ?






Câu 6: Cách xác định chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn?



Câu 7: Công thức tính diện tích hình
vuông? Cách tính độ dài 1 cạnh của hình vuông khi biết diện tích?

Câu 8: Cách nhận biết 1 phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?




Câu 9: Có bao nhiêu giá trị của x nếu  = 1,7.





Câu 10: thì x gồm những giá trị nào?

	*Hướng dẫn học ở nhà
· Ghi nhớ kiến thức từng chương qua các bài tập đã giải. 
· Ôn kĩ từng nội dung đã học và thiết kế sơ đồ tư duy cho chương III( hình học) để chuẩn bị tiết sau ôn tập hình. Và kiểm tra cuối kì 1



------------------------------------
Ngày soạn:…………………                              Ngày dạy: ………………………..
Tiết theo KHBD: 47                      ÔN TẬP CUỐI KÌ I ( tiếp)
                                                            (Phần hình học)
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Luyện tập lại kĩ năng  tính toán về tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
- Ôn tập một cách hệ thống kiến thức các kiến thức của HKI về góc ở vị trí đặc biệt, định nghĩa, cách vẽ tia phân giác của một góc, 2 đường thẳng song song, dấu hiệu nhận biết, tính chất hai đường thẳng song song, tiên đề Ơclit,  viết GT-KL của định lí.
- Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.
- Kỹ năng tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Tính góc.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, giải một số bài tập thuần túy toán học và bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu, máy đa vật thể.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm. Sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức hình lăng trụ đứng, góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của góc. Giao bài tập nhóm
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (6 phút)
a) Mục tiêu:
- HS củng cố các kiến thức trọng tâm về lăng trụ đứng. Các góc đặc biệt, tia phân giác của góc.
b) Nội dung: Trò chơi “Ai nhanh hơn” 
Mỗi câu hỏi tương ứng với môt bài toán. Trong khoảng thời gian tương ứng của câu hỏi, bạn nào có đáp án nhanh và đúng nhất sẽ nhận được quà.
- GV cho HS trả lời nhanh và giải thích  câu hỏi trong trò chơi.
	Câu 1: Lăng trụ đứng tứ giác có: 
A.  8 mặt, 10 cạnh, 6 đỉnh
B. 5 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh 
C. 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh
D. 7 mặt, 9 cạnh, 7 đỉnh 

	[image: ]

	Câu 2: Cho hình vẽ, đây là hình khai triển của hình nào ?
A, Hình hộp chữ nhật.
B, Hình lăng trụ đứng tứ giác.
C, Hình lăng trụ đứng tam giác.
D, Hình lập phương.
	


	Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng tam giác như hình vẽ. Mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là hình :
A, Hình bình hành.
B, Hình chữ nhật.
C, Hình tam giác.
D, Hình tứ giác.
	               [image: ]

	



Câu 4: Cho hình vẽ sau, cho biết:, hai góc  và kề bù. Số đo góc  bằng: 

A, 

B, 

C, 

D, 
	[image: ]

	Câu 5: Cho hình vẽ. Chọn đáp án đúng nhất:


A, là tia phân giác của .


B, là tia phân giác của .


C, là tia phân giác của 
	




c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Cho HS tham gia trò chơi. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS giơ tay để giành quyền trả lời câu hỏi. 
* Báo cáo, thảo luận
- Mỗi HS trả lời 1 ý, giải thích câu trả lời của mình, HS trong lớp nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét kết quả, nhấn mạnh lại kiến thức và với câu trả lời sai HS thường mắc phải thì yêu cầu HS cần chú ý hơn.
- GV chiếu kết quả và công thức cần ghi nhớ sau mỗi câu hỏi.
	Đáp án: 
Câu 1: C
[image: ]
Câu 2: C
Câu 3: B
Câu 4: B
Câu 5: A


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 7 phút) 
a) Mục tiêu: Ôn tập công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng, Góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của góc
b) Nội dung: Hệ thống hóa kiến thức về hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh, tia phân giác của một góc
c) Sản phẩm:  Học sinh treo bảng nhóm đã thực hiện Bài tập 1
d) Tổ chức thực hiện: Phân công cho các nhóm hệ thống kiến thức  (ở nhà).
	[bookmark: _GoBack]Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu trên màn hình, phát phiếu học tập cho các nhóm. 
Bài tập 1: a, Phát biểu và viết công thức tính diện tích xung quanh thể tích của hình lăng trụ đứng.

b,  Mỗi hình sau ứng với kiến thức nào đã học, trình bày nội dung kiến thức đó
[image: ]
               Hình 1
 

  
               Hình 2

       
            Hình 3
Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm treo bảng nhóm đã thực hiện 
Báo cáo, thảo luận: GV gọi một nhóm HS trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt bảng kiến thức
	a,  
- Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

        

: là chu vi đáy

: Chiều cao
- Thể tích của lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

	

: Diện tích đáy

: Chiều cao
















b, 

		1. Hai góc kề bù
[image: ]
 


 và  là 2 góc kề bù

	

	2. Hai góc đối đỉnh: 




	GT
	

 và  đối đỉnh

	KL
	






	3. Tia phân giác của một góc




 là tia phân giác của 



	





3. Hoạt động 3: Luyện tập (23 phút) 
Hoạt động 2.1: Ôn tập về tính thể tích lăng trụ đứng. (5 phút)
a) Mục tiêu: HS được ôn lại về công thức tính thể tích lăng trụ đứng
b) Nội dung: 
- HS hoạt động nhóm đôi làm bài tập 1.
 Bài tập 1: Tính thể tích hộp xà phòng, thể tích hộp sô cô la có kích thước như hình vẽ ?
[image: ].
c) Sản phẩm: 
- Lời giải bài 1
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Suy nghĩ tìm lời giải bài 1.
* Báo cáo, thảo luận
- HS thảo luận và trình bày ra vở.
- GV trình chiếu bài của 2 nhóm nhanh nhất.
- Các nhóm quan sát và nhận xét phần trình bày của hai nhóm.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chỉnh sửa hoàn thiện bài làm.

	Bài tập 1:
a) Thể tích hộp xà phòng là:

           

         
b) Thể tích hộp sô cô la là:

       

       



Hoạt động 2.2: Bài tập vận dụng tính chất các góc đặc biệt, tia phân giác của góc (18 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS sử dụng được tính chất của các góc đặc biệt, tia phân giác của góc để tính góc
b) Nội dung: - HS hoạt động cá nhân Bài tập 2, hoạt động nhóm bài tập 3  



Bài tập 2: Vẽ . Vẽ tia  là tia đối của tia .
a) Gọi tên hai góc kề bù có trong hình vừa vẽ.

b) Tính số đo  .




c) Vẽ tia   là tia phân giác của góc   Tính số đo các góc   và  .

Bài tập 3: Cho đường thẳng  đi qua điểm . Vẽ tia  sao cho . Vẽ tia  Sao cho và . Gọi là tia phân giác của góc . Các góc  và  có phải là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao ?
c) Sản phẩm: 
- Lời giải bài tập 2. Bài tập 3
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân bài tập 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân
· Một HS lên bảng vẽ hình
· Gọi HS lần lượt lên chữa ý a, b, c
* Báo cáo, thảo luận
· Một HS lên bảng vẽ hình
· Gọi HS lần lượt lên chữa ý a, b, c
· Nhận xét bài của bạn
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chỉnh sửa hoàn thiện bài làm.
- HS chữa bài.














Chuyển giao nhiệm vụ 4: GV chiếu bài tập 3: 
Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc theo nhóm
Báo cáo, thảo luận: GV gọi một nhóm HS trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: Giáo viên đánh giá chung quá  trình làm việc nhóm và chốt lại kiến thức cần nắm được sau dạng toán. 



	Bài tập 2:


a) Hai góc kề bù có trên hình vừa vẽ là góc  và 
b) Vì  (2 góc kề bù)

	
c) Vì tia là tia phân giác của góc 

Mà  và   là hai góc kề bù nên



Vậy 

Bài tập 3:

Vì (2 góc kề bù).
Vì là tia phân giác của  nên
	
Vì  nên và là hai tia đối nhau
=> các góc  và   là hai góc đối đỉnh vì là tia đối của tia 
, tia là tia đối của tia .



4. Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp dụng kiến thức vào trong thực tế đời sống
b) Nội dung: 
 Bài tập 4: Phần bên trong của một cái khuôn làm bánh có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh cm, chiều cao cm ( Hình 3). Người ta dự định sơn phần bên trong bằng loại sơn không dính. Hỏi với một lượng sơn đủ bao phủ được  thì sơn được bao nhiêu cái khuôn làm bánh?
c) Sản phẩm: 
- Lời giải bài 4.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Giáo viên đưa ra bài tập và yêu cầu học sinh xác định dạng toán
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh giải quyết bài tập này ở nhà để rèn kĩ năng 
* Báo cáo, thảo luận: Hoàn thiện bài vào vở.
* Kết luận, nhận định: Gv Chốt cách làm bài
Diện tích phần bên trong khuôn chính là diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy.
	
Diện tích xung quanh của phần bên trong khuôn:
	
	
Diện tích đáy khuôn là:

Số khuôn bánh sơn được là:
	( cái)


 Hướng dẫn tự học ở nhà ( 2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
============================
Ngày kiểm tra: 28 / 12 / 2022
Tiết theo KHBD: 49 + 49     KIỂM TRA CUỐI KỲ I
( Đề chung của PGD)
==============================

Ngày soạn: ..............................                                     Ngày dạy: ...............................
Tiết theo KHBD: 50
 BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II. SỐ THỰC 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức 
- Ôn tập khái niệm số vô tỉ, số thực, căn bậc hai, các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau.
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính về số vô tỉ, kĩ năng làm các bài tập có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Kĩ năng làm tròn số và ước lượng, kĩ năng vận dụng các tính chất của tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau. 
2. Về năng lực:
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực đặc thù môn học 
- Hình thành năng lực tính toán, năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua khả năng vận dụng thành thạo các phép tính có chứa căn bậc hai, làm tròn số, và ước lượng, so sánh các số vô tỉ.
- Hình thành năng lực giao tiếp toán học cho học sinh thông qua sử dụng các kí hiệu toán học, quá trình thảo luận, trình bày ý kiến trước nhóm và các lớp.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn thông qua việc đưa về dạng toán dãy tỉ số bằng nhau (bài toán thực tế, bài toán liên môn...) là cơ hội để hình thành năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy toán học.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực hiện.
- Trung thực: Thể hiện trong bài toán, tiết học và trong thực tiễn cần trung thực.  
- Trách nhiệm: Trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Phiếu bài tập, bảng phụ, bảng phụ đã có sẵn tóm tắt lý thuyết của chương, máy tính.
2. Học sinh: sách giáo khoa, tài liệu trên mạng internet.
III. Tiến trình dạy học
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh ôn luyện nội dung lý thuyết của chương 2 thông qua trò chơi ”VÒNG QUAY MAY MẮN”.
b) Nội dung:  10 câu hỏi về các kiến thức của chương II
Câu 1: Chọn câu đúng: Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì: 
	
	
	
	


Câu 2: Tìm hai số  biết   và 
	
	
	
	


Câu 3: Chọn câu đúng. Nếu  thì:
	
	
	
	


Câu 4: Chọn câu sai. Nếu  và  thì:
	
	
	
	


Câu 5: Chỉ ra đáp án sai: Từ tỉ lệ thức  ta có tỉ lệ thức sau: 
	
	
	
	


Câu 6: Chọn câu đúng. Nếu thì:
	
	
	
	


 Câu 7: Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn:

Câu 8: Tính : 
	
	
	
		


Câu 9: Chọn câu sai:

Câu 10: Làm tròn số  với độ chính xác :
	
	
	
	


c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV cho học sinh tham gia trò chơi.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh dành quyền trả lời.
- Nếu trả lời sai, bạn khác được dành quyền trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- Học sinh trả lời đáp án và giải thích vì sao lựa chọn đáp án đó.
* Kết luận, nhận định: 
- GV kết luận kết quả của câu hỏi, và tuyên dương câu trả lời đúng. Nhấn mạnh lỗi ở các câu sai.
	Câu 1: A
Câu 2: C
Câu 3: C
Câu 4: B
Câu 5: C
Câu 6: B
Câu 7: B
Câu 8: D
Câu 9: D
Câu 10: B


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (30 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh ôn luyện các dạng bài liên quan đến số vô tỉ, giá trị tuyệt đối của một số thực, làm tròn và ước lượng, tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
b) Nội dung:  Các dạng bài tập từ bài 1 đến bài 8 SGK (trang 69)
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh trên phiếu học tập, hoặc trên vở.
d)  Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV trình chiếu đề bài 1, 2, 3 SGK lên tivi
- HS thực hiện cặp đôi hoàn thành vào phiếu học tập bài 1, 2, 3 SGK.
- GV thu phiếu học tập và dán một số kết quả lên bảng.
- Yêu cầu HS giải thích cách sắp xếp ở bài 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Thảo luận cặp đôi 
- Giải thích kết quả bài 3:
Đổi tất cả các số về dưới dạng căn bậc hai.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Đại diện một số nhóm phát biểu ý kiến, phản biện sản phẩm trên bảng
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV kết luận đúng, sai kết quả của các cặp đôi. GV phân tích lỗi sai (nếu có)
	1. Dạng 1: số vô tỉ
Bài 1: Số vô tỉ là:  
Bài 2: So sánh
 

Bài 3: 
a) Sắp xếp các số theo thứ thự tăng dần:
 
b) Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần:
 


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- GV trình chiếu đề bài 4 SGK lên tivi
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân bài 4 SGK.
- Gọi 4 bạn lên bảng trình bày.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện cá nhân bài 4
- 4 bạn lên bảng làm bài
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Các bạn ở dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- Nếu sai, bạn khác lên bảng chữa bài.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chú ý cho HS những lỗi sai thường gặp: Tính toán cẩn thận, tránh nhầm dấu,...
	Dạng 2: Tính:
Bài 4:
 

	Dạng 3: Tìm x:

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV trình chiếu đề bài 5 SGK lên tivi
- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại về khái niệm căn bậc hai số học của một số a không âm và công thức  
- GV gọi 3 bạn lên bảng trình bày
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nhắc lại khái niệm căn bậc hai số học của một số a không âm và công thức  
- HS hoạt động cá nhân vào vở.
- 3 bạn học sinh lên bảng trình bày.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS trình bày bài lên bảng.
- Các học sinh khác nêu ý kiến, chữa bài nếu bạn có lỗi sai.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét bài, và nhắc lại các kiến thức cần nhớ về căn bậc hai.
	Bài 5:
 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV trình chiếu đề bài 6 SGK lên tivi
- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các tính chất của tỉ lệ thức.
- GV gọi 3 bạn lên bảng trình bày
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nhắc lại khái niệm căn bậc hai số học của một số a không âm và công thức  
- HS hoạt động cá nhân vào vở.
- 3 bạn học sinh lên bảng trình bày.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS trình bày bài lên bảng.
- Các học sinh khác nêu ý kiến, chữa bài nếu bạn có lỗi sai.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét bài, và nhắc lại các kiến thức cần nhớ về căn bậc hai.
	Bài 6: 


	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV trình chiếu đề bài 7 SGK lên tivi
- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
- Vận dụng để giải bài 7, bài 8 SGK.
- GV gọi 2 bạn lên bảng trình bày
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nhắc lại tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

- HS hoạt động cá nhân vào vở bài 7, bài 8.
- 2 bạn học sinh lên bảng trình bày.
* Báo cáo, thảo luận: 
- 2 HS trình bày bài lên bảng.
- Các học sinh khác nêu ý kiến, chữa bài nếu bạn có lỗi sai.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét bài, và nhắc lại các kiến thức cần nhớ về tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
	Dạng 4: Bài toán sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Bài 7:
 

Bài 8: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a)  Mục tiêu: Học sinh phân tích và giải được bài tập liên quan đến thực tế
b)  Nội dung: Bài tập 9
c) Sản phẩm: Lời giải của bài tập 9
d)  Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm hoàn thành trong phiếu bài tập
- GV yêu cầu các nhóm dán kết quả lên bảng.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động nhóm trao đổi, hoàn thành sản phẩm vào phiếu học tập
* Báo cáo, thảo luận: 
- Học sinh đại diện nhóm nêu cách thực hiện bài toán.
- Số học sinh có kết quả học tập ở mức tốt, khá, đạt tỉ lệ với ba số [image: ]
	Gọi số học sinh có kết quả học tập ở mức tốt, khá, đạt lần lượt là: [image: ] 
Vì số học sinh có kết quả học tập ở mức tốt, khá, đạt tỉ lệ với ba số [image: ] nên ta có:  [image: ] 
Vì tổng số học sinh là [image: ] học sinh nên: [image: ] 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

	
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
- Từ đó tính được x, y, z.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét những lỗi sai hay gặp của học sinh, ví dụ: dùng dấu   ở tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

- GV cho điểm những bài trình chiếu.
	

Vậy số học sinh có kết quả học tập ở mức tốt, khá, đạt lần lượt là:  học sinh.




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn tập các kiến thức đã học của chương.
- Làm lại các bài đã chữa.
- HS hoàn thành các bài tập:
Bài 1: Chu vi một tam giác là . Các cạnh của nó tỉ lệ với . Tính các cạnh của tam giác đó.
Bài 2: Tìm các số  biết rằng: 
a)  và               
b)    và           
c)  và                      
d)   và 
Bài 3: Tìm các số  biết rằng: 
a)  và 	             b)  và 
Bài 4*: Ba lớp 7A, 7B, 7C có tất cả  học sinh. Nếu rút ở lớp 7A đi  số học sinh, rút ở lớp 7B đi  số học sinh, rút ở lớp 7C đi  học sinh thì số học sinh còn lại của cả ba lớp bằng nhau. Tính số  học sinh mỗi lớp ban đầu.
Hướng dẫn bài 5:
Gọi số học sinh ban đầu của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là   
+) Ba lớp 7A, 7B, 7C có tất cả  học sinh  
+) Nếu rút ở lớp 7A đi  học sinh, rút ở lớp 7B đi  học sinh, rút ở lớp 7C đi học sinh thì số học sinh còn lại của ba lớp bằng nhau. 
Nên ta có      

Từ đó tính được giá trị .
==========================
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